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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN 
XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 389 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             Hà Nội, tháng    năm 2025 
 

 

DỰ ÁN NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG TUẦN TRA 
BIÊN GI ỚI TÍNH TUYÊN QUANG/QK2 (GIAI ĐOẠN 2026-2030) 

DỰ ÁN THÀNH PH ẦN I: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TTBG PHÂN ĐOẠN MỐC 
180- MỐC 230 THUỘC ĐỊA PHẬN XÃ PÀ VẨY SỦ, XÃ XÍN M ẦN, XÃ BẢN MÁY, 

XÃ THÀNG TÍN, T ỈNH TUYÊN QUANG 
 

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG V Ề DỰ ÁN 

I. TỔNG QUAN. 
Nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biên giới là rất quan trọng đối 

với mỗi Quốc gia. Xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho lực lượng Bộ đội biên phòng trong khu vực tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực. Dự án đường tuần tra biên giới 
được đặt ra với những mục tiêu chiến lược và phát triển rõ ràng: 

- Hoàn thiện hệ thống đường tuần tra biên giới: Mục tiêu cốt lõi là nâng cấp và xây dựng 
mới các tuyến đường tuần tra, đảm bảo khả năng cơ động, tuần tra, kiểm soát và bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng Biên phòng. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Dự án hướng đến việc cải thiện hạ tầng giao thông, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư, từ đó 
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là tại các xã 
biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang (mới). 

- Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông khu vực: Việc xây dựng tuyến đường sẽ tạo ra sự 
liên kết chặt chẽ hơn giữa các khu vực trong tỉnh và với các tỉnh lân cận, tối ưu hóa 
mạng lưới giao thông hiện có. 

Hà Giang (cũ) là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc Bộ của nước ta, phía Bắc giáp 
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tuyến biên giới Vi ệt-Trung tỉnh Hà Giang từ mốc 172 
đến mốc 519 thuộc địa bàn các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên 
Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Tỉnh Hà Giang có diện tích tự nhiên là 7.884,37 km2, có 11 
đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 10 huyện với 193 đơn vị hành chính 
cấp xã, bao gồm 5 phường, 13 thị trấn và 175 xã. Tại điểm cực bắc của lãnh thổ Hà Giang, 
cũng là điểm cực bắc của Tổ quốc, cách Lũng Cú chừng 3 km về phía đông; điểm cực tây 
cách Xín Mần khoảng 10 km về phía tây nam; cực đông cách Mèo Vạc 16 km về phía đông - 
đông nam. Với nhiều dân tộc cùng sinh sống và phát triển trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, 
Hà Giang là khu vực có sự đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số được thể hiện qua ẩm 
thực, trang phục, lễ hội, tập quán rất đặc sắc. Là tỉnh biên giới, điều kiện tự nhiên khó khăn, 
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là một trong những tỉnh nghèo của Việt Nam, trình độ dân trí còn không đồng đều giữa các 
dân tộc. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đóng trên các Đồn BP được giao nhiệm vụ bảo vệ 
toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ chính diện tuyến biên giới do tỉnh quản lý 442 cột mốc quốc 
giới trong đó có 358 mốc chính, 84 mốc phụ. Tuyến biên giới tỉnh Hà Giang có địa hình núi 
non hiểm trở, là địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. 

Tỉnh có 277,55 km (tính theo đường thẳng nối giữa các mốc. Từ mốc 172 đến mốc 
519), theo tuyến tuần tra chiều dài toàn bộ đường biên giới khoảng 460Km trong đó theo 
đường sông khoảng 47,39Km còn lại là đường biên giới đất liền đường biên giới giáp nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Hiện tại tuyến đường TTBG chưa được đầu tư xây dựng, 
chủ yếu là tuyến đường do lực lượng bộ đội Biên phòng tự mở (đường đất, tuần tra bằng xe 
máy hoặc hành quân bộ) vì vậy cần được cải tạo và xây dựng mới để đảm bảo cho việc tuần 
tra bảo vệ đường biên, quản lý mốc giới, đưa dân ra sát biên giới, tạo điều kiện thuận lợi giữ 
ổn định chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Quốc Gia. 

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang đã chính thức hợp nhất thành 
tỉnh Tuyên Quang (mới), với trung tâm chính trị – hành chính đặt tại tỉnh Tuyên Quang. Quá 
trình sáp nhập này được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2025, và đơn vị hành chính mới 
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh Tuyên Quang (mới) có diện tích tự nhiên 
là 13.795,5 km² và quy mô dân số đạt 1.865.270 người. Do đó, các xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, 
Bản Máy và Thàng Tín, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang, nay thuộc địa phận tỉnh Tuyên 
Quang (mới). 

Hiện nay đường tuần tra của lực lượng Biên phòng trên địa bàn từ mốc 180- mốc 230 
thuộc phạm vi quản lý của đồn Biên phòng Xín Mần, đồn Biên phòng Bản Máy và đồn Biên 
phòng Thàng Tín 100% là đường mòn tự mở của lực lượng Biên phòng, phương thức tiến 
hành tuần tra kiểm soát của bộ đội là hành quân bộ mất nhiều thời gian, công sức. Việc liên 
kết giữa các đồn theo đường trục dọc biên là chưa có. 

Khu vực đường biên từ mốc 180- mốc 230 nằm trải dài trên địa bàn 04 xã của tỉnh 
Tuyên Quang gồm: Các xã Pà Vầy Sủ, xã Xín Mần, Xã Bản Máy, xã Thàng Tín. Các xã trên 
để kết nối sang các xã phía bắc, tỉnh Hà Giang cũ này là tỉnh Tuyên Quang cũng như phường 
Hà Giang đều phải thông qua tuyến đường tỉnh 177, 178 và QL.2 cự ly di chuyển khoảng 
167Km rất khó khăn. Nếu tuyến đường TTBG đoạn từ mốc 180- mốc 230 tương lai kết nối 
sang mốc 238 (Cự ly mốc 230 đến mốc 238 là khoảng 15km) thì sẽ tạo được tuyến đường 
lưỡng dụng cho quân sự cũng như dân sự kết nối được vùng phía tây tỉnh Hà Giang cũ (nay 
là tỉnh Tuyên Quang) sang phía bắc cũng như phường Hà Giang cự ly sẽ được rút ngắn 
xuống còn khoảng 100Km rất thuận lợi và hết sức cần thiết. 
II. THÔNG TIN CHUNG V Ề DỰ ÁN. 
1. Tên dự án: Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh 

Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030). Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường 
TTBG phân đoạn mốc 180- mốc 230 thuộc địa phận xã Pà Vẩy Sủ, xã Xín Mần, xã Bản 
Máy, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B; 
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3. Loại và cấp công trình 
Công trình giao thông đường bộ: Cấp IV (theo thông tư 03/2016/TT-BXD); 

4. Cấp quyết định đầu tư:  Bộ Quốc Phòng. 
5. Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư: 

- Chủ Đầu tư: Quân khu 2 
- Đại diện chủ Đầu tư: Ban QLDA Quân Khu 2. 
- Địa chỉ: Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. 

6. Địa điểm, quy mô dự án 
6.1  Địa điểm xây dựng: xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. 

6.2 Quy mô, công suất dự án: 
6.2.1. Cấp hạng đường: Tương đương cấp VI miền núi theo TCVN4054-2005 và tiêu 

chuẩn đường Giao thông nông thôn loại A, vận tốc thiết kế Vtk = 15km/h 
6.2.2. Quy mô xây dựng 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn 
vị 

Thông số theo 

TCVN/QS 
1472:2009 

Thông số theo 

TCVN: 4054-2005 

(tham khảo) 

Ghi chú 

1 Cấp đường  Cấp VI miền núi Cấp VI miền núi  

2 Tốc độ tính toán, Vtt Km/h 15 20  

3 Bán kính cong nằm nhỏ nhất:     

 - Tối thiểu giới hạn m 15 (12) 15  

 - Tối thiểu thông thường m 30 50  

 - Tối thiểu không siêu cao m 200 250  

4 Độ dốc dọc lớn nhất % 12 (15) 12  

5 Bề rộng nền đường Bn m Bn=5,5m Bn=5,5m  

6 Bề rồng mặt đường BTXM m Bm=3,5m Bm=3,5m 
Chưa bao gồm 
lề gia cố 0,5m 
mỗi bên 

7 Dốc ngang     

 - Mặt đường % 2,0 2,0  

 - Lề gia cố % 2,0   

 - Lề đường % 4,0 4,0  

9 Tần suất thiết kế:     

- 
Nền đường, cống, rãnh thoát 
nước 

% 4 4 
 

- Cầu nhỏ % 4 4  

- Cầu trung, lớn % 1 1  

- Bề rộng nền đường : Bnền = 5,5 m. 

- Bề rộng mặt đường : Bm = 3,5 m. 
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- Bề rộng lề đường : Blề = 2x1,0 = 2,0 m, trong đó: 

 + Bề rộng lề gia cố : Bgc = 2x0,5 = 1,0m, (gia cố như kết cấu mặt đường) 

 + Bề rộng lề đất : Blđ = 2x0.5 = 1,0m. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước 
8. Thời gian thực hiện: từ năm 2026 đến 2030. 
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

 + TCVN/QS 1472:2009 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2009/TT-BQP ngày 

27/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;  

+ TCVN 4054-2005 ngày 07/02/2006; TCVN 10380-2014 ngày 30/11/2014; TCVN 
11823-2017 ngày 29/12/2017  của Bộ Khoa học và Công Nghệ 

+ Đảm bảo các yêu cầu của quy trình, các quy định hiện hành đối với công trình 
giao thông và xây dựng. 
10. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi:  

- Công ty: TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389 
- Địa chỉ liên hệ: Số 20, ngõ 110/40 phố Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội. 

11. Các nội dung liên quan khác 
Theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG II: CÁC C ĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ. 
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP 
ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 
thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy 
định về chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ; số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, 
quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một  số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa  đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 214 về đấu thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng quy định 
một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Thông tư số 74/2023/TT-BQP ngày 11/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 
một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý  của  Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Thông tư số 174/2021/TT-BQP ngày 27/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc 
phòng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
một số nội dung về hợp đồng xây dựng; 
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- Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 - 2010 và 
những năm tiếp theo; 

- Công văn của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP: Số 101/KHĐT-GS ngày 06/01/2023 về 
việc đề xuất phương án khảo sát chuẩn bị triển khai đầu đầu tư xây dựng ĐTTBG; số 
612/KHĐT-GS ngày 08/02/2023 về việc triển khai khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng đường 
tuần tra biên giới; 

- Công văn số 9831/KHĐT-GS ngày 23/11/2024 của cục Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Quốc 
Phòng về việc chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án Đường Tuần tra biên giới. 

- Căn cứ hợp đồng số 01/ĐTV-TTBG ngày 16/5/2025 về việc thực hiện gói thầu TV-01: 
Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT thuộc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần 
tra biên giới tỉnh Hà Giang/QK2 (Giai đoạn 2026-2030). 

- Các văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các quy 
chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành. 

2. NGUỒN TÀI LI ỆU SỬ DỤNG. 

1. Hồ sơ khảo sát địa hình, thủy văn bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do Tư vấn 
thực hiện năm 2025; 

2. Bản đồ khu vực 1/50.000 và 1/500000; 

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang; 

6. Các tài liệu khác có liên quan. 
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CHƯƠNG III: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH T Ế XÃ HỘI VÀ HI ỆN 
TRẠNG GIAO THÔNG V ẬN TẢI 

I. ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN. 

1.1. Đặc điểm địa hình 

1.1.1 Vị trí công trình:   

Tuyến đường TTBG tỉnh Tuyên Quang/QK2 (giai đoạn 2026-2030). Phân đoạn từ 
mốc M180 đến mốc M230 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Quân Khu 2 đi qua các xã xã 
Pà Vẩy Sủ, xã Xín Mần, xã Bản Máy và xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. 
1.1.2 Đặc điểm địa hình:  

Khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) là một vùng miền núi cao của tỉnh 
Tuyên Quang (mới), với địa hình phức tạp, đặc trưng bởi nhiều dãy núi và cao nguyên. 
Địa hình tổng thể của khu vực này là đồi núi dốc, khô cằn, và các vùng đồi núi thấp 
thường xuyên xảy ra sạt lở. Khu vực các xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng Tín 
nằm ở phía Tây Bắc của khu vực trước đây là Hà Giang, nơi địa hình chủ yếu là núi cao 
và thung lũng, với đặc điểm hiểm trở, chia cắt mạnh và độ dốc lớn. Cao nguyên đá Đồng 
Văn, một phần của khu vực này, có độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.600m so với mực 
nước biển. Những đặc điểm này tạo ra một bức tranh địa hình đầy thách thức cho mọi 
hoạt động xây dựng. 

Địa hình hiểm trở của khu vực dự án là yếu tố then chốt quyết định phương án 
thiết kế kỹ thuật, chi phí xây dựng và rủi ro trong quá trình thi công. Các đặc điểm như 
"đồi núi dốc, lại khô cằn" và "núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp chia cắt, có độ dốc lớn" 
chỉ ra rằng việc xây dựng đường sẽ đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật cao và phức tạp. Để 
đảm bảo sự ổn định và an toàn của tuyến đường, cần phải thực hiện khối lượng lớn công 
tác đào đắp, xây dựng các công trình chắn giữ, gia cố mái dốc, và có thể cần đến nhiều 
cầu cống để vượt qua các thung lũng sâu và khe suối. Những yêu cầu kỹ thuật này không 
chỉ làm tăng chi phí vật tư và nhân công mà còn kéo dài thời gian thi công, đặc biệt trong 
điều kiện vận chuyển khó khăn. Hơn nữa, các "vùng đồi núi thấp hay sạt lởm" cũng tiềm 
ẩn nguy cơ cao về sạt lở đất trong và sau khi thi công, đòi hỏi chi phí lớn cho công tác 
khảo sát địa chất chi tiết và các biện pháp phòng ngừa rủi ro. 

Ðịa hình tỉnh Hà Giang khá phức tạp, có nhiều dãy núi cao, độ dốc lớn, chiếm 
48,36% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó có đỉnh cao nhất là 2.418m là đỉnh Tây 
Côn Lĩnh, điểm thấp nhất cao 100m, độ cao trung bình là 800m so với mặt nước biển. 
Tuy vậy, địa hình Hà Giang về cơ bản, có thể phân thành 3 vùng sau: 

- Cao nguyên Đồng Văn: gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo 
Vạc với 90% diện tích là núi đá vôi, ở đây có những dải núi đá tai mèo sắc nhọn, những 
khe núi sâu và hẹp, nhiều vách núi dựng đứng.  

- Vùng cao phía tây: gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, địa hình nơi đây phổ 
biến dạng vòm hoặc nửa vòm, quả lê, yên ngựa xen kẽ các dạng địa hình dốc, đôi khi sắc 
nhọn hoặc lởm chởm dốc đứng, bị phân cắt mạnh, nhiều nếp gấp. 
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- Vùng núi thấp: gồm địa bàn các huyện, thị xã còn lại, kéo dài từ Bắc Mê, thị xã 
Hà Giang, qua Vị Xuyên đến Bắc Quang. Khu vực này có những dải rừng già xen kẽ 
những thung lũng tương đối bằng phẳng nằm dọc theo sông, suối. 

     

          Địa hình cao nguyên Đồng Văn                     Địa hình núi cao Hoàng Su Phì 

1.2. Đặc điểm địa chất, thủy văn. 
1.2.1 Đặc điểm khí hậu 

 Khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, 
với đặc trưng khí hậu miền núi cao, mát và lạnh hơn các tỉnh miền Đông Bắc nhưng lại 
ấm áp hơn các tỉnh miền Tây Bắc. Khí hậu trong năm chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa 
kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, với nhiệt độ và độ ẩm cao; và mùa khô bắt đầu từ tháng 11 
đến tháng 3 năm sau, với khí hậu lạnh, độ ẩm và lượng mưa thấp.7 

Khí hậu khắc nghiệt với mưa lớn kéo dài, độ ẩm cao và sương mù dày đặc sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công và yêu cầu vật liệu xây dựng có độ bền cao. 
Lượng mưa lớn và độ ẩm cao không chỉ gây khó khăn cho công tác đào đắp, san nền mà 
còn ảnh hưởng đến quá trình đông kết của bê tông và chất lượng thi công mặt đường 
nhựa, có thể kéo dài thời gian thực hiện dự án. Mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ sạt lở đất 
và xói mòn, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ mái dốc và hệ thống thoát nước phải được thiết 
kế đặc biệt kiên cố. Nhiệt độ thấp và sương mù thường xuyên làm giảm tầm nhìn, gây 
nguy hiểm cho công nhân và thiết bị, buộc phải tạm dừng thi công hoặc áp dụng các biện 
pháp an toàn bổ sung, làm tăng chi phí và chậm tiến độ. Để đảm bảo tuổi thọ và khả năng 
vận hành của tuyến đường trong điều kiện thời tiết này, cần lựa chọn các loại vật liệu có 
khả năng chống thấm, chống ăn mòn và chịu được biến động nhiệt độ lớn, điều này cũng 
làm tăng chi phí đầu tư ban đầu.  

1.2.1.1. Nhiệt độ: 
Nhiệt độ không khí trung bình năm tại trạm Hà Giang năm 22.9oC, cực đại trung 

bình 27.5oC và cực tiểu 20.0oC. Tháng lạnh nhất là tháng I nhiệt độ trung bình 15.60C, 
tháng nóng nhất rơi vào giữa mùa mưa, thường là tháng VI hoặc tháng VII nhiệt độ trung 
bình 27.80C. Chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất từ 
12 - 130C. Trong khi đó tại trạm Hoàng Su Phì nhiệt độ trung bình năm chỉ 21.50C và 
nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối -0.10C xuất hiện khi gió mùa Đông bắc hoạt động mạnh. Biên 
độ ngày của nhiệt độ là 7.50C tại trạm Hà Giang và 8.60C tại trạm Hoàng Su Phì. 
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1.2.1.2 Mưa: 
Lượng mưa trung bình hàng năm của khu vực rất cao, khoảng 2.300 – 2.400mm, và 

có thể đạt 2.860mm. Đặc biệt, xã Bắc Quang ghi nhận lượng mưa trung bình gần như cao 
nhất cả nước, với hơn 4.000mm/năm. Mùa mưa tập trung từ tháng 5 đến cuối tháng 9, với 
lượng mưa lớn nhất vào tháng 6 và tháng 7. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao trong hầu 
hết các mùa trong năm. Số giờ nắng trong năm tương đối thấp, chỉ khoảng 1.427 giờ, với 
tháng nhiều nắng nhất là 181 giờ và tháng ít nhất là 74 giờ. Khu vực này cũng ghi nhận số 
ngày giông cao, lên tới 103 ngày/năm, cùng với hiện tượng mưa phùn và sương mù dày 
đặc, nhưng ít khi có sương muối. 

1.2.1.3 Gió, bão: 
Hà Giang cũ là tỉnh nằm sâu trong nội địa, hàng năm chịu ảnh hưởng của 2 loại gió 

chủ yếu là gió Nam – Đông Nam vào mùa hè và gió Bắc – Đông Bắc vào mùa Đông. Tốc 
độ gió trung bình 1.1m/s tại Lào Cai và Hoàng Su Phì. Tháng IV là tháng có tốc độ gió 
bình quân lớn nhất V = 1.5 m/s và tháng VIII đến tháng IX là những tháng có tốc gió bình 
quân nhỏ nhất vào khoảng 0.9m/s. Tốc độ gió lớn nhất thường xảy ra trong cơn dông hoặc 
bão, cực đại có thể đạt  (20 ÷30) m/s. Do vị trí nằm sâu trong lục địa nên rất ít bị tác động 
của gió bão. 

1.2.1.4 Độ ẩm: 
 Độ ẩm không khí trung bình năm 83.8% tại trạm Hà Giang và 80.7% tại Hoàng Su 

Phì, độ ẩm không thay đổi nhiều theo các tháng trong năm. Từ tháng III đến tháng V là 
thời kỳ độ ẩm thấp với độ ẩm bình quân tháng vào khoảng 80.5 – 82.8%, từ tháng VI đến 
tháng II năm sau vào khoảng 83.9 – 85.9%. Độ ẩm thấp nhất đo được 59.5% vào tháng XI 
tại trạm Hà Giang và 57.10C trạm Hoàng Su Phì và tháng XI. 

1.2.2. Đặc điểm thủy văn 

1.2.2.1 Đặc điểm sông suối 
Các sông lớn ở Hà Giang thuộc hệ thống sông Hồng, ở đây có mật độ sông - suối 

khái dày. Độ nông sâu không đều, ảnh hưởng bởi địa hình nên độ dốc lớn, nhiều ghềnh 
thác. 

Một số con sông lớn của Hà Giang như: Sông Lô (đây là nguồn cung cấp nước lớn 
cho vùng trung tâm tỉnh), sông Chảy (nguồn cung cấp nước chủ yếu cho khu vực phía 
Tây Hà Giang), sông Gâm (nguồn cung cấp nước phía Đông). 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có các sông ngắn và nhỏ hơn như sông Nho 
Quế, sông Miện, sông Bạc, sông Chừng, nhiều khe suối lớn nhỏ cung cấp nguồn nước 
phục vụ cho sản xuất và đời sống dân cư. 

1.2.2.2 Chế độ dòng chảy 
Dòng chảy trong các sông phân bố không đều trong năm, hình thành hai mùa rõ rệt: 

mùa cạn từ tháng XI đến tháng V năm sau, lưu lượng dòng chảy nhỏ chiếm 10 - 20% lưu 
lượng nước trong năm; mùa lũ từ tháng VI đến tháng X, lưu lượng dòng chảy lớn, chiếm 
80 - 85% lưu lượng nước trong năm. 
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 - Mùa cạn : Mực nước trung bình trong các sông suối nhìn chung có xu thế giảm 
dần từ tháng XI đến tháng III sau đó tăng dần đến tháng V do đã bắt đầu mùa mưa trong 
khu vực. Mực nước trung bình tháng đạt giá trị nhỏ nhất tập trung vào tháng III. 

- Mùa lũ : Mực nước trung bình các tháng mùa lũ trên hầu hết các sông đều tăng dần 
từ tháng VI đến cuối tháng IX sau đó giảm dần đến tháng XI. Các trận lũ lớn trên khu vực 
tỉnh Lào Cai thường vào cuối tháng IX với tần suất xuất hiện trên 80%, trùng với thời kỳ 
bão và áp thấp nhiệt đới xẩy ra trong khu vực. 

1.2.2.3. Đặc điểm thủy văn dọc tuyến 
Đoạn tuyến dài khoảng 84.6km nằm trong huyện Xín Mầm và Hoàng Su Phì thuộc 

khu vực biên giới giữa tỉnh Hà Giang của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, 
đây là khu vực có địa hình núi cao với hướng thoát nước chính là suối Đỏ và sông Chảy. 
Điều kiện thủy văn dọc tuyến có các đặc điểm như sau.  

- Tuyến chạy song song với đường biên giới Vi ệt – Trung đồng thời là đường phân 
thủy nên hầu như không cắt qua các sông suối lớn mà chỉ cắt qua các khe tụ nước nhỏ. 
Chế độ thủy văn dọc tuyến chỉ phụ thuộc vào mưa lưu vực và chế độ dòng chảy tại các 
khe suối nhỏ mà tuyến cắt qua. 

- Có 5 vị trí tuyến cắt qua các suối lớn tại Km39+370, Km42+002, Km50+221 (suối 
Hiền Tà), Km53+936 và Km55+200 sẽ được dự kiến thiết kế cầu hoặc đường tràn. 

- Theo điều tra tại hiện trường, tuyến chưa bao giờ bị ngập. Khi có mưa nước theo 
các khe suối thoát về suối Đỏ và Sông Chảy nên không gây ngập dềnh đến tuyến đường. 

1.3. Điều kiện địa chất 
1.3.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực: 

Địa hình khu vực dự án được chia thành ba vùng tự nhiên rõ rệt: vùng núi thấp phía 
Nam, vùng núi đất phía Tây và vùng cao nguyên phía Bắc. Khu vực Cao nguyên đá Đồng 
Văn, bao gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc (trước đây thuộc Hà 
Giang), là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, với lịch sử hình thành kéo dài từ kỷ 
Cambrian (khoảng 550 triệu năm trước) và đã trải qua 7 thời kỳ địa chất khác nhau. Khu 
vực này nổi bật với các dãy núi đá tai mèo sắc nhọn, khe núi sâu, vách núi dựng đứng, và 
nhiều hang động karst. 

Các thành tạo địa chất cổ chủ yếu bao gồm đá vôi Trias (hệ tầng Bản Tang) với đặc 
điểm cấu tạo khối, màu xám xanh, xám trắng, cứng chắc, phân bố rải rác. Ngoài ra, còn có 
đá phiến sét Trias (hệ tầng Nậm Mu) có cấu tạo phân phiến mỏng, màu nâu xám, nâu gụ, 
phân bố rộng rãi, và sét bột cát kết xen kẽ hệ Jura không phân chia. Các thành tạo hiện đại 
chủ yếu là sản phẩm phong hóa của đá gốc, bao gồm sét, sét pha màu nâu vàng lẫn dăm 
sạn và cát cuội sỏi. 

Lớp phủ thổ nhưỡng chủ yếu là đất đỏ, vàng nhạt phát triển trên đá cát, đá sét và đá 
vôi, với kết cấu khá chặt chẽ. Các lớp đất đá phổ biến được khảo sát bao gồm sét ít dẻo lẫn 
hữu cơ, sét ít dẻo lẫn dăm sạn, đá sét vôi phong hóa trung bình, đá vôi phong hóa nhẹ và đá 
phiến sét phong hóa nứt nẻ mạnh. Đặc biệt, các lớp sét ít dẻo lẫn dăm sạn, hòn tảng có khả 
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năng trương nở và lực liên kết kém khi bão hòa nước, dễ gây sụt sạt. 
Khu vực dự án là một vùng có nguy cơ sạt lở cao, với hơn 250 điểm được xác định 

là có nguy cơ sạt lở. Tình trạng sạt lở đất đá thường xuyên xảy ra, đặc biệt sau các đợt mưa 
lớn, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. 

1.3.2. Đặc điểm địa chất khu vực: 

 - Khu vực dự án nằm trên địa hình phân cắt mạnh mẽ bởi đồi núi và sông suối, gây 
khó khăn trong quá trình thi công. Địa mạo đặc trưng là dạng tàn tích, sườn tích, với địa 
hình phức tạp, phân cắt mạnh mẽ bởi sông suối và đồi núi quanh co. 

- Các lớp đất nền dọc tuyến khảo sát có cấu trúc phức tạp. Các lớp đất bụi dẻo cao, 
đất sét dẻo thấp nhìn chung có sức chịu tải khá tốt đến tốt. 

- Tuy nhiên, cần lưu ý các hiện tượng địa chất động lực sau: 

 + Trong các lớp sét ít dẻo lẫn dăm sạn, hòn tảng có khả năng trương nở và lực liên 
kết kém khi bão hòa nước. Điều này đòi hỏi thiết kế mái taluy hợp lý để tránh hiện tượng 
sụt sạt và đảm bảo sự ổn định cho nền đường. 

+ Cần lưu ý các vị trí thu thủy, phân thủy nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho 
công trình. 

+ Đặc biệt chú ý vấn đề sạt trượt vách taluy dương trong quá trình khai đào công 
trình. 

+ Ngoài ra, chưa thấy xuất hiện các hiện tượng địa chất động lực lớn khác ảnh 
hưởng trực tiếp đến công trình xây dựng. 

1.3.3. Điều kiện địa chất công trình: 

Qua kết quả đo vẽ địa chất công trình, đào hố địa chất ngoài thực địa, thí nghiệm 
trong phòng đoạn tuyến chủ yếu có các lớp đất đá được phân bố từ trên xuống dưới như 
sau: (Tận dụng số liệu tại bước khảo sát chuẩn bị đầu tư) 
(Kết quả mẫu thí nghiệm trong phòng làm trên mẫu chế bị độ chặt K95) – Trạng thái của đất gọi theo độ 

sệt  trong phòng. 

Lớp 1a. Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 6.03m (HĐ4). đến 7.71m (HĐ5). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 5.83m (HĐ4). đến 7.41m (HĐ5). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 0.2m (HĐ1). đến 0.3m (HĐ3).  

Trong quá trình khảo sát, không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong lớp này 

Lớp 1b. Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm sạn trên mặt 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 832.88m (HĐ38). đến 1805.851m (HĐ15). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 832.68m (HĐ38). đến 1805.551m (HĐ15). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 0.2m (HĐ38). đến 1.1m (HĐ7).  
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Trong quá trình khảo sát, không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong lớp này 

Lớp 2. Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái dẻo 

cứng 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 517.764m (HĐ43). đến 1806.071m (HĐ19). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 516.464m (HĐ43). đến 1804.471m (HĐ19). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 0.9m (HĐ7). đến 1.7m (HĐ23). 

 Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 6 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 1: 

       Bảng 1. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 2 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

1 
Thành phần 

hạt P 

Cuội, sỏi 

>20 

% 

 

10-20  

5-10  

2-5 0.4 

Cát 

1-2 1.2 

0.5-1 0.9 

0.25-0.5 1.5 

0.075-0.25 2.9 

0.06-0.075 26.5 

Bụi 
0.01-0.06 39.4 

0.002-0.06 9.1 

Sét <0.002 18.2 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 28.2 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 15.9 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.96 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.69 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.71 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.603 

8 Độ lỗ rỗng n % 37.6 

9 Độ bão hòa G % 71.3 

10 Giới hạn chảy WL % 38.3 

11 Giới hạn dẻo Wp % 24.2 

12 Chỉ số dẻo Ip % 14.1 

13 Độ sệt Is   0.28 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.020 
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TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.187 

16 Góc nội ma sát � Độ 22°29' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 1.97 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 222.3 

Lớp 2a. Đất bụi dẻo cao (ML) màu nâu vàng, xám trắng lẫn dăm sạn trạng thái dẻo đến cứng 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 1129.506m (HĐ34). đến 1558.88m (HĐ29). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 1127.706m (HĐ34). đến 1557.18m (HĐ29). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 1.5m (HĐ30). đến 1.8m (HĐ34). 

Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 3 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 2: 

       Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 2a 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

1 
Thành phần hạt 

P 

Cuội, sỏi 

>20 

% 

 

10-20  

5-10  

2-5 1.4 

Cát 

1-2 4.3 

0.5-1 3.4 

0.25-0.5 7.8 

0.075-0.25 34.3 

0.06-0.075 16.8 

Bụi 
0.01-0.06 18.9 

0.002-0.06 4.0 

Sét <0.002 9.1 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 
 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 
 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.91 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.63 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.68 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.641 

8 Độ lỗ rỗng n % 39.1 

9 Độ bão hòa G % 71.6 

10 Giới hạn chảy WL % 30.4 
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TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

11 Giới hạn dẻo Wp % 25.3 

12 Chỉ số dẻo Ip % 5.1 

13 Độ sệt Is   -0.75 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.027 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.188 

16 Góc nội ma sát � Độ 21°22' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 1.86 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 159.4 

Lớp 2b. Đất sét dẻo thấp (CL) màu nâu nhạt, xám vàng, xám ghi trạng thái dẻo mềm 

 Lớp này phân bố tại 1 hố khoan. 

 Cao độ mặt lớp: 1133.301m (HĐ33). 

 Cao độ đáy lớp: 1131.901m (HĐ33). 

 Bề dày lớp: 1.4m (HĐ33). 

Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 1 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 3: 

       Bảng 3. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 2b 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

1 
Thành phần 

hạt P 

Cuội, sỏi 

>20 

% 

 

10-20  

5-10  

2-5 3.6 

Cát 

1-2 0.5 

0.5-1 0.2 

0.25-0.5 0.5 

0.075-0.25 3.0 

0.06-0.075 49.3 

Bụi 
0.01-0.06 25.7 

0.002-0.06 5.7 

Sét <0.002 11.5 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 
 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 
 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.82 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.55 
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TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.70 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.747 

8 Độ lỗ rỗng n % 42.8 

9 Độ bão hòa G % 64.2 

10 Giới hạn chảy WL % 40.0 

11 Giới hạn dẻo Wp % 24.8 

12 Chỉ số dẻo Ip % 15.3 

13 Độ sệt Is   0.54 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.028 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.226 

16 Góc nội ma sát � Độ 21°42' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 2.08 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 154.8 

Lớp 3. Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái nửa 

cứng đến cứng 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 532.61m (HĐ52). đến 1777.799m (HĐ14). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 530.81m (HĐ52). đến 1776.099m (HĐ14). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 1.4m (HĐ27). đến 1.8m (HĐ31). 

Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 19 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 4: 

 

 

 

       Bảng 4. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 3 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

1 
Thành phần 

hạt P 

Cuội, sỏi 

>20 

% 

 

10-20  

5-10  

2-5 3.3 

Cát 

1-2 2.9 

0.5-1 3.0 

0.25-0.5 5.7 
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TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

0.075-0.25 13.0 

0.06-0.075 22.8 

Bụi 
0.01-0.06 26.2 

0.002-0.06 8.0 

Sét <0.002 15.1 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 
 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 
 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.95 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.69 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.71 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.612 

8 Độ lỗ rỗng n % 37.9 

9 Độ bão hòa G % 69.3 

10 Giới hạn chảy WL % 35.0 

11 Giới hạn dẻo Wp % 23.8 

12 Chỉ số dẻo Ip % 11.2 

13 Độ sệt Is   -0.16 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.023 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.185 

16 Góc nội ma sát � Độ 22°50' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 1.98 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 191.3 

Lớp 3b. Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, lẫn cát, 

lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái nửa cứng đến cứng 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 486.41m (HĐ47). đến 1922.866m (HĐ76). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 484.71m (HĐ47). đến 1921.166m (HĐ76). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 1.5m (HĐ55). đến 1.8m (HĐ38). 

Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 19 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 5: 

       Bảng 5. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 3b 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

1 Thành phần Cuội, sỏi >20 %  
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TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

hạt P 10-20 2.6 

5-10 4.4 

2-5 5.6 

Cát 

1-2 4.0 

0.5-1 3.2 

0.25-0.5 6.1 

0.075-0.25 10.7 

0.06-0.075 27.0 

Bụi 
0.01-0.06 19.9 

0.002-0.06 5.3 

Sét <0.002 11.2 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 
 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 
 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.98 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.72 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.71 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.577 

8 Độ lỗ rỗng n % 36.5 

9 Độ bão hòa G % 69.9 

10 Giới hạn chảy WL % 29.34 

11 Giới hạn dẻo Wp % 20.1 

12 Chỉ số dẻo Ip % 9.2 

13 Độ sệt Is   -0.77 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.015 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.132 

16 Góc nội ma sát � Độ 26°45' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 2.02 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 303.8 

Lớp 4. Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn dăm sạn, 

hòn tảng trạng thái cứng 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 

 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 460.667m (HĐ51). đến 1813.151m (HĐ80). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 458.867m (HĐ51). đến 1811.351m (HĐ80). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 0.6m (HĐ3). đến 1.8m (HĐ26). 
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Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 23 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 6: 

       Bảng 6. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 4 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị trung 
bình 

1 
Thành phần 

hạt P 

Cuội, sỏi 

>20 

% 

 

10-20 5.5 

5-10 7.6 

2-5 8.2 

Cát 

1-2 5.2 

0.5-1 4.1 

0.25-0.5 5.4 

0.075-0.25 10.5 

0.06-0.075 19.0 

Bụi 
0.01-0.06 17.4 

0.002-0.06 4.5 

Sét <0.002 12.6 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 
 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 
 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.95 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.68 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.73 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.625 

8 Độ lỗ rỗng n % 38.4 

9 Độ bão hòa G % 69.3 

10 Giới hạn chảy WL % 34.6 

11 Giới hạn dẻo Wp % 23.1 

12 Chỉ số dẻo Ip % 11.5 

13 Độ sệt Is   -0.60 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.021 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.177 

16 Góc nội ma sát � Độ 23°25' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 1.99 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 199.9 

Lớp 4b. Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu đỏ 

đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, trạng thái nửa cứng đến cứng 

 Diện phân bố trong phạm vi khảo sát và các chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau: 
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 Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 535.31m (HĐ42). đến 1967.338m (HĐ78). 

 Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 533.61m (HĐ42). đến 1965.638m (HĐ78). 

 Bề dày lớp thay đổi từ: 1.5m (HĐ67). đến 1.8m (HĐ41). 

Trong lớp đã tiến hành lấy và thí nghiệm 14 mẫu. Kết quả được tổng hợp trong bảng 7: 

       Bảng 7. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 4b 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá tr ị 
trung bình 

1 
Thành phần 

hạt P 

Cuội, sỏi 

>20 

% 

 

10-20 6.3 

5-10 7.4 

2-5 8.6 

Cát 

1-2 5.2 

0.5-1 4.3 

0.25-0.5 6.0 

0.075-0.25 9.7 

0.06-0.075 20.5 

Bụi 
0.01-0.06 15.2 

0.002-0.06 4.7 

Sét <0.002 12.1 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 
 

3 Độ ẩm chế bị Wtư % 
 

4 Khối lượng thể tích tự nhiên γw g/cm3 1.96 

5 Khối lượng thể tích khô γc g/cm3 1.69 

6 Khối lượng riêng γs g/cm3 2.72 

7 Hệ số rỗng tự nhiên eo   0.614 

8 Độ lỗ rỗng n % 38.0 

9 Độ bão hòa G % 71.4 

10 Giới hạn chảy WL % 29.2 

11 Giới hạn dẻo Wp % 19.5 

12 Chỉ số dẻo Ip % 9.7 

13 Độ sệt Is   -1.15 

14 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0.013 

15 Lực dính kết đơn vị c kG/cm2 0.125 

16 Góc nội ma ssát � Độ 27°03' 

17 Sức chịu tải quy ước RO kG/cm2 1.98 

18 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 331.5 
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Kết cấu hố đào khảo sát địa chất 

STT 
Tên hố 
đào 

Ký hi ệu 
lớp Mô tả 

Độ sâu đáy 
lớp 
(m) 

1 HĐ1 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

2 HĐ2 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

2.0 

3 HĐ3 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

1.4 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

4 HĐ4 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

5 HĐ5 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

6 HĐ6 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

7 HĐ7 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 1.1 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

2.0 

8 HĐ8 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

9 HĐ9 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

10 HĐ10 1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.5 
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STT Tên hố 
đào 

Ký hi ệu 
lớp 

Mô tả 
Độ sâu đáy 

lớp 
(m) 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

11 HĐ11 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

12 HĐ12 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

13 HĐ13 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

14 HĐ14 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

15 HĐ15 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

16 HĐ16 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

17 HĐ17 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.4 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

18 HĐ18 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.4 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

19 HĐ19 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

2.0 

20 HĐ20 
1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 

2.0 
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STT Tên hố 
đào 

Ký hi ệu 
lớp 

Mô tả 
Độ sâu đáy 

lớp 
(m) 

nửa cứng đến cứng 

21 HĐ21 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

22 HĐ22 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.6 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

23 HĐ23 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

2.0 

24 HĐ24 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

25 HĐ25 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

26 HĐ26 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

27 HĐ27 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.6 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

28 HĐ28 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.6 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

29 HĐ29 
1b 

Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.3 

2a 
Đất bụi dẻo cao (ML) màu nâu vàng, xám 
trắng lẫn dăm sạn trạng thái dẻo đến cứng 

2.0 

30 HĐ30 
1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.5 

2a 
Đất bụi dẻo cao (ML) màu nâu vàng, xám 
trắng lẫn dăm sạn trạng thái dẻo đến cứng 

2.0 

31 HĐ31 1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 
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3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

32 HĐ32 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

33 HĐ33 
1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.6 

2b 
Đất sét dẻo thấp (CL) màu nâu nhạt, xám 
vàng, xám ghi trạng thái dẻo mềm 

2.0 

34 HĐ34 
1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

2a 
Đất bụi dẻo cao (ML) màu nâu vàng, xám 
trắng lẫn dăm sạn trạng thái dẻo đến cứng 

2.0 

35 HĐ35 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

36 HĐ36 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.4 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

2.0 

37 HĐ37 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

38 HĐ38 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.2 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

39 HĐ39 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

40 HĐ40 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

41 HĐ41 1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 
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4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

42 HĐ42 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

43 HĐ43 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.7 

2 
Đát bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng lẫn dăm sạn trạng thái 
dẻo cứng 

2.0 

44 HĐ44 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

45 HĐ45 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

46 HĐ46 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.5 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

47 HĐ47 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

48 HĐ48 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

49 HĐ49 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

50 HĐ50 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

51 HĐ51 1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 
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4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

52 HĐ52 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

53 HĐ53 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

54 HĐ54 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

55 HĐ55 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.5 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

56 HĐ56 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

57 HĐ57 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

58 HĐ58 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

59 HĐ59 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

60 HĐ60 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 
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61 HĐ61 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

62 HĐ62 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

63 HĐ63 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.5 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

64 HĐ64 

1b 
Đất lấp: Sét, sét pha thực vật, mảnh dăm 
sạn trên mặt 0.3 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

65 HĐ65 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3 
Đất bụi dẻo cao, đất sét dẻo thấp (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, lẫn dăm sạn, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

66 HĐ66 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

67 HĐ67 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.5 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

68 HĐ68 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

69 HĐ69 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

70 HĐ70 
1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 

2.0 
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STT Tên hố 
đào 

Ký hi ệu 
lớp 

Mô tả 
Độ sâu đáy 

lớp 
(m) 

lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

71 HĐ71 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

72 HĐ72 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

73 HĐ73 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

74 HĐ74 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

75 HĐ75 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

76 HĐ76 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

77 HĐ77 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

78 HĐ78 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

79 HĐ79 1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 
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STT Tên hố 
đào 

Ký hi ệu 
lớp 

Mô tả 
Độ sâu đáy 

lớp 
(m) 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

80 HĐ80 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

4 
Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu gụ, xám vàng, nâu đỏ, lẫn 
dăm sạn, hòn tảng trạng thái cứng 

2.0 

81 HĐ81 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

82 HĐ82 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.3 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

83 HĐ83 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

84 HĐ84 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.4 

4b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (CL-ML) 
lẫn cát màu nâu, nâu vàng, xám trắng, nâu 
đỏ đôi chỗ lẫn mảnh phong hóa, dăm cục, 
trạng thái nửa cứng đến cứng 

2.0 

85 HĐ85 

1a Đất mặt: Sét, sét pha thực vật, cát trên mặt 0.2 

3b 

Đất sét dẻo thấp, đất bụi dẻo cao (ML-CL) 
màu nâu, nâu vàng, nâu gụ lẫn dăm sạn, 
lẫn cát, lẫn dăm cục, đá mảnh, trạng thái 
nửa cứng đến cứng 

2.0 

1.3.4.  Mỏ vật li ệu, nguồn cung cấp vật li ệu khi xây dựng nâng cấp công trình. 

1.3.4.1.  Mỏ đất: 
 Đất đắp trên tuyến cơ bản được vận chuyển điều phối từ khối lượng đào. Ngoài ra có 
thể khai thác tại các mỏ đất nằm trên tuyến. 

  1.3.4.2. Má ®¸: 
  *. Má ®¸ M−êng So 1 
  - §Þa chØ: X· M−êng So, huyÖn Phong Thæ, TP Lai Ch©u. Má do HTX 68 qu¶n lý 
khai th¸c; 

- C«ng suÊt: 26.000m3/ n¨m; 
- Tr÷ l−îng V= 2.058.370m3. 
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  *. Má ®¸ M−êng So 2: 
- §Þa chØ: X· M−êng So, huyÖn Phong Thæ. Má do HTX Xu©n Thanh qu¶n lý khai 

th¸c; 
- C«ng suÊt: 56.000m3/ n¨m; 
- Tr÷ l−îng; V= 193.200m3. 

  *. Má ®¸ Vµng Khon 1: 
- §Þa chØ: ThÞ trÊn Phong Thæ, huyÖn Phong Thæ. Má do DNTN Thanh ThÕ qu¶n lý 

khai th¸c; 
- C«ng suÊt: 256.400m3/ n¨m; 
- Tr÷ l−îng: V= 1.000.216 m3. 

 *. Má ®¸ Hång Thu M«ng 5: 
- §Þa chØ: X· L¶n Nh× Thµng, Tam §−êng. C«ng ty TNHH XDTM Hoµng huy qu¶n 

lý khai th¸c. 
- C«ng suÊt: 26.000m3/ n¨m. 

 *. Má ®¸ Sïng Ch« 1: 
- §Þa chØ: X· NËm Loáng, TP Lai Ch©u. C«ng ty TNHH sè 10 Lai Ch©u qu¶n lý 

khai th¸c. 
- C«ng suÊt: 19.500m3/ n¨m. 

*. Má ®¸ Sïng Ch« 2: 
- §Þa chØ: X· Sïng Phµi, huyÖn Tam §−êng. Má ®ang th¨m dß më réng tiÕp tôc 

khai th¸c; Do c«ng ty TNHH L−¬ng ViÖt chñ ®Çu t−. 
 1.3.4.3. Má c¸t: 
 *. B·i tËp kÕt c¸t Km20 (QL12): 

- §Þa chØ: ThÞ trÊn Phong Thæ, huyÖn Phong Thæ, má do DNTN Thµnh §¹t qu¶n lý 
khai th¸c; 

- C«ng suÊt: 13.521m3/ n¨m. 
 *. B·i tËp kÕt c¸t Km2+800 (QL4D): 

- §Þa chØ: ThÞ trÊn Phong Thæ, huyÖn Phong Thæ, má do DNTN Thµnh §¹t vµ C«ng 
ty TNHH MTV H»ng Trang qu¶n lý khai th¸c; 

- C«ng suÊt: 15.300m3/ n¨m. 
1.3.5. B·i ®æ th¶i: 
   Bãi thải nằm dọc tuyến tại các vị trí: Km7+350; Km11+100; Km14+00; 

Km16+143.55; Km18+428.42; Km19+601.18; Km22+826.14. 

1.3.6. Đặc điểm về thuỷ văn và điạ chất thuỷ văn: 

Khu vực dự án có mật độ sông - suối tương đối dày đặc, với các sông lớn thuộc hệ 
thống sông Hồng. Tuy nhiên, hầu hết các sông suối tại đây đều có độ dốc lớn, nhiều 
ghềnh thác và dòng chảy không đều, gây khó khăn cho giao thông thủy. Các sông chính 
bao gồm sông Lô, bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy qua các khu vực như Thanh Thủy, 
Vị Xuyên, với cảnh quan thung lũng xanh và vách núi đá hoang sơ. Sông Nho Quế, cũng 
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bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lũng Cú và Đồng Văn, nổi tiếng với hẻm Tu Sản 
hùng vĩ và đã trở thành biểu tượng du lịch của khu vực trước đây là Hà Giang. Sông Con 
là một phụ lưu cấp 1 của sông Lô. Ngoài ra, suối Nậm Ly tại huyện Xín Mần cũng là nơi 
có các công trình thủy điện. 

Chế độ dòng chảy trong các sông phân bố không đều trong năm, hình thành hai 
mùa rõ rệt: 

+ Mùa cạn: Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, lưu lượng dòng chảy nhỏ, chỉ chiếm 
10-20% tổng lượng nước trong năm. Mực nước trung bình tháng đạt giá trị nhỏ nhất tập 
trung vào tháng 3. 

+ Mùa lũ: Từ tháng 6 đến tháng 10, lưu lượng dòng chảy lớn, chiếm 80-85% tổng 
lượng nước trong năm. Mực nước trung bình các tháng mùa lũ trên hầu hết các sông đều 
tăng dần từ tháng 6 đến cuối tháng 9, sau đó giảm dần đến tháng 11. Các trận lũ lớn 
thường vào cuối tháng 9, trùng với thời kỳ bão và áp thấp nhiệt đới. 

Đoạn tuyến dự án dài khoảng 70km, nằm trong xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy 
và Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang, thuộc khu vực biên giới giữa tỉnh Tuyên Quang (mới) 
(trước đây là Hà Giang) và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đây là khu vực có địa hình 
núi cao với hướng thoát nước chính là suối Đỏ và sông Chảy. 

Điều kiện thủy văn dọc tuyến có các đặc điểm sau: 

+ Tuyến chạy song song với đường biên giới Vi ệt – Trung, đồng thời là đường 
phân thủy, nên hầu như không cắt qua các sông suối lớn mà chỉ cắt qua các khe tụ nước 
nhỏ. 

+ Chế độ thủy văn dọc tuyến chỉ phụ thuộc vào mưa lưu vực và chế độ dòng chảy 
tại các khe suối nhỏ mà tuyến cắt qua. 

+ Có 5 vị trí tuyến cắt qua các suối lớn tại Km39+370, Km42+002, Km50+221 
(suối Hiền Tà), Km53+936 và Km55+200. Các vị trí này dự kiến thiết kế cầu hoặc đường 
tràn. Theo điều tra tại hiện trường, tuyến chưa bao giờ bị ngập. Khi có mưa, nước theo 
các khe suối thoát về suối Đỏ và Sông Chảy nên không gây ngập dềnh đến tuyến đường. 

Chế độ thủy văn với dòng chảy lũ lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở trong mùa mưa sẽ 
là thách thức lớn cho thiết kế cầu cống và hệ thống thoát nước, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật 
có khả năng chống chịu cao. Mật độ sông suối dày đặc và độ dốc lớn 25 tạo ra dòng chảy 
xiết trong mùa mưa, gây áp lực lớn lên các công trình vượt sông. Để đảm bảo an toàn và 
tính liên tục của tuyến đường, các cầu và cống phải được thiết kế với khẩu độ lớn hơn, kết 
cấu kiên cố hơn để chịu được lưu lượng nước lũ cực đại và khả năng mang theo vật liệu 
bồi lấp. Hệ thống thoát nước dọc và ngang đường cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để 
nhanh chóng tiêu thoát nước mặt, ngăn chặn tình trạng xói mòn nền đường và mái taluy. 
Việc không chú trọng đến các yếu tố thủy văn này có thể dẫn đến hư hỏng công trình 
nghiêm trọng, gián đoạn giao thông và phát sinh chi phí sửa chữa lớn trong tương lai, đặc 
biệt quan trọng đối với một tuyến đường tuần tra biên giới cần hoạt động liên tục. 
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1.4. Điều kiện về tài nguyên. 

Khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) là một vùng được thiên nhiên ưu 
đãi với nguồn tài nguyên phong phú, bao gồm đất đai, khoáng sản và tiềm năng du lịch.  

1.4.1. Tài nguyên đất đai 

Tổng diện tích tự nhiên của khu vực trước đây là Hà Giang gần 8.000 km, với đặc 
điểm thổ nhưỡng đa dạng. Đất nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu sử 
dụng đất của khu vực, tuy nhiên, diện tích đất có khả năng trồng lúa nước còn thấp. Đất 
chưa sử dụng vẫn còn nhiều, phần lớn nằm ở các địa bàn đồi núi có độ dốc lớn. Các loại 
đất phổ biến bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất 
nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất. Huyện Xín Mần, nơi dự án đi qua, có diện tích 
đất nông nghiệp lớn (54.853,17 ha) theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, cùng với đất phi 
nông nghiệp (3.133,53 ha) và đất chưa sử dụng (665,64 ha). 

2. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản: 
Khu vực trước đây là Hà Giang có tiềm năng về khoáng sản vật liệu xây dựng tại 

hầu hết các huyện, thị xã, bao gồm quặng sắt, mỏ chì, đồng, thủy ngân và cát trộn vàng. 
Vùng này còn được biết đến với tiềm năng đất hiếm lớn nhất cả nước, với trữ lượng dự 
báo trên 21 triệu tấn TR2O3, cùng với tiềm năng về vàng và đồng. Các loại đá phiến, đá 
vôi xi măng, sét xi măng, cuội kết vôi và đá granit cũng có mặt trong khu vực. Ngoài ra, 
khu vực trước đây là Hà Giang còn có các nguồn suối khoáng nóng tự nhiên như ở Quảng 
Nguyên và Nậm Choong, với nhiệt độ cao và khả năng chữa bệnh. 

3. Tài nguyên du lịch: 
Khu vực trước đây là Hà Giang sở hữu tài nguyên du lịch phong phú và hấp dẫn, 

cho phép phát triển nhiều loại hình du lịch như sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng 
chữa bệnh và du lịch mạo hiểm. Nổi bật nhất là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên 
đá Đồng Văn, được UNESCO công nhận, với những cảnh quan hùng vĩ và độc đáo. Các 
điểm đến nổi tiếng khác bao gồm Rừng thông Yên Minh, Phó Bảng, Thung lũng Sủng Là, 
Dinh thự họ Vương, Cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng và sông Nho 
Quế. Hệ thống hang động như Lùng Khúy, Pó Mỳ, Thiên Thủy, Thần Tiên cũng có tiềm 
năng lớn cho du lịch khám phá. Ngoài ra, các suối nước nóng, di tích lịch sử văn hóa, 
làng nghề truyền thống và lễ hội đặc sắc của các dân tộc thiểu số cũng là những điểm thu 
hút du khách. 

Sự phong phú về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là vật liệu xây dựng, và tiềm 
năng du lịch lớn của khu vực trước đây là Hà Giang tạo cơ hội giảm chi phí dự án và tăng 
cường hiệu quả kinh tế - xã hội tổng thể. Việc có sẵn các mỏ đá, cát, và đất đắp ngay 
trong khu vực 11 cho phép dự án giảm thiểu đáng kể chi phí vận chuyển vật liệu, một yếu 
tố thường chiếm tỷ trọng lớn trong các công trình giao thông ở vùng núi. Điều này không 
chỉ giúp kiểm soát ngân sách mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương thông qua việc 
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tạo ra nhu cầu cho các ngành khai thác và cung ứng vật liệu. Hơn nữa, tiềm năng du lịch 
to lớn của khu vực trước đây là Hà Giang, với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá 
Đồng Văn và nhiều danh thắng khác 9, có nghĩa là tuyến đường tuần tra biên giới, ngoài 
chức năng an ninh quốc phòng, còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả 
năng tiếp cận các điểm đến du lịch hẻo lánh. Điều này sẽ thúc đẩy ngành du lịch phát 
triển, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho cộng đồng địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả 
kinh tế - xã hội tổng thể của dự án, biến nó thành một khoản đầu tư đa mục tiêu. 

II. ĐIỀU KIỆN KINH T Ế XÃ HỘI 

2.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội 

2.1.1 Phát triển kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế 
Tình hình kinh tế - xã hội của khu vực dự án trong tỉnh Tuyên Quang (mới) đã đạt 

được những kết quả đáng ghi nhận, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 ước đạt 
6.81%, thấp hơn so với kịch bản đề ra là 7.5%.48 Tuy nhiên, tỉnh Tuyên Quang (mới) đã 
đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng cho năm 2025, phấn đấu đạt 8% theo 
Nghị quyết 132 của HĐND tỉnh và thậm chí 10% theo Công điện số 140 của Thủ tướng 
Chính phủ. Đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang (mới) đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh 
tế bình quân đạt khoảng 8%/năm, với GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu 
đồng. 

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tốc độ tăng 
trưởng tích cực, gần 5%.48 Giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân đạt 63 triệu 
đồng/ha đất canh tác, tăng 1.6% so với năm 2023.48 Năm 2024, giá trị sản xuất toàn 
ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 16.996,4 tỷ đồng, tăng 9.48% so với năm 
2023. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng cho thấy sự tăng trưởng khá , mặc dù 
ngành khai khoáng có thể đối mặt với những thách thức do hết hạn cấp phép. Ngành dịch 
vụ và du lịch đang có nhiều khởi sắc, với mục tiêu đạt khoảng 5 triệu lượt khách du lịch 
vào năm 2030. 

Việc tăng cường hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường biên giới, là yếu tố then chốt 
để tỉnh Tuyên Quang (mới) đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại của khu vực 
trước đây là Hà Giang, dù tích cực, vẫn chưa đạt được các mục tiêu cao hơn mà tỉnh 
Tuyên Quang (mới) đã đề ra.48 Điều này cho thấy rằng các yếu tố hiện tại đang là rào cản 
cho sự phát triển nhanh hơn. Việc Đảng bộ tỉnh xác định phát triển hạ tầng giao thông là 
một trong ba nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2020-2025 khẳng định rằng hạ tầng hiện 
tại đang là "điểm nghẽn". Khi tuyến đường tuần tra biên giới được xây dựng, nó sẽ trực 
tiếp giải quyết vấn đề kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, thúc 
đẩy thương mại biên mậu và mở rộng các hoạt động du lịch tại các vùng sâu, vùng xa. 
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Điều này không chỉ giúp tăng giá trị sản xuất trong nông nghiệp mà còn khuyến khích sự 
phát triển của các ngành dịch vụ và công nghiệp chế biến, góp phần đa dạng hóa cơ cấu 
kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào các ngành truyền thống như khai khoáng. Như vậy, dự 
án này không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một động lực mạnh mẽ để tỉnh 
Tuyên Quang (mới) hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế bền vững và toàn diện. 

b. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của khu vực dự án (trước đây thuộc 

tỉnh Hà Giang) đã đạt được những kết quả đáng kể trong những năm gần đây, đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang (mới). 

b.1.  Nông nghiệp 
Sản xuất nông nghiệp tại khu vực này chủ yếu dựa vào các cây lương thực như lúa, 

ngô, khoai và các loại đậu đỗ. Đặc biệt, vùng chân núi Tây Côn Lĩnh nổi tiếng với việc 
trồng nhiều chè Shan tuyết, một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có giá trị kinh tế cao. 
Các loại cây ăn quả như mận và lê cũng rất nổi tiếng ở các vùng như Đồng Văn và Hoàng 
Su Phì.    

Trong năm 2024, giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của khu 
vực trước đây là Hà Giang ước đạt 16.996,4 tỷ đồng, tăng 9,48% so với năm 2023. Trong 
đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng 9,89%. Giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân trên 
mỗi hecta canh tác ước đạt 63 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với năm 2023 và đạt 100% 
kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 
124 nghìn tấn, với tiến độ gieo cấy lúa vụ Mùa và các loại cây trồng khác cơ bản đạt kế 
hoạch.    

Về chăn nuôi, tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp chiếm 36,14% vào năm 
2024, tăng 3,34% so với năm 2023. Tỷ lệ xuất chuồng gia súc, gia cầm trong 6 tháng đầu 
năm 2024 tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước. Nghề nuôi ong lấy mật cũng khá thịnh 
hành trong khu vực.  

b.2. Lâm nghiệp 
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ 

che phủ rừng của khu vực trước đây là Hà Giang ước đạt 59,3% vào năm 2024, đạt 100% 
kế hoạch và tăng 0,4% so với năm 2023. Rừng có nhiều loại gỗ quý như lát hoa, lát da 
đồng, và các loại gỗ cứng như lim, sến, trai, táu, đinh. Ngoài ra còn có củ nâu, vầu, nứa. 

b.3. Thủy sản  
Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh trong khu vực. Giá trị sản xuất thủy 

sản ước đạt 154,86 tỷ đồng vào năm 2024, tăng 6,4% so với năm 2023  

Trong năm 2024, giá trị sản xuất thủy sản của khu vực trước đây là Hà Giang ước 
đạt 154,86 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2023. Lĩnh vực thủy sản đã vượt qua nhiều 
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thách thức để đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, góp phần vào tổng giá trị sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh, ước đạt 16.996,4 tỷ đồng trong năm 2024. Năm 
2023, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 142 tỷ đồng, với diện tích nuôi trồng trên 2.000 
ha. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 5/2022 ước đạt 9 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 
55 tấn, tăng 3,02% so với năm 2021.    

Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh trong khu vực. 
Huyện Bắc Quang, một trong những khu vực có tiềm năng lớn, hiện có trên 960 ha diện 
tích ao, hồ nuôi thủy sản, cùng với khoảng 1.000 ha diện tích mặt nước trên các đập thủy 
điện rất thuận lợi cho việc nuôi cá lồng. Sản lượng thủy sản của huyện Bắc Quang trong 5 
tháng đầu năm ước đạt gần 300 tấn.    

Tuy nhiên, việc phát triển nuôi trồng thủy sản vẫn còn đối mặt với một số thách 
thức: 

Hạn chế về cơ sở hạ tầng và hiệu quả sử dụng: Công trình nâng cấp Trung tâm 
Thủy sản Hà Giang, được đầu tư hơn 23 tỷ đồng từ năm 2005 và hoàn thành năm 2011 
với quy mô 13 ao nuôi, ươm cá giống, cá thịt, đã bộc lộ nhiều hạn chế. Chỉ có 5 ao có đủ 
nguồn nước và được tích trữ nước thường xuyên, trong khi 8 ao còn lại không thể tích trữ 
nước do nguồn nước không đủ cấp hoặc nhanh chóng thẩm thấu. Điều này khiến toàn bộ 
hệ thống ao nuôi cá của trung tâm chỉ phát huy được 1/3 công suất sử dụng. Nguồn nước 
từ hồ Bản Bang, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, không đáp ứng đủ nhu cầu điều tiết nước 
cho toàn bộ hệ thống.    

c. Sản xuất công nghiệp 
Ngành công nghiệp của khu vực trước đây là tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên 

Quang mới) đã có sự tăng trưởng và phát triển ổn định, thu hút nhiều thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư. Các sản phẩm công nghiệp có thương hiệu đã được hình thành, góp phần 
tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho người 
dân.    

Tăng trưởng chung: Chỉ số sản xuất công nghiệp của khu vực trước đây là Hà 
Giang trong năm 2024 tăng 13,6% so với năm 2023. Trong tháng 5/2022, chỉ số sản xuất 
toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 19,66% so với tháng trước và tăng 3,14% so với 
cùng kỳ năm trước.    

Các ngành công nghiệp chính: 

 + Công nghiệp khai khoáng: Ngành này đã dần chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô 
sang sơ chế và tinh chế để nâng cao giá trị sản xuất, với mức tăng trưởng bình quân ước 
đạt 8,9% giai đoạn 2016-2020. Công nghệ khai thác bao gồm hầm lò (chì-kẽm, vàng), lộ 
thiên (Mangan, Mica, thiếc-vonfram) và kết hợp (sắt). Tuy nhiên, trong tháng 5/2022, 
ngành khai khoáng giảm 8,63% so với tháng trước và giảm 12,92% so với cùng kỳ. Các 
khu công nghiệp như MVIP tập trung vào khai thác mỏ và khai thác đá.    
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 + Công nghiệp chế biến, chế tạo: Ngành này tăng 8,65% so với tháng trước và 
tăng 23,56% so với cùng kỳ trong tháng 5/2022. Các khu công nghiệp như HIP tập trung 
vào sản xuất và chế biến, trong khi DVIP tập trung vào chế biến thực phẩm, sản xuất hàng 
may mặc và các ngành liên quan đến du lịch.    

 + Sản xuất điện (Thủy điện): Ngành sản xuất điện ước tăng trưởng 16,1% giai 
đoạn 2016-2020. Khu vực trước đây là Hà Giang đã đầu tư hoàn thành 32 dự án thủy 
điện, phát điện vào lưới điện Quốc gia với tổng công suất lắp máy là 634,5 MW, đóng 
góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách tỉnh mỗi năm và giải quyết bài toán năng lượng cho 
cả nước.    

Hạn chế: Trình độ công nghệ và khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp 
còn thấp và yếu kém, dẫn đến năng suất lao động hạn chế, chất lượng và khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm chưa cao. Công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế, mang nặng tính 
mệnh lệnh hành chính.    

d. Hoạt động dịch vụ 
Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tại khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh 

Hà Giang) diễn ra sôi động và có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang (mới). 

Du lịch: Khu vực trước đây là Hà Giang đã đón gần 1,7 triệu lượt du khách trong 6 
tháng đầu năm 2024. Tỉnh Tuyên Quang (mới) đặt mục tiêu đạt khoảng 5 triệu lượt khách 
du lịch vào năm 2030. Các hoạt động du lịch mạo hiểm và phát triển sản phẩm OCOP tại 
các làng văn hóa du lịch cộng đồng được chú trọng.    

Thương mại và dịch vụ hỗ trợ: 

 + Tổng doanh thu vận tải trong quý I năm 2023 ước đạt 76.961 triệu đồng, tăng 
42,22% so với quý trước và tăng 41,19% so với cùng kỳ năm trước.    

 + Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 49.179 triệu đồng, tăng 56,79% so với quý trước 
và tăng 48,86% so với cùng kỳ năm trước.    

 + Doanh thu vận tải hành khách đạt 27.090 triệu đồng, tăng 22,39% so với quý 
trước và tăng 31,64% so với cùng kỳ năm trước.    

 + Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác, bao gồm dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính 
cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cũng đang phát triển.    

Chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến: Khu vực trước đây là Hà Giang đang 
quyết tâm cao nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 60% vào năm 2024. Việc số 
hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được triển 
khai hiệu quả, tập trung vào các dịch vụ thanh toán trực tuyến, ký số và phát triển nền 
tảng cho thiết bị di động. Các điểm dịch vụ công cũng được thành lập để hướng dẫn 
người dân nộp hồ sơ trực tuyến.    
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Thương mại biên giới: Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo là một điểm 
thông thương quan trọng với Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại của 
khu vực.    

2.1.2 Đảm bảo an sinh xã hội, phát tri ển giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã 
hội khác. 

a. Dân số, lao động, việc làm và đời sống dân cư 
Khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) là vùng có dân số trên 900 nghìn 

người trong tỉnh Tuyên Quang (mới), với 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào 
dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, gần 88% tổng dân số. Lực lượng lao động của khu vực 
này còn trẻ, với gần 80.000 người, chiếm khoảng 68% dân số. Hằng năm, có khoảng gần 
4.000 người bước vào độ tuổi lao động và có nhu cầu tạo việc làm. Trong năm 2023, 
huyện Xín Mần đã tư vấn giới thiệu cho hơn 14.200 lao động, tạo việc làm cho hơn 3.700 
lao động, đạt 176% kế hoạch.    

Lao động trong nhóm ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ cao, phản ánh đặc điểm 
kinh tế nông nghiệp của vùng miền núi. Tỷ lệ lao động trong các ngành nông, lâm, thủy 
sản giảm từ 79% năm 2018 xuống còn 78,5% năm 2019 (số liệu tham khảo từ tỉnh Lai 
Châu, có điều kiện tương đồng). Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các 
ngành kinh tế còn diễn ra chậm. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tham gia vào lực 
lượng lao động của khu vực trước đây là Hà Giang chiếm khoảng 67,8% dân số cùng độ 
tuổi vào năm 2021. Trong tổng số lao động có việc làm, lao động làm công hưởng lương 
chiếm tỷ trọng chủ yếu với 51,9%. Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng năm 2021 của 
lao động làm công ăn lương ở mức khoảng 6,6 triệu đồng/tháng. Khoảng 40,8% lao động 
làm từ 40-48 giờ/tuần và 31% lao động làm việc trên 48 giờ một tuần. Tỷ lệ lao động làm 
công ăn lương không có hợp đồng lao động ở nông thôn cao hơn thành thị (9,3% so với 
6,6%).    

Đời sống dân cư, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, còn đối mặt với nhiều khó 
khăn. Thu nhập bình quân đầu người của cán bộ, công nhân viên chức và lao động doanh 
nghiệp còn hạn chế. Đời sống của nông dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố bất 
thường như thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh (ví dụ dịch tả lợn châu Phi), và thiên tai (mưa 
lũ, sạt lở). Đặc biệt, tại xã Pà Vẩy Sủ (huyện Xín Mần), tỷ lệ hộ nghèo rất cao, lên đến 
hơn 71%. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do đường giao 
thông khó khăn và thiếu đất sản xuất.    

Mặc dù mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức đã tăng lên 1.490.000 
đồng/tháng từ ngày 01/7/2019, nhưng với chi phí tiêu dùng còn cao, đời sống của họ vẫn 
gặp nhiều khó khăn. Đối với công chức, viên chức công tác ở vùng sâu, vùng xa, dù được 
hưởng phụ cấp ưu đãi cao hơn, cơ sở vật chất như điện, đường, trường, trạm vẫn chưa 
đồng bộ, hàng hóa thiết yếu còn thiếu và đắt đỏ, khiến đời sống còn nhiều vất vả. Nhiều 
doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn có quy mô nhỏ, phụ thuộc vào đầu tư từ ngân 
sách nhà nước, gặp khó khăn về việc làm và vốn, dẫn đến thu nhập của người lao động 
không ổn định. Tuy nhiên, một số công ty mới thành lập và các doanh nghiệp hoạt động 
lâu năm đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, với mức bình quân từ 4-
5 triệu đồng/người/tháng cho lao động phổ thông. Tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn còn 
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xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai và điều kiện địa hình không thuận lợi. Mặc dù tỷ lệ hộ 
nghèo giảm theo kế hoạch, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, các hộ đã thoát nghèo vẫn 
rất khó khăn và có nguy cơ tái nghèo cao, một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông 
chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

b. Công tác an sinh xã hội 
Tỉnh Tuyên Quang (mới) đang tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, bao 

gồm việc chi trả các chế độ không dùng tiền mặt, với hơn 71% đối tượng đã được cấp tài 
khoản. Các chính sách hỗ trợ vùng nghèo và người nghèo được thực hiện thông qua các 
chương trình tín dụng ưu đãi, trợ cấp bảo trợ xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, 
tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn còn xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai và điều kiện địa 
hình không thuận lợi. 
c. Giáo dục, đào tạo 

Ngành giáo dục khu vực tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đổi mới phương pháp dạy 
và học, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Chất lượng giáo dục 
có những chuyển biến tích cực, với tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng và giáo viên đạt chuẩn 
cao. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được đầu tư, hướng tới 
mục tiêu tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh Tuyên Quang (mới) cũng đặc biệt 
quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đào tạo nhân lực. 

d. Y tế 
Công tác phòng, chống dịch bệnh được tổ chức thường xuyên và liên tục, đảm bảo 

tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định và không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Hệ 
thống y tế của khu vực trước đây là Hà Giang bao gồm Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng và 
Phục hồi Chức năng, cùng với các bệnh viện huyện. 

e. Hoạt động văn hoá, thể thao 
Các hoạt động văn hóa trên địa bàn khu vực trước đây là Hà Giang diễn ra sôi nổi, 

với nhiều lễ hội và sự kiện được tổ chức nhằm mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, tiêu biểu như Lễ hội Gầu Tào mùa Xuân. Tỉnh Tuyên Quang (mới) cũng chú 
trọng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn 
hóa độc đáo của địa phương. Các làng văn hóa du lịch cộng đồng, như chợ đêm Cốc Pài ở 
Xín Mần, là nơi du khách có thể giao lưu văn hóa, văn nghệ với các hoạt động như múa 
khèn, hát lướn, múa gậy đồng xu, và các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co. Khu 
vực này còn sở hữu nhiều điểm đến du lịch văn hóa và cảnh quan nổi bật như Công viên 
địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Rừng thông Yên Minh, Phó Bảng, Thung 
lũng Sủng Là, Dinh thự họ Vương, Cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng 
và sông Nho Quế. Ngoài ra, các suối khoáng nóng như Nậm Choong, Quảng Nguyên 
cũng là điểm thu hút du khách đến trải nghiệm ngâm mình trong bồn gỗ Ngọc Am và 
thưởng thức đặc sản địa phương. Các hoạt động thể dục, thể thao cũng được tổ chức 
thường xuyên nhằm giao lưu, rèn luyện sức khỏe và phát triển phong trào thể dục thể thao 
rộng khắp. 
f. Tai nạn giao thông 

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà 
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Giang) trong tỉnh Tuyên Quang (mới) trong 6 tháng đầu năm 2024 đã gia tăng so với 
cùng kỳ năm 2023, với 44 vụ tai nạn, làm 36 người tử vong và 27 người bị thương. Các 
nguyên nhân chính được xác định bao gồm vi phạm tốc độ, tránh vượt, chuyển làn đường, 
đi không đúng làn đường, phần đường quy định, cùng với đặc điểm địa hình chia cắt, 
đường đèo dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Các vụ tai nạn giao thông nghiêm 
trọng vẫn thường xuyên xảy ra.  
g. Thiệt hại thiên tai 

Khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) là vùng thường xuyên chịu ảnh 
hưởng nặng nề của các hiện tượng thiên tai như mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Các đợt 
mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở đất đá với khối lượng lớn, làm tê liệt giao thông cục bộ 
trên nhiều tuyến đường. Mặc dù không có số liệu cụ thể về thiệt hại thiên tai của khu vực 
trước đây là Hà Giang trong các năm gần đây.  
h. Môi tr ường 

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được tỉnh quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng Công an nhân 
dân, nòng cốt là Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã phối hợp với các lực lượng và sự 
tham gia của các tầng lớp nhân dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa; kịp 
thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại về người 
và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2.2 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang là Tỉnh 

phát triển khá, toàn diện và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; kinh tế 
phát triển xanh và năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng 
dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh. Không gian kinh tế - xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp 
lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm về môi trường, sinh thái. Hình 
thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, an toàn; nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển văn hóa, y tế, 
giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vững chắc; hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; khu vực 
biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. 

Phấn đấu đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 
đạt khoảng 8%/năm. 

Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm khoảng 22 - 23%; công nghiệp - 
xây dựng chiếm khoảng 29,0%; dịch vụ chiếm khoảng 43 - 44%; Thuế sản phẩm, trừ trợ 
cấp sản phẩm khoảng 4 - 5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu 
đồng. 

Về văn hóa - xã hội, chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,8. Tỷ lệ trường 
đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh đạt trên 75%. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều hàng năm bình 
quân đạt 4%/năm. 

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050 phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang là tỉnh phát 
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triển trung bình khá của cả nước, theo hướng xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện; giữ vị 
trí quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ về phát triển kinh tế cửa khẩu, 
thương mại biên giới, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

III. HI ỆN TRẠNG GIAO THÔNG KHU V ỰC 
3.1. Mạng lưới giao thông khu vực 

Mạng lưới giao thông của khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) trong tỉnh 
Tuyên Quang (mới) hiện tại còn nhiều hạn chế, yếu kém, lạc hậu, chưa đồng bộ và thiếu 
tính kết nối. Điều này được xác định là một điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của khu vực. 
3.1.1. Đường bộ:                

 Hệ thống Quốc lộ chính bao gồm QL4C, QL2, QL34, QL279. Một số tuyến đường 
này vẫn còn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại 
cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống đường tỉnh như ĐT716, 
ĐT181, ĐT182 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực.    

Các tuyến đường tuần tra biên giới tại khu vực trước đây là Hà Giang, mặc dù đã 
được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo ở một số nơi, nhưng chủ yếu vẫn là 
đường đất. Huyện Xín Mần, nơi dự án đi qua, có đường biên giới dài trên 30km và quản 
lý 50 cột mốc, cho thấy tầm quan trọng của việc có một hệ thống đường tuần tra hiệu quả. 

Hiện trạng cụ thể tại khu vực dự án (Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy, Thàng Tín): 
Tuyến đường từ thị trấn Cốc Pài đi xã Pà Vẩy Sủ (Xín Mần) thường xuyên bị sạt lở đất, 
đá do mưa lớn kéo dài, khiến giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn. Đây là 
tuyến đường chính đi vào xã vùng biên Pà Vẩy Sủ và một số thôn của xã biên giới Chí 
Cà.    

Tuyến đường ĐT.177 (Bắc Quang - Xín Mần) đã được cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1, 
với tổng chiều dài hơn 41km và tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Công trình này được 
khởi công từ tháng 4/2022 và hoàn thành sau 3 năm thi công, đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 
miền núi với bề rộng nền đường 7.5m và mặt đường 5.5m được thảm nhựa. Tuyến đường 
này góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các huyện phía Tây của khu vực trước 
đây là Hà Giang với các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, và đặc biệt là kết nối với 
cửa khẩu Xín Mần - Đô Long.    

Mặc dù đã có những nỗ lực nâng cấp, các tuyến đường như ĐT.177 và ĐT.178 (Yên 
Bình – Cốc Pài) vẫn thường xuyên bị sạt lở lớn do mưa to, gây tắc đường cục bộ và cần 
phải phân luồng giao thông.    

Hệ thống đường giao thông đi các thôn, xã biên giới Xín Mần đã được đầu tư khang 
trang hơn, với nhiều con đường "đại đoàn kết" được mở mới và bê tông hóa, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
3.1.2. Đường thủy:       

Khu vực trước đây là Hà Giang có các sông lớn như Sông Lô, Sông Nho Quế và 
Sông Con. Tuy nhiên, do địa hình dốc, nhiều ghềnh thác, hầu hết các sông này ít thuận lợi 
cho giao thông thủy. Tỉnh Tuyên Quang (mới) có quy hoạch các bến thủy nội địa trên 
sông Lô, sông Gâm và lòng hồ Nho Quế.    
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Mặc dù đã có những nỗ lực nâng cấp hạ tầng giao thông, các tuyến đường biên giới 
tại khu vực dự án vẫn còn yếu kém và dễ bị tổn thương bởi thiên tai, tạo ra khoảng trống 
chiến lược cần được lấp đầy bởi dự án đường tuần tra biên giới. Tình trạng "đường giao 
thông khó khăn" và việc các tuyến đường như từ thị trấn Cốc Pài đi Pà Vẩy Sủ thường 
xuyên "bị tê liệt hoàn toàn" do sạt lở cho thấy một điểm yếu nghiêm trọng trong khả năng 
tiếp cận và duy trì hoạt động tại các khu vực biên giới. Mặc dù tuyến ĐT.177 đã được 
nâng cấp , nhưng vẫn còn các đoạn đường tuần tra biên giới "chủ yếu là đường đất" , điều 
này làm giảm khả năng cơ động nhanh chóng của lực lượng biên phòng và gây khó khăn 
trong việc vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ dân sinh. Khoảng trống này đòi hỏi một khoản 
đầu tư chiến lược vào một tuyến đường tuần tra kiên cố, có khả năng chống chịu cao, đảm 
bảo hoạt động liên tục ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ đó củng cố an ninh 
quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực. 

3.2. Quy hoạch phát triển mạng lưới GTVT khu v ực 

Phát triển hạ tầng giao thông được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá của 
khu vực dự án (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang) trong tỉnh Tuyên Quang (mới) trong giai 
đoạn 2020-2025. Tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang (mới) đặt mục tiêu trở thành 
một tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, 
với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và an toàn. 
3.2.1 Về đường bộ 
a. Quốc lộ 

 Quy hoạch giao thông đường bộ của tỉnh Tuyên Quang (mới) tập trung vào việc cải 
tạo và nâng cấp các tuyến Quốc lộ chính như QL32, QL4D, QL279, QL12, QL100 đạt 
tiêu chuẩn từ cấp IV đến cấp III, với 02 làn xe. Tỉnh Tuyên Quang (mới) cũng đang triển 
khai đầu tư xây dựng tuyến đường nối thành phố Hà Giang (cũ) đến đường cao tốc Hà 
Nội - Lào Cai. Đặc biệt, dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) 
đoạn qua khu vực trước đây là Hà Giang (dài 27.48 km, quy mô 2 làn xe, nền đường 12m, 
tổng mức đầu tư gần 3.200 tỷ đồng) đã được khởi công. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên 
Quang (mới) sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn Bắc Quang - Cửa khẩu Thanh Thủy dài 
70km. 
b. Đường hành lang biên giới và đường tuần tra biên giới 

 Quy hoạch nhấn mạnh việc cải tạo và nâng cấp các tuyến đường hành lang biên 
giới, đồng thời xây dựng và nâng cấp các tuyến đường tuần tra biên giới đạt tối thiểu tiêu 
chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Cụ thể, tuyến đường tỉnh 177 (Bắc Quang – 
TT. Vinh Quang) đến xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Mốc 219) được quy hoạch với 
quy mô đường cấp IV, 2 làn xe, và các đoạn đặc biệt khó khăn đạt cấp V. 
c. Hệ thống đường tỉnh và giao thông nông thôn 

 Tỉnh Tuyên Quang (mới) tiếp tục đầu tư cải tạo và nâng cấp các tuyến đường tỉnh, 
chủ yếu đạt tiêu chuẩn cấp VI, V, và một số đoạn đạt cấp IV hoặc tiêu chuẩn đường đô 
thị. Đối với giao thông nông thôn, mục tiêu là nhựa hóa hoặc bê tông hóa toàn bộ các 
tuyến đường huyện, đường đến trung tâm xã, và cứng hóa 50% đường xã, thôn, bản. 
d. Về đường thủy nội địa 

 Xây dựng một số bến đường thủy nội địa trên vùng hồ thủy điện Na Hang theo 
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tuyến Bắc Mê – Na Hang (Tuyên Quang) và một số lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh 
phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển du lịch. 

Phát triển các bến thủy theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình phát triển dịch 
vụ du lịch của tỉnh. Thu hút và cho phép các nhà đầu tư xây dựng các bến thủy phục vụ 
kinh doanh dịch vụ du lịch với điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, yêu cầu kỹ 
thuật và các vấn đề liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật 

Quy hoạch dường thủy nội địa trên địa phận tỉnh Hà Giang cũ gồm các bến : 

+ Bến Yên Phú (TT Yên Phú , huyện Bắc Mê) 

+ Bến Thượng Tân (xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê) 
+ Bến thuyền lòng hồ Nho Quế 1 (Thôn Tà Làng, xã Pải Lủng và Thôn Hấu Chua, 

xã Giàng Chu Phin, huyện Mèo Vạc) 
e. Hàng không 

Nghiên cứu, quy hoạch sân bay dân dụng tại khu vực xã Tân Quang, huyện Bắc 
Quang vào giai đoạn sau năm 2030. 
f. Đường sắt 

Giai đoạn 2021-2030 xây dựng đường sắt nối tới Hà Giang là chưa khả thi vì các 
điều kiện kinh tế – kỹ thuật. Cần nghiên cứu xây dựng sau năm 2030 khi có nhu cầu vận 
tải cao, đặc biệt khi ngành khai khoáng và công nghiệp phát triển. 
3.2.2. Các quy hoạch có liên quan 

Sự đồng bộ của dự án đường tuần tra biên giới với các quy hoạch ngành khác như 
mạng lưới điện, phát triển công nghiệp và du lịch sẽ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và tạo ra 
hiệu ứng lan tỏa tích cực, thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực biên giới của tỉnh Tuyên 
Quang (mới). 

Mạng lưới điện: Quy hoạch phát triển mạng lưới điện cao thế nhằm đấu nối các nhà 
máy thủy điện với mạng lưới điện quốc gia và các phụ tải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
(mới) là rất quan trọng. Khu vực trước đây là Hà Giang đã có nhiều dự án thủy điện được 
quy hoạch và đang hoạt động, đóng góp vào nguồn cung cấp điện. Đồng thời, việc xây 
dựng và nâng cấp mạng lưới trung thế và hạ thế đến các xã, bản, đặc biệt là những địa bàn 
chưa có lưới điện quốc gia, sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho quá trình thi công và 
sau này là cho các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân dọc tuyến đường. 
c. Quy hoạch các lĩnh vực khác. 

Tỉnh Tuyên Quang (mới) cũng có các quy hoạch chi tiết cho các khu vực phát triển 
đô thị, khu công nghiệp và du lịch. Ví dụ, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh 
đến năm 2030 1 sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc cải thiện hạ tầng giao thông. Các khu 
công nghiệp như HIP, DVIP, MVIP 2 cũng cần hệ thống giao thông thuận lợi để vận 
chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Sự kết nối giữa dự án đường tuần tra biên giới với 
các quy hoạch này sẽ tạo ra một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Điều này không chỉ hỗ 
trợ các hoạt động sản xuất, chế biến nông sản và phát triển năng lượng tái tạo 3 mà còn 
giúp tối đa hóa lợi ích từ các nguồn lực đầu tư khác, tạo ra một chuỗi giá trị liên kết bền 
vững và thúc đẩy phát triển toàn diện cho khu vực biên giới. 

3.3. Hiện trạng tuyến đường tuần tra biên giới   
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3.3.1 Hướng tuyến: 

Tuyến cơ bản bám sát đường mòn tuần tra của lực lượng biên phòng (vị trí cách 
đường biên giới hai nước Việt Nam- Trung Quốc xa nhất đều dưới 1000m).  

Tuyến đi qua khu vực chủ yếu là rừng sản xuất, một phần nhỏ đi qua nương, rẫy 
canh tác của nhân dân và rừng tự nhiên.  

Nhân dân khu vực tuyến đi qua là dân tộc thiểu số chủ yếu là người dân tộc H’Mong 
và dân tộc Hán. 

Cụ thể như sau: 
Từ mốc 180 đến mốc 183 tuyến thuộc địa phận xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, 

thuộc phạm vi quản lý của đồn Biên phòng Xín Mần; 
Từ mốc 183 đến mốc 203 tuyến thuộc địa phận xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, 

thuộc phạm vi quản lý của đồn Biên phòng Xín Mần; 

Từ mốc 203 đến mốc 230 tuyến thuộc địa phận xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang, 
thuộc phạm vi quản lý của đồn Biên phòng Bản Máy; 

Từ mốc 224 đến mốc 230 tuyến thuộc địa phận xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang, 
thuộc phạm vi quản lý của đồn Biên phòng Thàng Tín. 

Tuyến trục chính Mốc 180- Mốc 230: 

Điểm đầu: Mốc 180 thuộc xã Pà Vẩy Sủ. 

Điểm cuối: Mốc 230 thuộc xã Thàng Tín. 
Chiều dài tuyến: 70 Km trong đó có 2,484 Km đi trùng dự án đang triển khai thi 

công. 
 

Hình ảnh điểm đầu phân đoạn tại mốc M180, thuộc địa phận xã Pà Vẩy Sủ 



Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 
(giai đoạn 2026-2030)       Báo cáo nghiên cứu khả thi 
 

   Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389                                       Trang 37 
 

 

 

Hình ảnh điểm cuối phân đoạn tại mốc M230, thuộc địa phận xã Thàng Tín 

Tuyến trục nhánh (đường ngang kết nối):  

Điểm đầu tại mốc 180 kết nối đường trục chính xã Xín Mần. 

Tại mốc 197 kết nối trực tiếp đường tỉnh 177 cửa khẩu Xín Mần (ĐT177CK) 

Tại mốc 218 thuộc địa phận xã Bản Máy kết nối đường tỉnh 197A 

Điểm cuối tuyến tại mốc 230 thuộc địa phận xã Thàng Tín kết nối đường tỉnh 197C 

Tổng chiều dài các tuyến trục nhánh: khoảng 7,5Km. 

Tuyến đường công vụ ngoại tuyến 

 Để phục vụ công tác thi công qua sơ bộ điều tra dọc tuyến cần mở 03 vị trí đường 
công vụ tiếp cận tuyến chính để thi công: Tổng chiều dài khoảng 15Km. 

Khoảng 500m trên đường công vụ ngoại tuyến có bố trí vị trí tránh xe. 
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CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KI ỆN ĐỂ THỰC HIỆN  ĐẦU TƯ, SỰ PHÙ HỢP 
VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

I. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ.  

II. CÁC ĐIỀU KI ỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng giao thông khu vực: 
(Như đã trình bày trong Chương II) 

2.2. Điều kiện về chủ trương đầu tư 
Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên 

Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030) có nền tảng pháp lý và chính sách vững chắc, là sự tiếp 
nối trực tiếp của "Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 
2006-2010 và những năm tiếp theo" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
313/QĐ-TTg. Điều này cung cấp một nhiệm vụ chính sách cơ bản và lâu dài.    

Dự án tuân thủ các quy định của "Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14" và "Luật Biên 
giới quốc gia số 06/2003/QH11" , các văn bản này xác định khung pháp lý cho quốc phòng 
và bảo vệ biên giới. Dự án cũng hoạt động trong khuôn khổ "Quy chế khu vực biên giới đất 
liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được quy định tại Nghị định số 
34/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này định nghĩa khu vực biên giới bao gồm các xã, 
phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng với biên giới quốc gia trên đất liền. 
Việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới được xác định là sự 
nghiệp của toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, trong đó nội dung quản lý nhà nước 
bao gồm "quyết định xây dựng công trình biên giới, công trình kinh tế - xã hội ở khu vực 
biên giới" , trực tiếp hợp pháp hóa dự án này. Các khía cạnh quản lý kỹ thuật và chất lượng 
được hướng dẫn bởi các quy định như Thông tư số 296/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng , đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng quân sự. Hội nghị tổng kết 15 năm 
xây dựng đường TTBG (2007-2022) và định hướng đến năm 2030 của Bộ Quốc phòng cũng 
khẳng định tầm quan trọng chiến lược và tính liên tục của chương trình này.    

Dự án hoàn toàn phù hợp với "Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050", đặt mục tiêu Tuyên Quang trở thành một tỉnh phát triển toàn diện và 
bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đồng thời, dự án cũng đóng góp trực 
tiếp vào "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" , ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu vực khó 
khăn này. 

2.3. Điều kiện về vốn 
Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên 

Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030) được dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung 
ương giai đoạn 2026 – 2030. 

2.4. Điều kiện về giải phóng mặt bằng 
Tuyến cơ bản bám sát đường mòn tuần tra của lực lượng biên phòng (vị trí cách 

đường biên giới hai nước Việt Nam- Trung Quốc xa nhất đều dưới 1000m).Tuyến đi qua 
khu vực chủ yếu là rừng sản xuất, một phần nhỏ đi qua nương, rẫy canh tác của nhân dân 
và rừng tự nhiên. Nhân dân khu vực tuyến đi qua là dân tộc thiểu số chủ yếu là người dân 
tộc H’Mong và dân tộc Hán với mật độ dân cư thưa thớt. Dọc theo tuyến cơ bản không có 
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các công trình kiến trúc đặc biệt, không có công trình tâm linh như đền chùa, miếu mạo, 
vì vậy thuận lợi cho công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình. 

III. SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠC ĐẦU TƯ. 

3.1. Sự phù hợp với quy hoạch 
Việc xây dựng tuyến đường phù hợp với các quy hoạch về kinh tế xã hội, quy hoạch 

giao thông của địa phương trong khu vực. 
- Phù hợp với Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 - 
2010 và những năm tiếp theo; 

- Phù hợp với Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang nay là 
tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3.2. Sự phù hợp về hiện trạng công trình 
Tuyến đường cơ bản được mở mới có bề rộng nền 5,5m mặt đường bằng BTXM với 

hướng tuyến cơ bản bám sát đường mòn tuần tra của lực lượng biên phòng nhằm tiếp cận 
các cột mốc biên giời thuận lợi nhất (một số đoạn đi qua đường BTXM hiện trạng quy mô 
tương đương đường GTNT). Với những mục tiêu chiến lược và phát triển rõ ràng : 

Hoàn thiện hệ thống đường tuần tra biên giới: Mục tiêu cốt lõi là nâng cấp và xây 
dựng mới các tuyến đường tuần tra, đảm bảo khả năng cơ động, tuần tra, kiểm soát và bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng biên phòng. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Dự án hướng đến việc cải thiện hạ tầng giao 
thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư, từ 
đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là tại các xã 
biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang (mới). 

- Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông khu vực: Việc xây dựng tuyến đường sẽ tạo 
ra sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các khu vực trong tỉnh và với các tỉnh lân cận, tối ưu hóa 
mạng lưới giao thông hiện có 

Trên cơ sở đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường là cần thiết và phù hợp.  

3.3. Sự phù hợp nhu cầu vận tải 

Hạ tầng giao thông của Tuyên Quang nói chung vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu 
phát triển. Cụ thể, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa ở một số khu vực biên giới bị 
xuống cấp, chật hẹp, không đáp ứng yêu cầu vận chuyển, thường xuyên trơn trượt, gây tai 
nạn và ùn tắc giao thông vào mùa mưa. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động 
kinh tế và khả năng hỗ trợ hậu cần cho lực lượng biên phòng. Tại các xã biên giới như 
Sơn Vĩ, "giao thông cách trở" đã cô lập các cộng đồng, cản trở cả nỗ lực quốc phòng và 
phát triển. Địa hình của tỉnh được mô tả là "hiểm trở" và "núi non", đặc biệt là hướng về 
biên giới với Trung Quốc, khiến việc phát triển và bảo trì hạ tầng hiện có trở nên vô cùng 
khó khăn.    

Những hạn chế về hạ tầng giao thông hiện tại ở khu vực dự án, đặc biệt là ở các vùng 
biên giới, trở thành những vấn đề "kết nối cuối cùng" cấp bách. Nếu không có các tuyến 
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đường phù hợp, ngay cả các lực lượng bộ đội biên phòng được trang bị tốt cũng phải đối 
mặt với những hạn chế đáng kể về hậu cần và hoạt động, ảnh hưởng đến khả năng tuần 
tra, ứng phó sự cố và hỗ trợ người dân địa phương. Dự án đường TTBG trực tiếp giải 
quyết sự thiếu hụt "kết nối cuối cùng" này, làm cho nó trở nên không thể thiếu đối với 
hiệu quả hoạt động và sự hội nhập của địa phương, biến các tiền đồn bị cô lập thành các 
điểm chiến lược dễ tiếp cận. 

- Cùng với mạng đường thuỷ, bộ hiện có và đang được nâng cấp cải tạo, việc xây 
dựng, nâng cấp tuyến đường thoả mãn nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh, đáp ứng yêu 
cầu rút ngắn thời gian đi lại. Mặt khác theo quy hoạch phát triển không gian của các tỉnh, 
sự hình thành tuyến đường này sẽ gắn kết các khu cụm quy hoạch mới trong vùng, tạo 
điều kiện khai thác tiềm năng kinh tế phục vụ phát triển dân sinh.  

- Đảm bảo an toàn lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hoá được thuận tiện, từng bước 
hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phục vụ phát triển kinh 
tế, an sinh xã hội trong địa bàn và khu vực lân cận. 

3.4. Sự phù hợp dân sinh kinh tế và an ninh quốc phòng khu vực 

- Dự án đường TTBG được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các dân 
tộc trên tuyến biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Mục tiêu của dự án là nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới, xóa đói giảm nghèo, 
kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hệ thống giao thông 
liên hoàn, thông suốt sẽ giúp tiêu thụ nông sản, phát triển sản xuất, đẩy mạnh lưu thông 
hàng hóa và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa 
dân ra sát biên giới. Việc đầu tư xây dựng đường TTBG cũng thể hiện sự quan tâm của 
Nhà nước đến các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, qua đó thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.    

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục 
tiêu Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong 
vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 
2021-2030 đạt trên 9,5%. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt trên 130 triệu 
đồng/người/năm vào năm 2030. Tỉnh cũng định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền 
vững, ứng dụng công nghệ cao và trở thành trung tâm sản xuất, chế biến gỗ của vùng. Các 
tuyến đường TTBG sẽ trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu kinh tế này bằng cách cải thiện khả 
năng tiếp cận tài nguyên và thị trường.    

Tuyên Quang có đường biên giới dài, với các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song 
phương và lối mở, tạo tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế biên mậu. Các hoạt động xuất 
khẩu nông sản như củ cải muối từ xã Xín Mần sang Nhật Bản cho thấy tiềm năng kinh tế 
hiện có, mặc dù còn hạn chế bởi hạ tầng. Việc nâng cấp các cặp cửa khẩu như Phố Bảng - 
Đồng Cán để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập cảnh, thương mại, dịch vụ, du lịch và 
thu hút đầu tư sẽ được hỗ trợ đáng kể bởi hệ thống đường bộ được cải thiện.    

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc với 46 thành phần dân tộc, trong đó đồng 
bào dân tộc thiểu số chiếm 56,76% dân số toàn tỉnh. Tỉnh có 61 xã thuộc khu vực III (đặc 
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biệt khó khăn) và 699 thôn đặc biệt khó khăn. Cụ thể, xã biên giới Sơn Vĩ có hơn 80% là 
đồng bào Mông, với tỷ lệ hộ nghèo gần 50% và cận nghèo hơn 6%. Điều kiện tự nhiên 
khắc nghiệt và giao thông cách trở càng làm trầm trọng thêm những thách thức về phát 
triển.    

Các tuyến đường TTBG không chỉ phục vụ mục đích quốc phòng mà còn là một động 
lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Các thông tin cho thấy dự án TTBG không 
chỉ là một con đường mà là một yếu tố thiết yếu để hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế 
rộng lớn hơn của Tuyên Quang. Bằng cách kết nối các vùng biên giới giàu tài nguyên 
nhưng bị cô lập với mạng lưới kinh tế của tỉnh và quốc gia, dự án sẽ mở khóa tiềm năng 
kinh tế chưa được khai thác và giải quyết hiệu quả các vấn đề đói nghèo. Nếu không có 
hạ tầng cơ bản này, tiềm năng kinh tế sẽ vẫn bị kìm hãm, và các nỗ lực giảm nghèo sẽ gặp 
phải nhiều rào cản, tạo ra một vòng lặp phụ thuộc lẫn nhau giữa an ninh và phát triển. 

Việc giao thông khó khăn tại các vùng biên giới làm gia tăng các thách thức trong 
công tác bảo vệ biên giới. Ngoài ra, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cùng với sự cô 
lập, có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng để truyền đạo trái pháp luật hoặc kích động di 
dịch cư, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết. Xây dựng đường TTBG, qua đó cải thiện sinh kế 
và hội nhập cộng đồng , trực tiếp giải quyết những điểm yếu này. Dự án không chỉ đóng 
góp vào an ninh quốc gia thông qua lợi ích quân sự trực tiếp mà còn thông qua việc tăng 
cường khả năng phục hồi của cộng đồng, giảm khả năng bị thao túng từ bên ngoài và 
củng cố "thế trận an ninh nhân dân". Đây là một cách tiếp cận toàn diện, dài hạn đối với 
an ninh biên giới, vượt ra ngoài các biện pháp quân sự đơn thuần. 

IV.  KẾT LUẬN 

Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh 
Tuyên Quang/Quân khu 2 (giai đoạn 2026-2030) không chỉ là một nỗ lực xây dựng hạ 
tầng mà còn là một khoản đầu tư chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với quốc phòng, an 
ninh biên giới quốc gia của Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các 
vùng biên giới xa xôi, khó khăn. 

Dự án này có nền tảng pháp lý và chính sách vững chắc, được hỗ trợ bởi các tiêu 
chuẩn kỹ thuật đã được chứng minh và tiềm năng tài chính đa dạng, khẳng định tính phù 
hợp cao cho việc đầu tư. Mặc dù có những thách thức cố hữu về địa hình, khí hậu và hậu 
cần, các bài học kinh nghiệm từ các giai đoạn trước và các chiến lược giảm thiểu được đề 
xuất sẽ là chìa khóa để vượt qua những trở ngại này. 

Việc triển khai thành công dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, 
củng cố vững chắc chủ quyền quốc gia, tăng cường kết nối khu vực và cải thiện đáng kể 
đời sống của cộng đồng biên giới, từ đó góp phần xây dựng một Việt Nam an toàn và 
thịnh vượng hơn. 

Tuyến đường đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-
2030) phân đoạn mốc 180- mốc 230 thuộc địa phận xã Pà Vẩy Sủ, xã Xín Mần, xã Bản 
Máy, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang sau khi hình thành sẽ kết nối nhiều tuyến đường 
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quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực. Do vậy, việc đầu tư tuyến đường là thực 
sự cần thiết và đúng đắn phù hợp với mục tiêu, chủ trương phát triển giao thông, kết cấu 
hạ tầng và khu dân cư dọc hai bên tuyến đường cũng như định hướng, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đã đề ra. 
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CHƯƠNG V: PHẠM VI, QUY MÔ VÀ CÁC GI ẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 
1. PHẠM VI NGHIÊN C ỨU, ĐỊA ĐIỂM TH ỰC HIỆN DỰ ÁN 
1.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Điểm đầu: Km0+00 - Mốc 180 thuộc xã Pà Vẩy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. 
- Điểm cuối: Km70+500 – Mốc 230 thuộc xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. 
- Chiều dài: Tổng chiều dài xây dựng khoảng 70km (có 2,484 Km trùng dự án 

đang triển khai thi công)  
1.2. Địa điểm thực hiện dự án 

Dự án đi qua địa phận các xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng Tín, tỉnh 
Tuyên Quang. 
2. QUY MÔ VÀ TIÊU CHU ẨN KỸ THUẬT 

- Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1472:2009 ban hành kèm 
theo Thông tư số 37/2009/TT-BQP ngày 27/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tương 
đương cấp VI miền núi theo TCVN4054-2005 và tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn 
loại A, vận tốc thiết kế Vtk = 15km/h. 

- Tham khảo TCVN 4054-2005 ngày 07/02/2006; TCVN 10380-2014 ngày 
30/11/2014; TCVN 11823-2017 ngày 29/12/2017  của Bộ Khoa học và Công Nghệ 
    Một số tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu đường như sau: 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn 
vị 

Thông số theo 

TCVN/QS 
1472:2009 

Thông số theo 

TCVN: 4054-2005 

(tham khảo) 

1 Cấp đường  Cấp VI miền núi Cấp VI miền núi 

2 Tốc độ tính toán, Vtt Km/h 15 20 

3 Bán kính cong nằm nhỏ nhất:    

 - Tối thiểu giới hạn m 15 (12) 15 

 - Tối thiểu thông thường m 30 50 

 - Tối thiểu không siêu cao m 200 250 

4 
Bán kính đường cong đứng lồi 
tối thiểu: 

m 50 200 

5 
Bán kính đường cong đứng lõm 
tối thiểu: 

m 50 (40) 100 

6 
Chiều dài đường cong đứng tối 
thiểu 

m 20 (10)  

7 
Độ dốc dọc lớn nhất (không kể 
chiết giảm trong đường cong) 

% 12 (15) 11 

8 
Chiều dài lớn nhất của đoạn dốc 
dọc tối đa 

m 500 300 

9 Bề rộng nền đường Bn m Bn=5,5m Bn=5,5m 

10 Bề rồng mặt đường BTXM m Bm=3,5m Bm=3,5m 
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11 Dốc ngang    

 - Mặt đường % 2,0 2,0 

 - Lề gia cố % 2,0  

 - Lề đường % 4,0 4,0 

12 Tần suất thiết kế:    

- 
Nền đường, cống, rãnh thoát 
nước 

% 4 4 

- Cầu nhỏ % 4 4 

- Cầu trung, lớn % 1 1 

13 Tải trọng thiết kế công trình  HL93 HL93 

(ghi chú: giá trị trong ngoặc là châm chước trong điều kiện khó khăn) 
- Tiêu chuẩn áp dụng trong dự án 

TT Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã tiêu chuẩn, quy chuẩn 

A Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát 

1.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11: 2008/BTNMT 

2.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ QCVN 01:2022/BQP 

3.  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng 

QCVN 02:2022/BXD 

4.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn QCVN 47:2022/BTNMT 

5.  Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987 

6.  Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát   TCCS 31:2020/TCĐBVN  

7.  
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu 
chung 

TCVN 9398:2012 

8.  
Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công 
trình 

TCVN 9401:2012 

9.  
Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ 
thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ 
lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 

Thông tư 68/2015/TT-
BTNMT 

10.  
Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình 
cho xây dựng vùng các-tơ 

TCN 9402:2012 

11.  
Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu 
cầu khảo sát và thiết kế TCVN 13346:2021 

12.  Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012 

13.  Đất xây dựng - Phân loại TCVN 5747:1993 
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14.  
Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường 
thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 

TCVN 9351:2012 

15.  Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352:2012 

16.  
Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến 
dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng 

TCVN 9354:2012 

17.  
Đất xây dựng - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho 
đất dính 

TCVN 10184:2021 

18.  
Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo 
quản mẫu 

TCVN 2683:2012 

19.  
Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ 
lý 

TCVN 4195:2012 

TCVN 4197:2012 

TCVN 4198:2014 

TCVN 4199:1995 

TCVN 4200:2012 

TCVN 4202:2012 

20.  Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn - Xác định pH TCVN 5979:2021 

21.  
Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - 
Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính 
trên thiết bị nén ba trục 

TCVN 8868:2011 

22.  
Quy trình thí nghiệm xác định cường độ nén nở hông 
của đất dính 

ASTM D2166 

23.  
Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ bền nén một 
trục nở hông 

TCVN 9438:2012 

24.  
Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 10324:2014 

25.  Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công TCVN 11676:2016 

26.  Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học TCVN 9191:2012 

27.  
Các tiêu chuẩn thí nghiệm phân tích thành phần hóa 
học mẫu nước 

TCVN 6656:2000 

TCVN 6492:2011 

TCVN 6179:1996 

TCVN 6224:1996 

28.  
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút 
ẩm trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4196:2012 

B Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thiết kế 
1.   Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005 
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2.   Đường tuần tra biên giới- yêu cầu thiết kế TCVN/QS 1472:2009 

3.   Đường GTNT- Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014 

4.   
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Hệ thống công trình hạ 
tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD 

5.   
Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên 
đất yếu 

TCCS 41:2022/TCĐBVN 

6.   
Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có 
khe nối trong xây dựng công trình giao thông  

TCCS 39:2022/TCĐBVN 

7.   Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38:2022/TCĐBVN 

8.   
Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ 
số kết cấu (SN) 

TCCS 37:2022/TCĐBVN 

9.   Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 10304:2014 

10.   Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế  TCVN 13615:2022 

11.   
Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu 
cầu thiết kế TCVN 7957:2023 

12.   
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về 
thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm 
thực 

TCVN 12041:2017 

13.   Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu TCVN 11815:2017 

14.   Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 

15.   Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ  TCVN 11823:2017 

16.   Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:2023 

17.   Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012 

18.   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT 

C Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thi công, nghiệm thu 

1.   
Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng 
trong xây dựng công trình giao thông 

TCCS 40:2022/TCĐBVN 

2.   Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước TCVN 7888:2014 

3.   Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu TCVN 9395:2012 

4.   Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu TCVN 9394:2012 

5.   
Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải 
trọng tĩnh ép dọc trục 

TCVN 9393:2012 

6.   
Cọc khoan nhồi. Xác định độ đồng nhất của bê tông. 
Phương pháp xung siêu âm. 

TCVN 9396:2012 

7.   
Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương 
pháp động biến dạng nhỏ 

TCVN 9397:2012 
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8.   Cọc - Phương pháp thử động biến dạng lớn TCVN 11321:2016 

9.   Vật liệu bentonite - Phương pháp thử TCVN 11893:2017 

10.   
Dung dịch bentonite polyme - Yêu cầu kỹ thuật và 
Phương pháp thử 

TCVN 13068:2020 

11.   
Khe co giãn chèn Asphalt - Yêu cầu kỹ thuật và thi 
công 

TCCS 25:2019/TCĐBVN 

12.   
Khe co giãn răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương 
pháp thử. 

TCVN 13067-2020 

13.   
Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong 
cầu đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 10308:2014 

14.   Gối cầu kiểu chậu - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 10268:2014 

15.   Gối cầu kiểu chậu - Phương pháp thử TCVN 10269:2014 

16.   
Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn 
lõm - Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng 
(độ cứng SHORE) 

TCVN 1595-1:2013 

17.   Thi công cầu đường bộ TCVN 12885:2020 

18.   Vữa chèn cáp dự ứng lực TCVN 11971:2018 

19.   
Thép thanh dự ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng 
bộ. 

TCVN 11243:2016 

20.   
Kết cấu BT & BTCT - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn 
trong môi trường biển 

TCVN 9346:2012 

21.   
Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần mẫu hình 
trụ 

TCVN 10306:2014 

22.   
Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ 
thuật và kiểm tra chấp nhận 

TCVN 9114:2019 

23.   
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công 
và nghiệm thu 

TCVN 9115:2019 

24.   
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy 
phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4453:1995 

25.   
Kết cấu BT&BTCT - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống 
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm 

TCVN 9345:2012 

26.   Kết cấu BT&BTCT. Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012 

27.   Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

28.   
Vật liệu kim loại - Thử kéo - phần 1: phương pháp thử 
ở nhiệt độ phòng 

TCVN 197-1:2014 

29.   Thép cốt bê tông TCVN 1651-1÷2:2018 
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30.   Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 

31.   Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu TCVN 9341:2012 

32.   
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật 
tối thiểu để thi công và nghiệm thu 

TCVN 5724:1993 

33.   An toàn thi công cầu TCVN 8774:2012 

34.   
Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ 
phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương 
pháp thí nghiệm chất tải tĩnh 

TCVN 9344:2012 

35.   
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương 
pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và 
khả năng chống nứt 

TCVN 9347:2012 

36.   
Bộ neo cáp cường độ cao - Neo tròn T13, T15 và neo 
dẹt D13, D15 

TCVN 10568:2017 

37.   
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu 

TCVN 9377:2012 

38.   
Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây 
dựng. Yêu cầu sử dụng 

TCVN 9384:2012 

39.   Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hoá học TCVN 141:2008 

40.   
Xi măng - Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông 
kết và tính ổn định thể tích 

TCVN 4031:1985 

41.   
Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và 
độ ổn định 

TCVN 6017:2015 

42.   Xi măng Pooclăng- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

43.   Xi măng Pooclăng hỗn hợp- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020 

44.   Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 4787:2009 

45.   
Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở 
autoclave 

TCVN 8877:2011 

46.   Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn TCVN 4030:2003 

47.   Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá TCVN 6070:2005 

48.   Xi măng - Phương pháp thử xác định độ bền TCVN 6016:2011 

49.   Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng TCVN 6227:1996 

50.   
Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định 
hàm lượng phụ gia khoáng 

TCVN 9203:2012 

51.   Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 
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52.   Xi măng pooclăng bền sunphát- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6067:2018 

53.   
Bê tông và hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định 
các chỉ tiêu. 

TCVN 3105:2022   

TCVN 3120:2022 

54.   
Bê tông - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ, mô 
đun đàn hồi và hệ số poisson 

TCVN 5726:2022 

55.   
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén 
bằng súng bật nẩy 

TCVN 9334:2012 

56.   
Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá huỷ - xác 
định cường độ nén sử dụng máy đo siêu âm và súng 
bật nẩy 

TCVN 9335:2012 

57.   
Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun 
phat 

TCVN 9336:2012 

58.   
Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Đánh 
giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm 

TCVN 9357:2012 

59.   
Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ thấm I on 
Clo. Phương pháp đo điện lượng 

TCVN 9337:2012 

60.   
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời 
gian đông kết TCVN 9338:2012 

61.   
Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH 
bằng máy đo pH 

TCVN 9339:2012 

62.   
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá 
chất lượng, nghiệm thu 

TCVN 9340:2012 

63.   
Bê tông cốt thép. Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn 
mòn. Phương pháp điện thế TCVN 9348:2012 

64.   
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát 
nghiền 

TCVN 9382:2012 

65.   Phụ gia hoá học cho bê tông TCVN 8826:2011 

66.   Phụ gia cuốn khí cho bê tông TCVN 12300:2018 

67.   Phụ gia hóa học cho bê tông chảy TCVN 12301:2018 

68.   Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2022 

69.   Vữa xây dựng - Phương pháp thử TCVN 3121:2022 

70.   Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 9205:2012 

71.   Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử 
TCVN 7572-1÷20:2006 

TCVN 7572-21÷22:2018 

72.   Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 
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73.   
Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần mẫu hình 
trụ 

TCVN 10306:2014 

74.   
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo 
khi uốn 

TCVN 3119:2022 

75.   Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng TCVN 9403:2012 

76.   
Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân 
không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao 
thông - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 9842:2013 

77.   
Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát - Thi công và 
nghiệm thu 

TCVN 11713:2017 

78.   
Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm - Thiết kế, thi công 
và nghiệm thu 

TCVN 9355:2013 

79.   
Vải địa kỹ thuật- Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm 
thu 

TCVN 9844:2013 

80.   Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử TCVN 8871÷6:2011 

81.   
Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng 
trong kết cấu áo đường - Yêu cầu thi công và nghiệm 
thu 

TCCS 26:2019/TCĐBVN 

82.   
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và 
nghiệm thu -phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa 
đường thông thường  

TCVN 13567-1:2022 

83.   
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và 
nghiệm thu -phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa 
đường polyme  

TCVN 13567-2:2022 

84.   
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và 
nghiệm thu -phần 2: Hỗn hợp nhựa bán rỗng  

TCVN 13567-3:2022 

85.   
Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế theo phương 
pháp Marshall 

TCVN 8820:2011 

86.   
Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các 
lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 

TCVN 8821:2011 

87.   Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu TCVN 8863:2011 

88.   
Độ bằng phẳng bằng thước dài 3 mét- Tiêu chuẩn thử 
nghiệm 

TCVN 8864:2011 
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89.   
Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định 
độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI 

TCVN 8865:2011 

90.   
Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng 
phương pháp rắc cát – Tiêu chuẩn thử nghiệm 

TCVN 8866:2011 

91.   
Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường 
thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp 
trộn khô tại trạm trộn - Thi công nghiệm thu 

  

TCCS 43:2022/TCĐBVN 

92.   Nhựa đường Polime - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 11193:2021 

93.   
Hỗn hợp bê tông nhựa nguội - Yêu cầu thi công và 
nghiệm thu 

TCCS 08:2014/TCĐBVN 

94.   
Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và 
nghiệm thu 

TCVN 8809:2011 

95.   Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit TCVN 8816:2011 

96.   
Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử 

TCVN 8817-1÷15 :2011 

97.   
Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công 
và nghiệm thu 

TCVN 9505:2012 

98.   
Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa - Yêu cầu 
kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 12884-1÷2:2020 

99.   Bê tông nhựa - Phương pháp thử  TCVN 8860-1÷12:2011   

100.   Bitum - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm 
TCVN 7493:2005 ÷ 

 TCVN 7504:2005 

101.   
Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử 
(phần 1-5) 

TCVN 8818-1:2011 ÷ TCVN 
8818-5:2011 

102.   
Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ 
khi thi công trên đường bộ đang khai thác 

TCCS 14:2016/TCĐBVN 

103.   
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi 
công 

TCVN 4252 :2012 

104.   
Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất 
ứng suất - Giãn dài khi kéo 

TCVN 4509:2020 

105.   
Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bám dính 
với nền cứng - Phương pháp kéo bóc 900 

TCVN 4867:2018 

106.   
Tiêu chuẩn thiết kế điều khiển giao thông đường bộ 
bằng đèn tín hiệu 

TCCS 24:2018/TCĐBVN 

107.   Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 
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108.   
Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép 
dùng để gia cố ổn định bề mặt mái dốc, chống đá đổ, 
đá rơi - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu 

TCCS 35:2021/TCĐBVN 

109.   
Tường chắn rọ đá trọng lực - Yêu cầu thiết kế, thi công 
và nghiệm thu 

TCCS 13:2016/TCĐBVN 

110.   
Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn 
kép phục vụ xây dựng công trình giao thông đường 
thủy - Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 10335: 2014 

111.   
Âm học-Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường-
Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá 

TCVN 7878-1:2018 

112.   
Âm học-Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường-
Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường. 

TCVN 7878-2:2018 

113.   
Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản 
quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, 
thi công và nghiệm thu 

TCVN 8791:2011 

114.   
Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ nước - 
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 8786:2011 

115.   
Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi 
- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 8787:2011 

116.   
Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi 
và hệ nước - Quy trình thi công và nghiệm thu 

TCVN 8788:2011 

117.   Màn phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018 

118.   
Vật liệu kẻ đường phản quang - Màu sắc - Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử  

TCVN 10832:2015 

119.   
Sơn tín hiệu giao thông - Phương pháp đo hệ số phát 
sang dưới ánh sang khuếch tán bằng phản xạ kế cầm 
tay 

TCVN 9274:2012 

120.   
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản 
quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 12584:2019 

121.   
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị 
dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử 

TCVN 12585:2019 

122.   
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm 
chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 12586:2019 
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123.   
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân 
cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng 

TCVN 12681:2019 

124.   
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh 
báo an toàn 

TCVN 12680:2019 

125.   
Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Trụ dẻo 
phân làn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 12587:2019 

126.   
Hạng mục công trình an toàn phòng hộ trên đường cao 
tốc - Yêu cầu thiết kế và thi công 

TCCS 20:2018/TCĐBVN 

127.   
Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết 
kế TCCS 34:2020/TCĐBVN 

128.   Cống hộp bê tông cốt thép TCVN 9116:2012 

129.   Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012 

130.   Nền đường đắp đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu TCCS 29:2020/TCĐBVN 

131.   
Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm 
nén Proctor 

TCVN 12790:2020 

132.   
Vật liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định 
tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm 

TCVN 12792:2020 

133.   
Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương 
pháp dao đai 

TCVN 12791:2020 

134.   
Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết 
dính vô cơ trong phòng thí nghiệm 

TCVN 9843:2013 

135.   
Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - 
Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8857:2011 

136.   Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

137.   
Thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng 
phễu rót cát 

22TCN 346:2006 

138.   Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012 

139.   
Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ 
của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. 

TCVN 8862:2011 

140.   
Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố 
xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và 
nghiệm thu 

TCVN 8858:2011 
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141.   
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 
- Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2011 

142.   
Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và 
nghiệm thu 

TCVN 9504:2012 

143.   Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu TCVN 6522:2018 

144.   
Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, 
lắp ráp và nghiệm thu 

TCVN 10307:2014 

145.   
Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây 
dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5709:2009 

146.   Vật liệu kim loại - Thử uốn TCVN 198:2008 

147.   Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử uốn TCVN 5401:2010 

148.   
Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử va 
đập. Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra 

TCVN 5402:2010 

149.   Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang TCVN 9392:2012 

150.   
Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Thiết kế 
thi công và nghiệm thu 

TCVN 9390:2012 

151.   
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - 
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu 

TCVN 9391:2012 

152.   
Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác 
định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt 
thép trong bê tông 

TCVN 9356:2012 

153.   
Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang 
và thép. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN 5408:2007 

154.   
Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không 
hoàn toàn 

TCVN 6287:1997 

155.   
Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày 
màng sơn khô 

TCVN 9406:2012 

156.   
Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử 
trong điều kiện tự nhiên 

TCVN 8785:2011 

3. CÁC GIẢI PHÁP THI ẾT KẾ. 

3.1. Nguyên tắc thiết kế: 
- Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của đường; 
- Phù hợp với quy hoạch phát triển vùng và địa phương; 
- Tận dụng tối đa nền, mặt đường hiện tại; 
- Giảm thiểu chiếm dụng đất canh tác và di dời nhà cửa, tránh đền bù giải toả, giảm 

thiểu kinh phí xây dựng; 
- Tuyến ngắn, ổn định, ít phải xử lý các công trình phức tạp; 
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- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường theo quy mô thiết kế; 
+ Chọn bán kính đường cong nằm theo quy định về bán kính; 
+ Bảo đảm tầm nhìn trên đường cong... 
- Tận dụng tối đa tuyến và công trình trên tuyến đã được thi công. 

3.2. Thiết kế bình đồ: 

a. Tuyến chính 
Trên cơ sở đường biên giới Vi ệt Nam – Trung Quốc từ mốc M180 – M230 và 

hướng tuyến theo dự án Nhiệm vụ khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng đường tuần tra Biên 
giới trên địa bàn quân khu 2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang đã 
được nghiệm thu. Tư vấn đã triển khai thiết kế chi tiết, nắn chỉnh cục bộ cánh tuyến để 
đảm bảo yêu cầu cấp đường và phù hợp với địa hình khu vực dự án đi qua. Bình diện 
tuyến được thiết kế đi qua các điểm khống chế, tránh đến mức tối đa GPMB, di dời các 
công trình hiện có; đảm bảo chi phí hợp lý; hài hòa với cảnh quan. 

- Điểm đầu tuyến Km0+0,00 cách mốc M180 khoảng 50m về phía mốc M179, tim 
tuyến từ đây đi bám theo lối đường đất hiện trạng 

- Tại Km7+100 – Km8+500 (chiều dài khoảng L=1,4km) tuyến đi trùng với đường 
BTXM hiện trạng có quy mô Bm/Bn=3,5/5,0, nhiều vị trí không đảm bảo bề rộng nền 
đường. 

- Tại Km20+414.47 tuyến giao với đường ĐT.177 (hướng đi cửa khẩu Xín Mần) 
- Từ Km20+414.47 đến Km24+589.08 (chiều dài khoảng L= 4,175km) tuyến đi 

trùng với dự án “đường từ UBND xã Nà Xỉn đi mốc 201/2 và đến mốc 197 huyện Xín 
Mần, tỉnh Hà Giang” đã được phê duyệt tại quyết định số 473/QĐ-BĐBP ngày 
26/01/2024 của Bộ đội Biên Phòng và đang triển khai thi công ngoài hiện trường. 

- Từ Km35+463.66 – Km36+322.47 (chiều dài khoảng L=0,858km) đi trùng với 
đường lên mốc 218 và 219. Đường hiện trạng là BTXM có quy mô Bm/Bn=3,5/5,5m hiện 
tại đã hư hỏng nhiều. từ Km35+845.65 - Km36+322.47 (chiều dài khoảng L=476,82m) 
hiện có dự án “Kè chống sạt lở bảo vệ khu vực mốc 217+469m đến mốc 218+160 (thuộc 
khu vực mốc 216-218) huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang” do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Hà Giang (cũ) làm Chủ đầu tư đã Cải tạo và nâng cấp. Kiến nghị phạm vi nay 
không đầu tư. 

- Từ Km48+900 – Km50+400 (chiều dài khoảng L=1,5km) tuyến TTBG đi trùng 
với đường ĐH96. Đường hiện trạng là mặt đường BTXM có quy mô Bm/Bn=3,5/5,5m, 
nhiều vị trí đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải nâng cấp. 

- Tại Km50+400 tuyến đi qua cầu Suối Đỏ hiện trạng, cầu 01 nhịp L=24m, 
Bcầu=8m, dầm chủ chữ I, cơ bản còn tốt, kiến nghị tận dụng lại. 

- Tại Km50+ 469.50 tuyến đi qua cầu bản L=6m, Bcầu=8m đã xuống cấp nghiêm 
trọng. kiến nghị thay thế cầu mới. 

- Tại Km64+600 tuyến đường TTBG giao với đường lên trạm cửa khẩu mốc 227. 
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Tại đây tuyến đi trùng với đường lên trạm khoảng L=0,2km (từ Km64+600-Km64+800), 
đường hiện trạng bằng BTXM còn tốt. 

- Tổng chiều dài tuyến chính khoảng L=67,516km 

Kết quả thiết kế: 
Bảng thống kê bán kính đường cong thiết kế 

Đường cong Cái             1.233,00  102,35% 

 12  < R < 15 Cái                168,00  13,63% 

 15  < R < 19 Cái                262,00  21,25% 

 19  < R < 50 Cái                448,00  36,33% 

50  < R < 200 Cái                314,00  25,47% 

R > 200 Cái                  40,00  3,24% 

Không cắm cong                    30,00  2,43% 

 

b. Tuyến trục nhánh (đường kết nối) 
Khảo sát thực tế hiện trường, để tiếp cận tuyến đường tuần tra biên giới hiện tại hệ 

thống đường giao thông khu vực chủ yếu là đường đất, quy mô mặt đường nhỏ, chỉ phù 
hợp cho phương tiện xe máy đi lại, vào mua mưa thì không thể đi được. Vì vậy, để nâng 
cao hiệu quả đầu tư của tuyến đường khi hoàn thành cần nâng cấp, cải tạo một số tuyến 
đường hiện trạng để kết nối với một số tuyến đường trục, đường tỉnh khu vực với đường 
Tuần tra biên giới từ mốc 180 – M230. Kiến nghị, giai đoạn này đầu tư 03 tuyến trục 
nhánh kết nối với đường TTBG, Cụ thể như sau: 

- Tuyến trục nhánh 1: Từ trục đường Chí Cà – Pa Vẩy Sủ, hiện trạng có đường 
mòn bằng đất tiếp cận tuyến tại khoảng Km0+116 (gần mốc M180). Đoạn tuyến có chiều 
dài khoảng L=0,376km, Bn=1,5m. Tuyến được nâng cấp, cải tạo thành tuyến đường 
ngang có quy mô tương đường đường GTNT cấp B-MN (châm chước), chiều dài khoảng 
L=0,376km bề rộng Bm/Bn= 3,0m/5,0m, mặt đường bằng BTXM dày 18cm, trên lớp cấp 
phối đá dăm loại I dày 18cm. 

- Tuyến trục nhánh 2: Từ trục đường 197A đến mốc 218, hiện trạng có đường bê 
tông tiếp cận tuyến tại khoảng Km35+400 (gần mốc 218). Đoạn tuyến có chiều dài 
khoảng L=2,911km, mặt cắt ngang rộng khoảng Bm=3,0-3,5m. Tuyến hiện trạng đã 
xuống cấp nghiêm trọng (mặt đường hư hỏng nhiều, nhiều vị trí sạt lở lớn…) vào mùa 
mưa tuyến thường xuyên bị sạt lở, đứt gãy làm gián đoạn giao thông trong nhiều ngày. 
Kiến nghị nâng cấp, cải tạo thành tuyến đường ngang có quy mô tương đường đường 
GTNT cấp B-MN (châm chước), chiều dài khoảng L=2,911km bề rộng Bm/Bn= 
3,0m/5,0m, mặt đường bằng BTXM dày 18cm, trên lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18cm. 

- Tuyến trục nhánh 3: Từ trục đường 197C đến mốc 230, hiện trạng có tuyến 
đường với chiều dài khoảng L=4,121km, trong đó khoảng 2km từ Km197C là đường bê 
tông, mặt cắt ngang rộng khoảng Bm=3,0-3,5m. Tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng (mặt 
đường hư hỏng nhiều, nhiều vị trí sạt lở lớn…) vào mùa mưa tuyến thường xuyên bị sạt 
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lở, đứt gãy làm gián đoạn giao thông trong nhiều ngày. Từ khoảng Km2+100 đến mốc 
230 đường hiện trạng là đường đất, mặt cắt ngang khoảng B=3,0m. Kiến nghị nâng cấp, 
cải tạo toàn tuyến thành tuyến đường ngang có quy mô tương đường đường GTNT cấp B-
MN (châm chước), chiều dài khoảng L=4,121km bề rộng Bm/Bn= 3,0m/5,0m, mặt đường 
bằng BTXM dày 18cm, trên lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18cm 

- Tổng chiều dài 3 tuyến nhánh (đường kết nối) khoảng L=7,41km 

3.3. Thiết kế trắc dọc 

- Đảm bảo cao độ khống chế tại các vị trí công trình như đầu, cuối tuyến và các nút 
giao, đường ngang, đường ra vào các khu dân cư, cao độ mặt cầu, cao độ nền đường tối 
thiểu trên cống, cao độ nền đường tối thiểu tại các đoạn nền đường đi dọc sông, suối. 

- Trắc dọc tuyến phải thoả mãn yêu cầu cho sự phát triển bền vững của khu vực, 
phù hợp với sự phát triển quy hoạch của các khu dân cư hai bên tuyến. 

- Kết hợp hài hoà với các yếu tố hình học, yếu tố cảnh quan, các công trình kiến 
trúc của tuyến tạo điều kiện thuận tiện nhất cho phương tiện và người điều khiển, giảm 
thiểu chi phí vận doanh trong quá trình khai thác và qiải quyết hài hoà giữa lợi ích kinh tế 
và kỹ thuật; 

- Đường đỏ thiết kế phải đảm bảo tần suất thiết kế. Đối với các vị trí nền đường bị 
lún, đường đầu cầu, đường đầu cống... thiết kế đảm bảo độ đốc dọc, chiều dài đổi dốc và 
bán kính vuốt nối đường cong đứng… đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường. 

Kết quả thiết kế: 
Bảng thống kê dốc dọc thiết kế 

Kết quả trắc dọc tuyến chính m           67.516  100,00% 

 i < 2% m           16.691,02  24,95% 

2%  < i < 6% m           14.480,26  21,64% 

6%  < i < 9% m             9.685,20  14,47% 

9%  < i < 12% m             8.594,86  12,85% 

12%  < i < 15% m           17.458,65  26,09% 

 

3.4. Thiết kế cắt ngang tuyến 

Tuyến trục chính: Mặt cắt ngang phù hợp với quy mô tuyến đường cấp VI miền núi 

(TCVN4054-2005), vận tốc thiết kế V = 20Km/h, Bnền = 5,50m. Cụ thể như sau: 

- Bề rộng mặt đường:       Bmặt = 3,5m 

- Bề rộng lề gia cố:                 Blgc = 2x0,50m = 1,0m. (kết cấu bằng kết cấu mặt) 
- Bề rộng lề đất:       2 x 0,50m =   1,00m 

- Tổng cộng:        5,50m 



Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 
(giai đoạn 2026-2030)       Báo cáo nghiên cứu khả thi 
 

   Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389                                       Trang 16 

- Độ dốc mặt đường và lề gia cố: Imặt= 2%, độ dốc lề đất Ilề = 4% 

Tuyến trục nhánh: Mặt cắt ngang phù hợp với quy mô tuyến đường cấp B 

(TCVN10380-2014), vận tốc thiết kế V = 15Km/h, Bnền = 5,00m. Cụ thể như sau: 

- Bề rộng mặt đường:       Bmặt = 3,0m 

- Bề rộng lề gia cố:                  Blgc = 2x0,50m = 1,0m. (kết cấu bằng kết cấu mặt) 
- Bề rộng lề đất:        2 x 0,50m =   1,00m 

- Tổng cộng:         5,00m 

- Độ dốc mặt đường và lề gia cố: Imặt= 2%, độ dốc lề đất Ilề = 4% 

Tuyến đường công vụ ngoại tuyến: Mặt cắt ngang, Bnền = 4,00m. Cụ thể như sau: 

- Bề rộng mặt đường:       Bmặt = 3,0m 

- Bề rộng lề gia đất:                Blgc = 2x0,50m = 1,0m.  

- Cộng:        4,00m 

Cứ 500m trên tuyến đường công vụ ngoại tuyến bố trí một vị trí tránh xe với mặt cắt 
ngang , Bnền = 5,00m. 

3.5. Thiết kế nền đường.  

h  

1 0 %
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- Nền đường phải đảm bảo luôn luôn ổn định toàn khối. 
- Đảm bảo đủ cường độ, cùng với kết cấu áo đường tạo thành một kết cấu nền mặt 

đường tổng thể chịu tác động của tải trọng các phương tiện qua lại. 
- Ổn định về mặt cường độ: đủ sức chống lại các tác nhân gây phá huỷ nền đường, 

làm giảm cường độ, giúp cho nền đường được bền vững lâu dài. 
3.5.1. Đối với nền đường đắp: 

- Độ dốc mái ta luy nền đắp sử dụng ta luy 1/1.5. Trường hợp cá biệt sử dụng đắp 
với độ dốc ta luy 1/1.0 (bên ngoài xây ốp mái gia cố). 

- Nền đất tự nhiên có độ dốc ngang < 20% được đào thay lớp đất không thích hợp 
(bùn, hữu cơ, cỏ rác, rễ cây...) bề mặt với chiều dày 0,3m trước khi đắp nền đường. 

- Nền đường được đắp với độ chặt K ≥ 0,95 (đầm nén cải tiến theo 22TCN 333:06), 
tối thiểu 30cm dưới đáy áo đường đảm bảo độ chặt K ≥ 0,98 (đầm nén cải tiến theo 22TCN 
333:06). Đối với nền đắp ở sau mố cầu, ở hai bên cống thoát nước, độ chặt đảm bảo K ≥ 0,98 
(đầm nén cải tiến theo 22TCN 333:06). 
3.5.2 Đối với nền đường đào: 

+ Đối với nền đào đất: Ta luy đào 1/1, khi chiều sâu đào > 10m được chia bậc cấp, 
chiều cao bậc từ 6m đến 9m, giữa các bậc bố trí thềm rộng 2m dốc vào phía tim đường 5% 
để thoát nước. 

+ Đối với nền đào đá phong hoá mạnh C4: taluy đào 1/0,75, khi chiều sâu đào > 10m 
được chia bậc cấp, chiều cao bậc từ 9m đến 12m, giữa các bậc bố trí thềm rộng 2m dốc vào 
phía tim đường 5% để thoát nước. 

+ Đối với nền đào đá cứng C3: taluy đào 1/0,50, khi chiều sâu đào > 12m được chia 
bậc cấp, chiều cao bậc từ 12m đến 14m, giữa các bậc bố trí thềm rộng 2m dốc vào phía tim 
đường 5% để thoát nước. 

+ Đối với đá cứng C2: taluy đào 1/0,25, khi chiều sâu đào > 16m được chia bậc cấp, 
chiều cao bậc từ 14m đến 16m, giữa các bậc bố trí thềm rộng 2m dốc vào phía tim đường 5% 
để thoát nước. 

- Độ chặt lớp 30cm dưới đáy áo đường đảm bảo K ≥ 0,98 (đầm nén cải tiến theo 
22TCN 333:06). 

3.6. Thiết kế mặt đường: 
Theo tiêu chuẩn TCCS 39:2022/TCĐBVN, cấp hạng đường tương đương đường 

cấp VI-MN; để tuyến đường sau khi được nâng cấp đảm bảo cường độ trong quá trình 
khai thác, kiến nghị chọn chiều dày tấm BTXM h=18cm. 

Lựa chọn kết cấu mặt đường: 
* Nguyên tắc lựa chọn:  
- Việc lựa chọn và tính toán kết cấu mặt đường tuân thủ theo quy trình TCCS 

39:2022/TCĐBVN, cụ thể: 
- Kết cấu mặt đường, đáp ứng tải trọng và lưu lượng xe lưu thông; 
- Kết cấu mặt đường phù hợp với các điều kiện về địa hình, địa chất, khí hậu; điều 

kiện cung cấp và tính chất vật liệu khu vực...bảo đảm kinh tế - kỹ thuật; 



Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 
(giai đoạn 2026-2030)       Báo cáo nghiên cứu khả thi 
 

   Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389                                       Trang 18 

 - Phương pháp tính toán kết cấu áo đường cứng theo Tiêu chuẩn TCCS 
39:2022/TCĐBVN. 

* Kết cấu mặt đường, lề gia cố gồm các kết cấu 
sau: 

Kết cấu 1: áp dụng nền đường là đất và đá C4  
+ Bê tông xi măng mác 300 dày 18cm.  
+ Lớp dấy dầu. 
+ Cấp phối đá dăm loại I dày 18cm. 
+ Đất đắp đầm chặt K98 dày 30cm 
+ Nền đường Eo=40Mpa. 
 
Kết cấu 2: áp dụng nền đường là đá C3   
+ Bê tông xi măng mác 300 dày 18cm. 
+ Lớp dấy dầu. 
+ Cấp phối đá dăm loại I dày 10cm. 
 
* Kết cấu mặt đường đường công vụ ngoại tuyến: 
+ Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.  
+ Đất đắp nền đường đầm chặt K95 
 

3.7. Thiết kế công trình thoát nước: 

3.7.1 Cống thoát nước: 
* Giải pháp thiết kế: 
Trên các tuyến thiết kế cống tròn và cống hộp. Khẩu độ các cống được xác định qua 

tính toán thủy văn với chế độ chảy không áp. 
Cống thoát nước được thiết kế theo TCVN 9113:2012 đối với các loại cống tròn và 

TCVN 9116:2012 đối với các loại cống hộp. Một số điển hình cống được tham khảo trong 
các dự án đang được sử dụng ở Việt Nam như QL1, đường Hồ Chí Minh (QL14) qua Tây 
Nguyên... và định hình cống tròn đúc sẵn trong nhà máy. 

- Cống thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT, đảm bảo tải trọng H30-XB80 bao gồm cống địa 
hình thoát nước lưu vực, cống cấu tạo thoát nước rãnh dọc và thoát nước thủy lợi. 

- Các cống hộp được sử dụng cho Dự án có cấu tạo: 
+ Đầu cống và sân cống thượng hạ lưu đổ tại chỗ chỗ bằng BT XM. 
+ Thân cống cấu tạo đổ tại chỗ hoặc lắp ghép bằng BTCT tùy theo từng loại cống. 
* K ết quả thiết kế: 

Cống thoát nước cái/m 244/ 2591m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(0.5x0.5)m cái/m 0/ 0,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(0.75x0.75)m cái/m 0/ 0,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(1.0x1.0)m cái/m 42/ 356,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(1.5x1.0)m cái/m 0/ 0,0m 

NÒn tù nhiªn hoÆc ®Êt ®¾p k95

Líp giÊy dÇu
Bª t«ng xi m¨ng M300

CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I

Líp K=0.98, Eo >40MPa 

NÒn ®¸ cÊp 3

Líp giÊy dÇu
Bª t«ng xi m¨ng M300

CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I

CÊp phèi ®¸ d¨m 

nÒn ®Êt K > 0,95 
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          - Cống hộp BTCT BxH=(1.5x1.5)m cái/m 14/ 193,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(2.0x2.0)m cái/m 3/ 57,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(2.5x2.0)m cái/m 0/ 0,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(2.5x2.5)m cái/m 4/ 66,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=2(2.5x2.5)m cái/m 1/ 35,4m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(3.0x2.5)m cái/m 0/ 0,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=(3.5x3.5)m cái/m 0/ 0,0m 

          - Cống hộp BTCT BxH=2(3.0x3.0)m cái/m 1/ 11,8m 

          - Cống hộp BTCT BxH=3(4.0x3.0)m cái/m 0/ 0,0m 

          - Cống tròn BTCT D1.0m cái/m 179/ 1872,0m 

 

3.7.2 Rãnh thoát nước: 

Hệ thống rãnh dọc (rãnh biên) thu nước mặt đường, mái ta luy nền đào, thu nước đổ vào 
các cống ngang hoặc đổ ra ngoài phạm vi nền đường, bao gồm: 

- Rãnh gia cố BTXM hình thang: Bề rộng đáy rãnh b = 0,4m, chiều sâu rãnh h = 0,4m, 
taluy rãnh 1:1, gia cố bằng tấm bê tông M200 lắp ghép dày 10cm, đáy bằng BTXM M200 đổ 
tại chỗ. Áp dụng cho nền đào thông thường; 

- Rãnh tam giác không gia cố đối với nền đào đá; 

- Rãnh cơ tam giác mái taluy gia cố BTXM M150 dày 10cm đối với taluy đào đất và 
không gia cố đối với taluy đào đá. 

- Đoạn qua khu đông dân cư bố trí rãnh hộp BTCT B=0.5m, có nắp đậy. 

3.7.3. Thiết kế cầu: 
a. Nguyên tắc thiết kế 

- Công trình được thiết kế vĩnh cửu, vững chắc phù hợp với quy mô của tuyến 
đường cấp V miền núi (TCVN 4054-2005). 

- Công nghệ tiên tiến, thuận lợi thi công và thiết kế đảm bảo hài hòa kiến trúc cảnh 
quan, phù hợp với địa hình đồi núi. 

- Cầu được tính toán thiết kế không làm thu hẹp lòng chảy thoát lũ và không làm 
nâng cao mực nước sông khi có lũ.  
b. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 

 + Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL. 
 + Tải trọng thiết kế: Hoạt tải thiết kế HL93, người 0,003MPa. 
+ Tần suất thiết kế: P = 4% cầu nhỏ, P=1% cầu trung. 
+ Mặt cắt ngang cầu: 
Hiện trạng 01 cầu BTCT tận dụng trên tuyến có bề rộng toàn cầu B=8m và 01 cầu 

bản cần thay thế. Để đồng bộ về quy mô công trình và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật 
cấp đường thiết kế, thiết kế cầu mới có có B = (0,5 +6,0 + 0,5)m = 7,0m. 
c. Kết quả thiết kế: Cầu Suối Đỏ Km50+469,00 
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*. Tổng thể: 
-  Xây dựng mới vượt suối. 
- Chiều rộng toàn cầu: B = (0,5 +6,0 + 0,5)m = 7,0m. 
- Vùng động đất cấp V (thang MSK64), hệ số gia tốc nền A=0,0176 theo 

TCVN9386:2012. 
*. Kết cấu phần trên: 

- Cầu gồm 1 nhịp giản đơn, với sơ đồ nhịp 1x18,0m. Chiều dài toàn cầu L = 28,10m. 

- Mặt cắt ngang nhịp gồm 3 dầm chủ đặt cách nhau a=2,4m. 

- Dầm bản cao h=1,20m cường độ fc’=40MPa bằng BTCT DƯL. 

- Bản mặt cầu dày T=20cm đổ tại chỗ bằng BTCT fc’=30MPa. 

- Lớp phủ mặt cầu gồm: 

+ Bê tông cốt thép 30Mpa dày 10cm. 
+ Lớp chống thấm B-8. 

-  Lan can bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. 

-  Khe co giãn loại răng lược, gối cầu bằng cao su cốt bản thép. 

-  Dốc ngang cầu hai mái i=2%. 

*. Kết cấu phần dưới: 
- Mố cầu: kiểu chữ U bằng BTCT fc’=30MPa. Móng mố đặt trên 5 cọc khoan nhồi 

BTCT đường kính D=1,0m, chiều dài cọc dự kiến Ldk=10,0m. 
(Chiều dài cọc là dự kiến, chiều dài chính thức được quyết định ở bước thiết kế sau). 

*. Đường hai đầu cầu, tứ nón: 
- 10m đường sau đuôi mố có quy mô: Bnền=9,0m, Bmặt =7,0m, sau đó vuốt nối về 

nền đường cơ bản của tuyến.  
- Kết cấu mặt đường theo tiêu chuẩn chung toàn tuyến. 
- Gia cố mái taluy tứ nón, đường đầu cầu bằng đá hộc xây vữa M150 dày 25cm. 

3.8. Thiết kế tường chắn 
 - Tường chắn được thiết kế theo thiết kế điển hình 86-06X, gồm có các loại: 
 + Tường chắn taluy dương: Chiều cao tối đa H = 6,0m; 
 + Tường chắn taluy âm có hai loại: Tường chắn vai và tường chắn chân, chiều cao 

tối đa là H = 8,0m. 
 - Tường chắn được thiết kế cho các tường chắn thông thường móng nông, sức chịu 

tải quy ước của nền đất dưới móng công trình ≥ 2,0 kG/cm2, trường hợp: 
+ Địa chất của nền đất dưới móng tường chắn có sức chịu tải quy ước < 2,0kG/cm2 

phải sử dụng móng cọc; 
+ Các trường hợp chiều cao đắp lớn, cần thiết kế các loại tường chắn có chiều cao 

H > 8,0m thì phải sử dụng tường chắn bê tông cốt thép, tùy thuộc địa chất đặt móng để 
quyết định loại móng phù hợp. 
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Bảng tổng hợp kết quả thiết kế 
Tường chắn m             4.098,50  

            + Tường chắn TL âm Htb=3m m                209,00  

            + Tường chắn TL âm Htb=4m m                576,00  

            + Tường chắn TL âm Htb=5m m                322,00  

            + Tường chắn TL âm Htb=6m m                495,50  

            + Tường chắn TL dương Htb=3m m                  18,00  

            + Tường chắn TL dương Htb=4m m             2.253,00  

            + Tường chắn TL dương Htb=5m m                  26,00  

            + Tường chắn TL dương Htb=6m m                199,00  

 
3.9. Thiết kế gia cố mái taluy dương. 

a. Yêu cầu kỹ thuật 

  Thiết kế kiên cố hóa mái taluy thực hiện theo hướng dẫn tại “TCVN 13346:2021 - 
Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát thiết kế”; Điều kiện cơ 
bản để đánh giá khả năng ổn định của mái dốc nền đường thông qua hệ số ổn định của mái 
dốc (kiểm toán đối với trạng thái tự nhiên và trạng thái bão hòa). Đối với mái dốc trên đường 
cao tốc, quy định tại điều 9.2.4 TCVN 13346: 2021 là K ≥ 1.30. 

Với các đoạn nền đường có hệ số ổn định K < 1.3 thì phải có các giải pháp thiết kế gia 
cố để đảm bảo ổn định công trình. 

Khi thiết kế cần phải sử dụng các giải pháp để đảm bảo hệ số ổn định của mái dốc 
taluy lớn hơn yêu cầu, đồng thời phải kết hợp với các giải pháp bảo vệ ngăn chặn các tác hại 
bất lợi đối với taluy như nước mưa, nước ngầm và hạn chế sự phong hóa xói mòn bề mặt 
taluy. 

b. Giải pháp thiết kế taluy đào sâu: 

- Đối với mái đào là đá : Theo quy định tại mục 7.7.1 TCVN 4054 -2005, mái dốc 
taluy đào phụ thuộc vào loại và tình trạng của đất đá cũng như chiều cao của mái đốc, được 
tổng hợp tại bảng sau: 

Loại và tình trạng đất đá 
Độ dốc mái đường đào khi chiều cao mái dốc 

 12 m > 12 m 

- Đá cứng phong hoá nhẹ 1 : 0.30 1 : 0.50 

- Đá cứng phong hoá nặng 1 : 1.00 1 : 1.25 

- Đá loại mềm phong hoá nhẹ 1 : 0.75 1 : 1.00 

- Đá loại mềm phong hoá nặng 1 : 1.00 1 : 1.25 

- Nếu mái dốc ổn định ở trạng thái bão hòa thì không cần giải pháp gia cường (đinh 
đất hoặc neo DƯL) ổn định tổng thể. 

- Nếu mái dốc ổn định ở trạng thái tự nhiên mà không ổn định ở trạng thái bão hòa thì 
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kiến nghị sử dụng biện pháp bảo vệ bề mặt (chống thấm và xói lở mái dốc) 

- Nếu mái dốc không ổn định ở trạng thái bão hòa thì đưa ra biện pháp gia cố (bằng 
đinh đất hoặc neo dự ứng lực) để đảm bảo mái dốc ổn định ở trạng thái bão hòa. 

- Đối với đường đi qua vùng núi, nên áp dụng các biện pháp công trình và kiên cố hóa 
xây dựng đường đi, đường về thay cho việc đào sâu, đắp cao… để đảm bảo sự bền vững và 
ổn định công trình. Hiện tại có rất nhiều biện pháp như: Neo đất, neo đá, phủ lưới địa kỹ 
thuật kết hợp trồng cỏ bằng giải pháp phun hỗn hợp đất với hạt cỏ lên bề mặt taluy dương sau 
khi lắp đặt lưới thép mạ kẽm. 

Tư vấn thiết kế đề xuất một số biện pháp gia cố bề mặt mái taluy dương nền đường 
đào sâu như sau: 

Loại 1: Phun bê tông lưới thép kết hợp đinh neo và khung BTCT, lớp bê tông phun 
dày 7cm có lưới thép D4, các thanh neo thép D25, cấu tạo thanh neo dài 2m từ bề mặt mái 
dốc (chiều dài neo, đường kính lỗ khoan và đường kính thép có thể thay đổi theo tính toán 
thực tế để đảm bảo yêu cầu ổn định của mái dốc). 

Loại 2: Phun cỏ sử dụng ô địa kỹ thuật kết hợp với lưới thép áp dụng cho địa chất là 
đất sét ít dẻo lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng; cát lẫn sét, sạn, mảnh đá phong 
hóa; dăm sạn lẫn sét trạng thái chặt đến rất chặt. Phun cỏ chiều dày 10cm, có sử dụng ô địa 
kỹ thuật kết hợp lưới thép B40 mạ kẽm (chỉ áp dụng với mái taluy có độ dốc từ 1/0.75 đến 
1/1.0; với mái taluy có độ dốc từ 1/1.25 đến 1/2.0 không sử dụng lưới thép B40 mạ kẽm) trải 
liên tục từ đỉnh mái taluy qua các rãnh cơ xuống hết phạm vi mái đất. Ô địa kỹ thuật được 
ghim trước, lưới thép được ghim sau bằng thép đóng D10 chiều dài 0.75m vào mái taluy 
khoảng cách giữa các đinh ghim là 1m. 

c. Kết luận và kiến nghị 
- Cần kết hợp với hệ thống rãnh đỉnh để chia nước và hạn chế tác dụng của nước mưa 

xuống mái dốc 

- Lưu ý nhà thầu trong quá trình thi công: Hệ thống thoát nước như rãnh đỉnh cắt nước 
phải được triển khai trước khi tiến hành đào mái dốc, rãnh biên rãnh cơ dẫn nước phải được 
triển khai đồng thời với công tác đào. Ngoài ra mái dốc taluy ngay sau khi đào cần phải thực 
hiện các biện pháp bảo vệ, che chắn sơ bộ trước khi thi công các giải pháp gia cố bảo vệ bề 
mặt theo thiết kế, hạn chế nước mặt gây ảnh hưởng xấu đến ổn định tổng thể  

Lựa chọn các giải pháp gia cố như trên kết hợp với việc thiết kế hệ thống rãnh đỉnh cắt 
nước, bậc nước & rãnh biên thu nước kết hợp với biện pháp thi công được chỉ định đào mở 
đến đâu gia cố bề mặt đến đó (từ trên xuống) => đảm bảo cho mái dốc tránh được các ảnh 
hưởng trực tiếp, bất lợi từ các điều kiện tự nhiên như mưa, bão và giữ cho mái dốc luôn trong 
tình trạng khô ráo (đảm bảo mái dốc tránh bị ngậm nước hoàn toàn). 

3.10. Thiết kế nền đường đắp đá. 
 Nền đường đắp đá: Để tận dụng vật liệu từ dự án và hạn chế chiếm dụng mặt bằng một số 

đoạn tuyến sử dụng đá từ nền đào để đắp.  

 Các chỉ tiêu của nền đắp đá tuân thủ TCCS 29: 2020/TCĐBVN nền đường đắp đá – thiết 
kế, thi công và nghiệm thu. 
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 Trước khi thi công cần thí nghiệm xác nhận lại chất lượng đá trước khi tận dụng đắp nền 
đường. 

+ Đối với nền sử dụng hỗn hợp đá từ nền đường đào thì tuân chủ nguyên tắc sau: 

+ Những đoạn sử dụng hỗn hợp đá để đắp nền đường tuân thủ theo cấu tạo như sau: 

(1) Phía trong nền đường đắp hỗn hợp đá. 

(2) Bên ngoài gia cố bằng BTXM M200. 

(3) Phạm vi 0,4m dưới lớp đất K98 đắp đất K95, dưới lớp đất trải 1 lớp vải địa để 
ngăn cách với lớp đá hỗn hợp bên dưới. 

+ Đắp đá nền đường theo nguyên tắc càng lên trên kích cỡ đã càng phải giảm đi, ở 
phía dưới đắp bằng đá có kích cỡ lớn hơn. 

+ Yêu cầu vật liệu đá: Đá sử dụng để đắp nền phải có cường độ Rđ ≥ 20Mpa.  

+ Kích cỡ hạt của đá đắp nền: Kích cỡ lớn nhất không được quá 500mm và không 
được quá 2/3 bề dày lớp đầm nén (tùy thuộc vào công cụ đầm nén sẽ sử dụng). 

+ Lớp bảo vệ mái taluy đường: Sử dụng gia cố bằng BTXM M200. 

+ Yêu cầu đối với nền móng: Do nước dễ thấm qua nền và taluy của nền đắp đá xâm 
nhập xuống nên sức chịu tải của nền phía dưới phải đủ để đảm bảo cho nền đắp 
không bị lún không đều. 

+ Vị trí tiếp giáp giữa nền đắp đá và đền đắp đất: Theo chiều dọc tim đường phải tạo 
dốc 1:2 để chuyển tiếp giữa nền đắp đá và nền đắp đất. 

3.11. Thiết kế nút giao, đường giao dân sinh. 
* Nguyên tắc thiết kế: Các nút giao, đường giao trên tuyến được thiết kế giao bằng, vuốt 
nối đảm bảo:  

- Đủ năng lực thông xe qua nút một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng của dòng 
xe, êm thuận phù hợp với thực tế và qui hoạch của địa phương. 

+ Đảm bảo an toàn giao thông. 

 + Có hiệu quả về kinh tế. 

 + Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường. 

3.9.1. Nút giao: Trên tuyến có 06 nút giao ngã ba: 

+ Nút giao tại Km20+414.47 tuyến giao với đường ĐT.177 (hướng đi cửa khẩu 
Xín Mần). 

+ Nút giao Km35+463.66: tuyến giao với đường từ đồn biên phòng Bản Máy đi 
mốc 218. 

+ Nút giao Km48+900: tuyến giao với đường ĐT197A. 

+ Nút giao Km50+400 (tại đầu cầu Suối Đỏ hiện trạng): Tuyến giao với đường 
ĐT197A. 

+ Nút giao Km64+600, Km64+800: tuyến giao với đường đi lên trạm cửa khẩu 
mốc 227. 
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Nút giao được thiết kế giao bằng và phù hợp với quy mô các nhánh đường hiện có, 
hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng tại các nút giao. Tổ chức giao thông theo dạng tự 
điều chỉnh.  

3.9.2. Đường giao dân sinh: 

- Trên tuyến có khoảng 28 vị trí giao với đường vào trung tâm các xã, các đường 
phục vụ sản xuất kinh tế trong vùng. 

- Các đường giao dân sinh chỉ thiết kế vuốt nối vào đường hiện có, đảm bảo êm 
thuận và an toàn giao thông, chiều dài vuốt nối dự kiến từ mép đường chính theo hướng 
đường giao là 5 đến 20m tùy từng vị trí.  

* K ết cấu mặt đường đoạn vuốt nối: Tùy thuộc vào hiện trạng kết cấu mặt đường 
giao dân sinh hiện hữu để thiết kế vuốt nối hoặc xây dựng mới bằng các loại kết cầu mặt 
đường cho phù hợp, cụ thể: 

- Kết cấu mặt đường dân sinh đoạn làm mới: Kết cấu DS01  

+ 20 cm Bê tông xi măng M300 

  + Lớp giấy dầu   

+ 10 cm CPĐD loại I (Dmax=25mm) 

- Kết cấu mặt đường dân sinh đoạn vuốt nối tăng cường: Kết cấu DS02 

+ 20 cm Bê tông xi măng M300 

  + Lớp giấy dầu   

+ Bù vênh CPĐD loại I 
3.12. Thiết kế an toàn giao thông: 

Hệ thống án toàn giao thông được thiết kế bố trí tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2024/BGTVT. 
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CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ,  
KHAI THÁC VÀ S Ử DỤNG DỰ ÁN 

I. CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

Công tác chuẩn bị của dự án đã được thực hiện và hoàn thành công tác này trong quý 
IV năm 2025. 

II. CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

 Theo Điều 29 Nghị Định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 8 
thông tư Số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên - Môi 
trường quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án Nhiệm vụ 
chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 
(giai đoạn 2026-2030) được tách thành tiểu dự án thành phần để thực hiện riêng. 

III. TH ỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Dự kiến phân chia các gói thầu xây lắp 

Căn cứ nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây 
dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030). 
và phương án giải ngân và phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

*. Nguyên tắc phân chia gói thầu: 

- Phù hợp với việc tổ chức xây dựng từ các mũi theo hệ thống đường công vụ hiện có, 
cự ly vận chuyển hợp lý. 

 - Phù hợp với năng lực của nhà thầu. 

 - Chú ý các mũi trọng tâm, trọng điểm, cụ thể là các cầu lớn…, các đoạn tuyến có 
khối lượng đào đắp lớn và các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng 
tuyến đường. 

 - Xem xét phân chia theo ranh giới hành chính (nếu có thể) để phù hợp với công tác 
giải phóng mặt bằng theo từng địa phương 

 - Để đảm bảo tính thống nhất trên toàn tuyến trong quá trình xây dựng và khai thác hệ 
thống an toàn giao thông có thể được lập thành gói thầu riêng do các đơn vị chuyên 
ngành thực hiện: 

* Kết quả phân chia dự kiến: Phân chia gói thầu XL sẽ chia làm 04 gói, cụ thể: 
 - Gói thầu số 1 (XL1): Thi công xây dựng công trình đoạn Mốc M180- Mốc M197, từ 
Km0+00 -:- Km20+414.47, chiều dài tuyến khoảng L=20,414km. 
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 - Gói thầu số 2 (XL2): Thi công xây dựng công trình đoạn Mốc M197 - Mốc M221, 
từ Km20+414.47 -:- Km40+0.00, chiều dài tuyến khoảng L=19,585km. 

 - Gói thầu số 3 (XL3): Thi công xây dựng công trình đoạn Mốc M221- Mốc M224, từ 
Km40+0.00 -:- Km53+0.00 và cầu Suối Đỏ, cầu Km44+130, cầu Km44+890 chiều dài 
tuyến khoảng L=13km. 

 - Gói thầu số 4 (XL4): Thi công xây dựng công trình đoạn Mốc M224 - Mốc M230, 
từ Km53+0.00 -:- Km70+340.85, chiều dài tuyến khoảng L=17,34km. 

2. Tổ chức thi công 

Tổ chức nhiều mũi thi công, quá trình thi công cần phải tổ chức thi công hợp lý và 
đảm bảo vệ sinh môi trường. Giải pháp tiếp cận: 

 - Toàn tuyến dự kiến có 09 vị trí tiếp cận, cụ thể: tại Kmm0+116 (gần mốc M180); 
Km7+0,00 (gần mốc M186); Km10+100 (gần mốc M189); Km20+414.47 (cửa khẩu Xín 
Mần); Km35+400 (gần mốc M218); Km36+350 (gần mốc M219); Km39+900 (gần mốc 
M223); Km48+900 (trên đường ĐH96); Km50+400 (cầu Suối Đỏ - trên đường ĐH96); 
Km64+600; Km70+100. Như vậy trung bình khoảng 7km sẽ có 01 vị trí để tiếp cận thi 
công đồng thời được nhiều đoạn tuyến nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. 

  - Phạm vi gói thầu XL1 từ Km0+00 -:- Km20+414.47 (mốc 180- mốc 197) có 04 
điểm tiếp cận hướng thi công bao gồm: 

 + Từ trục đường Chí Cà – Pa Vẩy Sủ hiện trạng có đường mòn bằng đất tiếp cận 
tuyến tại khoảng Km0+116 (gần mốc M180), Nâng cấp, cải tạo tuyến đường thành 
tuyến đường ngang có quy mô tương đường đường GTNT cấp B-MN (châm chước), 
chiều dài khoảng L=0,376km bề rộng Bm/Bn= 3,0m/5,0m; 

 + Từ đường lên Bản Phố sẽ tiếp cận tuyến tại lý trình khoảng Km7+0,00 (gần 
mốc M186); 

 + Từ đường lên bản Hậu Cấu Mông sẽ tiếp cận được tuyến tại lý trình khoảng 
Km10+100 (gần mốc M189); 

 + Điểm cuối gói thầu đường tỉnh 177 Cửa khẩu (ĐT177CK) tại lý trình 
Km20+414.47 thi công về đầu tuyến; 

   - Phạm vi gói thầu XL2 từ Km20+414.47 -:- Km40+0.00 (mốc 197- mốc 221) có 
02 điểm tiếp cận thi công: 

 + Từ điểm đầu gói thầu Mốc 197 đường tỉnh Cửa khẩu (ĐT177CK) tại lý trình 
Km20+414.47 thi công về cuối tuyến; 

 + Từ đường bê tông hiện trạng đi lên mốc M218 đi mốc M219 tại lý trình 
Km35+400 thi công về đầu tuyến và từ lý trình Km36+350 từ đấy thi công về cuối tuyến 
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  - Phạm vi gói thầu XL3 từ Km40+0.00 -:- Km53+0.00 (mốc 221- mốc 224) và cầu 
suối đỏ, cầu Km44+130, cầu Km44+890: có 02 điểm tiếp cận thi công:  

 + Đường xuống mốc 223, đường hiên trạng là đường đất và cấp phối, theo 
đường hiện trạng sẽ tiếp cận tuyến tại lý trình khoảng Km39+900, từ đấy phân ra hai 
hướng để thi công về đầu và cuối tuyến; 

 + Điểm  phạm vi gói thầu ĐT197A (Cầu Suối đỏ); tuyến TTBG có đi trùng với 
đường ĐT197A khoảng 1,5km khoảng từ Km48+900 – Km50+400; từ Km50+400, tại 
đây tuyến đường được nâng cấp cải tạo. Từ Km48+900 có thể tiếp cận thi công về đầu 
tuyến còn tại Km50+400 có thể tiếp cận thi công về cuối tuyến. 

 - Phạm vi gói thầu XL4 từ Km53+0.00 -:- Km70+340.85 (mốc 224- mốc 230) có 03 
điểm tiếp cận thi công: 

 + Từ đường ĐH96 hiện trạng (Cầu Suối đỏ cũ) – Km50+400 thi công về cuối 
tuyến; 

 + Đường lên trạm cửa khẩu mốc 227 tại lý trình khoảng Km64+600 tại đây có 
thể tiếp cận thi công về hai phía đầu và cuối tuyến; 

 + Điểm cuối phạm vi gói thầu đường từ đồn Thàng Tín lên Mốc 230 tại lý trình 
khoảng Km70+100 tại đây có thể tiếp cận thi công về hai phía đầu và cuối tuyến. 

3. Phương pháp xây dựng 

Bố trí lực lượng thi công cơ giới, kết hợp với thủ công khi cần thiết. Phương pháp 
xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Tập kết bố trí các loại xe máy, thiết bị cần thiết thích hợp dọc tuyến để triển khai thi 
công, bao gồm các loại như sau: 

- Máy đào, xúc đất. 
- Máy san, gạt phục vụ thi công nền, mặt đường. 

- Các loại xe lu đầm nén. 

- Các loại máy móc thiết bị cần thiết như máy điện, máy hàn (để làm cầu cống là 
chủ yếu). 

- Các loại dụng cụ thô sơ khác như: đầm tay (đầm gang), sky, sọt, cuốc, xẻng… để 
kết hợp thủ công với lực lượng cơ giới. 

- Các loại ô tô chuyên dùng vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất hoặc kho bãi tập 
kết đến công trường. 

* Công tác thi công và nghiệm thu tuân thủ đúng các quy trình, quy phạm của nhà 
nước ban hành. 
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4. Quy định về đảm bảo giao thông trong quá trình thi công 

Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 117/2021/NĐ-CP ngày 
22/12/2021 của chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP. 

5. Các biện pháp phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường 

 Phòng chống cháy nổ và cháy nổ và vệ sinh môi trường trong thi công thực hiện 
theo các căn cứ sau:  

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung  một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy cà Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

- Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chứa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 
phòng cháy và chữa cháy. 

 - Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 
quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

6. Yêu cầu kiểm định chất lượng công trình. 

Để đảm bảo chất lượng công trình, trong quá trình thi công yêu cầu cần phải thực 
hiện kiểm định đối chứng với một số hạng mục sau: 

     *. Kiểm định về vật li ệu xây dựng: 
    + Lấy mẫu thí nghiệm cát, đá, cốt thép, nhựa đường khi nhà thầu vận chuyển tập 
kết đến công trường. 

    + Thí nghiệm đất đắp K95, K98, cấp phối đá dăm loại1, loai2. 

  *. Ki ểm định chất lượng lớp móng, mặt đường: 

Nội dung kiểm tra, 
nghiệm thu 

Tiêu chuẩn chất 
lượng và sai số cho 

phép 

Yêu cầu kiểm tra Phương pháp kiểm 
tra 

Phạm vi Số điểm 
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1. Cường độ bê tông 
(kéo uốn và nén) 

Giá trị trung bình 
của tổ hợp mẫu 
không nhỏ hơn 1,0 
cường độ thiết kế; 
không có mẫu nào 
nhỏ hơn 85% 
cường độ thiết kế 

Mỗi ngày hoặc 
mỗi 200m3 

02 tổ 
Mẫu dầm nhỏ kháng 
uốn 

Từ 1.000m3 
đến 2.000m3 

Tăng 1 tổ 
Khoan lấy mẫu trụ 
hiện trường thí nghiệm 
kiểm tra cường độ nén 

2. Cường độ ép 
chẻ/búa của mẫu 
khoan hiện trường 

(TCVN3120:1993) 

Cứ 3km của 
mỗi làn đường, 
lề đường cứng 

tính 1 làn 
đường 

Lấy lừi 1 
mẫu 

Khoan lấy mẫu trụ 
hiện trường thí nghiệm 
kiểm tra cường độ ép 
chẻ và chiều dày tấm. 

3. Độ thẳng mạch 
dọc 

15mm 100m mạch 1 
Căng dây 20m lấy giá 
trị lớn nhất 

4. Độ thẳng mạch 
ngang 

10mm 20 mạch co 2 mạch 
Căng dây theo bề rộng 
tấm lấy giá trị lớn nhất 

5. Độ vuông góc 
cạnh tấm  5mm 100m 2 

Căng dây theo cạnh 
tấm lấy giá trị lớn nhất 

6. Độ phẳng  5mm 50m 1 

Dùng thước thẳng 3m 
đo liên tiếp 3 lần, lấy 
giá trị trung bình 3 
điểm lớn nhất 

7. Chênh cao giữa 
hai tấm liền kề ≤ 3mm 

Mỗi mạch giãn 2 
Dùng thước đo 

20 mạch ngang 
chọn 2 mạch 

2 

8. Độ chênh cao 
giữa  2 mép khe dọc 
liền kề, mm 

T/bỡnh: 5mm 
Cực trị: 7mm 

  Dùng thước đo 

9. Cao trình mái dốc 
dọc  10mm 20m 1 Dùng thuỷ chuẩn 

10. Độ dốc ngang  0,25 % 100m 3 Dùng thuỷ chuẩn 

11. Chiều dày tấm  10mm 100 m 2 
Dùng thước hoặc 
khoan lỗ hiện trường 

12. Bề rộng tấm  20mm 100m 2 Dùng thước 

13. Chiều dài tấm  20mm 100m 2 
Dùng thước, chiều dài 
tấm giữa hai khe co 

14. Chiều sâu rãnh 
trên mặt tấm 

Từ 1mm đến 
2mm 

100m  2 tấm 
Phương pháp đo rắc 
cát 

15. Độ dầy khi rút 
vật liệu chốn khe 

≤ 3mm 
200m 6 điểm 

Dừng thước đo chiều 
sâu chưa rót đầy 

16. Bong tróc, nứt, 
hở đá, khuyết cạnh, 
sứt góc 

≤ 3% 
Toàn bộ diện tích mặt đường 

BTXM 

Đo diện tích thực và 
tính tỷ lệ so với tổng 
diện tích 

  *. Ki ểm định chất lượng cọc khoan nhồi:  
  + Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông cọc khoan nhồi bằng máy siêu âm và độ 
đồng nhất trong bê tông cọc khoan nhồi. 
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  + Thí nghiệm kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi. 

  *. Ki ểm định chất lượng bê tông mố, trụ, dầm: 
 Mỗi cầu sau khi thi công hoàn thành từng hạng mục móng, thân, mũ của mố hoặc 
trụ, tiến hành thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông bằng máy siêu âm và súng bật nẩy. 

IV. TI ẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Thiết kế BVTC: Dự kiến Quý IV - 2025. 

- Thời gian xây dựng: Dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030. 

V. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC. 

Công tác quản lý, khai thác bao gồm các công việc chính như sau: 

 - Quản lý hành chính và bảo vệ tài sản trên đường; 

 - Quản lý giao thông trên đường; 

 - Quản lý duy tu, bảo dưỡng; 

 Các công tác quản lý, khai thác này do đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường thực 
hiện theo kế hoạch được duyệt. Các nội dung chính của hoạt động quản lý, khai thác bao 
gồm: 

1. Quản lý hành chính và bảo vệ tài sản trên các tuyến đường 

 - Thiết lập thể chế và cơ cấu quản lý nhằm bảo vệ toàn bộ tài sản tuyến đường, bảo vệ 
phạm vi dải đất dành cho đường và các công trình, trang thiết bị giao thông trên đường, 
bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của tyến đường theo đúng quy định pháp luật, không để tài 
sản tuyến đường bị xâm phạm, các thiết bị trên đường bị phá hoại 
 - Bảo vệ an toàn các đoạn đường duy tu, sửa chữa, bảo vệ an toàn xe cộ khi gặp thời 
tiết xấu, xử lý trục kéo các xe bị tai nạn, công tác cứu hộ và công tác giải phóng, dọn dẹp 
các chướng ngại trên đường khi có sự cố để đảm bảo giao thông, quản lý giám sát bảo vệ 
môi trường. 

 - Khi đường bị phá hoại phải yêu cầu bồi thường kinh tế theo mức độ như khi chưa bị 
phá hoại. 
 - Tùy theo các nhiệm vụ phải quản lý trên đường, cần thiết lập một cơ chế phản ứng 
nhanh, đồng bộ từ loại hình giám sát chuyển nhanh sang loại hình dịch vụ (quản lý động). 

 2. Quản lý giao thông 

 - Quản lý giao thông là một nhiệm vụ trọng điểm của công tác quản lý khai thác vận 
doanh tuyến đường. Nó bao gồm việc soạn thảo các quy tắc về quản lý an toàn giao thông 
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trên tuyến đường; trên cơ sở đó thực hiện việc duy trì trật tự giao thông, xử lý các sự cố 
giao thông trên đường nhằm đảm bảo giao thông an toàn, tiện lợi. 

 - Về mặt tổ chức: phải xây dựng hệ thống giám sát, kiểm tra giao thông hoàn chỉnh; 
hệ thống cấp cứu và thu dọn các chướng ngại do tai nạn giao thông để lại trên đường; hệ 
thống phòng ngừa vi phạm luật giao thông đường bộ; hệ thống duy tu bảo dưỡng đường; 
hệ thống giám sát, kiểm tra các thiết bị giao thông đảm bảo làm việc tốt; hệ thống xử lý 
sự cố, chướng ngại trên đường kịp thời, nhanh chóng, hữu hiệu. 

 - Tóm lại nhiệm vụ quản lý giao thông trên đường cao tốc là duy trì trật tự giao thông 
trên đường, bảo đảm an toàn, chạy xe thông suốt và tiện lợi. 

- Quản lý giao thông phải áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, phải chú trọng việc tuyên 
truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, các qui tắc tổ chức giao thông, phòng 
ngừa vi phạm trên đường. 

 3. Quản lý duy tu 

 - Nhiệm vụ là quản lý các hoạt động về duy tu, bảo dưỡng đường cao tốc và quản lý 
các trang thiết bị dọc tuyến, quản lý việc sửa chữa cục bộ kịp thời các hư hỏng đột xuất 
phát sinh trên đường. 

 - Quản lý duy tu bảo dưỡng đường cao tốc phải cố gắng lượng hóa, cơ giới hóa, tiêu 
chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa dựa vào các thông tin dữ liệu của hệ thống 
lưu trữ dữ liệu và hệ thống phân tích, đánh giá về thực trạng mặt đường, cầu, cống và các 
công trình khác trên đường. 

- Phải áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới để đảm bảo mặt đường, cầu cống, các 
trang thiết bị dọc tuyến luôn ở trạng thái sử dụng tốt và lấy bảo dưỡng dự phòng thay vì 
bảo dưỡng bị động. 

 - Công tác quản lý duy tu bảo dưỡng đường cao tốc gồm 5 công việc sau: 

 Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ để duy trì chất lượng khai thác của đường, đảm bảo bộ mặt 
ngoài của đường hoàn hảo. 

 Bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng theo chu kỳ các công trình cầu, hầm và trang thiết bị 
dọc tuyến. 

 Cải thiện, nâng cao các chức năng sử dụng của đường hiện tại 
 Bảo trì đất và nguồn nước trong phạm vi dải đất dành cho đường, trồng cây xanh và 
làm đẹp cảnh quan dọc tuyến. 

 Cấp cứu và ứng cứu các sự cố xảy ra trong điều kiện khí hậu, thời tiết xấu, mưa bão, 
đảm bảo khôi phục giao thông kịp thời, nhanh chóng. 
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CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  
VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TR ƯỜNG 

1.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TR ƯỜNG 

Môi trường rất cần thiết cho sự sống của con người, sinh vật và sự phát triển KT-
XH. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao gồm việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, 
ngăn chặn các tác động gây huỷ hoại và chống ô nhiễm môi trường, phục hồi các tổn thất, 
không ngừng cải thiện tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường nhằm 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã 
hội lâu bền của khu vực và đất nước. 

Khi thực hiện một dự án giao thông, việc tác động đến môi trường tự nhiên, xã hội 
là không thể tránh khỏi, các tác động này cần phải được đánh giá một cách cụ thể, tùy 
theo quy mô của từng dự án việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy 
định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Dự án Nhiệm vụ 
chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai 

đoạn 2026-2030) phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và có gói thầu riêng. 

Mặc dù vậy, trong nội dung Chương VII này nội dung tác động môi trường vẫn 
được đề ra nhằm mục đích: 

- Giúp cho chủ dự án thấy được lịch sử tai biến môi trường, những khắc nghiệt tự 
nhiên trong khu vực dự án để chủ dự án kịp thời điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo tính bền 
vững của dự án, tránh được những khó khăn về kỹ thuật và thiệt hại về kinh tế. 

- Phát hiện những vấn đề được và mất về mặt môi trường. Khuyến cáo những yếu 
tố môi trường được bảo vệ bởi pháp luật, bởi những quy định của địa phương, của quốc 
gia và những công ước quốc tế có liên quan. Phát hiện những thành phần môi trường nhạy 
cảm dễ bị những hành động của dự án tác động nhất. 

- Khuyến cáo và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương 
trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường trong khu vực xây dựng công trình, vấn đề ngăn 
chặn các tác động gây huỷ hoại và chống ô nhiễm môi trường, phục hồi các tổn thất nhằm 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

1.1. Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới môi trường 
1.1.1. Tác động đến chất lượng không khí. 

Trong khi thi công, do quá trình san lấp mặt bằng, đào đắp nền đường, sản xuất vật 
liệu... những hoạt động này cũng góp phần làm tăng nồng độ bụi. 

Việc khai thác, vận chuyển vật liệu cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí: đó là 
bụi công trường, khí thải của các trạm trộn nhựa đường sẽ tác động tạm thời trên toàn bộ 
công trường gây ô nhiễm bụi trên toàn khu vực. ảnh hưởng do bụi sẽ tác động đến khu 
vực tập trung dân cư.  
1.1.2.Tác động đến môi trường nước mặt. 
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Tuyến đường sẽ cắt ngang dòng chảy của các khe suối..., phần lớn các cầu trên tuyến 
này đều phải xây dựng mới. Việc xây dựng hàng loạt cầu cống mới sẽ là nguyên nhân dẫn 
đến ô nhiễm cho nguồn nước. Ô nhiễm nặng nhất vẫn là làm tăng hàm lượng chất rắn lơ 
lửng điều này đồng nghĩa với việc ảnh hưởng lớn tới sự sống và sự cân bằng của hệ sinh 
thái thủy vực. 

Một nguyên nhân chính nữa làm ảnh hưởng đến thủy văn nước mặt là việc thay đổi 
địa hình dọc tuyến do việc san ủi hoặc mở những đoạn tuyến mới. Các biện pháp thoát 
nước cho các dòng chảy và thoát nước mưa phải đặc biệt được lưu ý và tìm ra các giải 
pháp tối ưu. Việc vận hành các thiết bị thi công hạng nặng cũng như các ô tô tải chuyên 
chở vật liệu cho thi công cầu đường là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm dầu mỡ.  

Một yếu tố quan trọng nữa ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, đặc biệt tới môi trường 
nước là việc khai thác và chuyên chở vật liệu xây dựng. Các mỏ đá, đất làm nền đường 
dọc theo tuyến đều được khai thác hết công suất. Khi gặp mưa, việc xói mòn đất cũng 
như làm vẩn đục toàn bộ nước sông là không thể tránh khỏi. 

Điều cuối cùng gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt là việc một số lượng lớn 
công nhân thi công sẽ dựng lán trại dọc theo tuyến đường. Rác thải sinh hoạt, nước thải 
đều được tự do đưa xuống nguồn nước. Hậu quả là nguồn nước mặt có thể bị ô nhiễm 
hữu cơ. Sức khỏe của dân cư hai bên tuyến đường cũng như sức khỏe của chính những 
công nhân thi công có thể bị đe dọa bởi sự ô nhiễm nguồn nước này. 
1.1.3. Tác động của việc khai thác, đào bới và vận chuyển vật li ệu. 

Việc đào bới và vận chuyển vật liệu cũng gây tác hại không nhỏ cho môi trường xung 
quanh. Độ đục của các sông suối và hệ thống thuỷ văn nói chung trong khu vực xây dựng 
sẽ tăng lên nhiều lần, các loài cá và động vật phù du sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề. 
Nước phục vụ sinh hoạt của công nhân làm đường và cư dân trong vùng sẽ cũng là một 
vấn đề lớn.  

Phế thải lớn nhất cần quan tâm là vật liệu xây dựng rơi vãi, vữa bê tông thừa và nước 
chảy ra từ các máy trộn bê tông và máy vận chuyển. Tất cả các phế thải này đều có thành 
phần độc ảnh hưởng môi trường và được thải ra môi trường nước. Phương án thi công cần 
phải tính toán chi tiết để tránh tới mức tối đa chất phế thải này. 

Phế thải thứ hai là chất thải sinh hoạt của công nhân thi công cầu chảy ra từ các lán 
trại và nhà tạm. Các cống rãnh này cần phải dẫn vào bể chứa, được xử lý trước khi cho 
thải vào sông. Không được phép xả trực tiếp vào sông. 

Việc khai thác các mỏ đất, đá để lấy vật liệu xây dựng đường sẽ chiếm dụng đất, gây 
xói mòn do đào, đắp, phá đá, đổ đất thải, mất ổn định mái dốc gây sụt lở. 

Hoạt động khai thác đất đá có thể gây ảnh hưởng cục bộ do việc chiếm dụng đất đai. 
Mức độ nghiêm trọng của những ảnh hưởng này phụ thuộc vào địa điểm và phương pháp 
làm việc. 
1.2. Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới xã hội 
1.2.1. Các tác động của tuyến đường tới đời sống của cộng đồng dân cư. 

 Khi tuyến đường được triển khai sẽ có những tác động lên đời sống kinh tế, xã hội 
cũng như phong tục tập quán nhân dân sinh sống suốt dọc tuyến. Bởi vậy vấn đề này cần 
phải  quan tâm xem  xét. 



Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 
(giai đoạn 2026-2030)       Báo cáo nghiên cứu khả thi 
 

 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389                                                Trang 3 
 

- Trong quá trình xây dựng dự án cần phải GPMB, thu hồi đất xây dựng, hầu hết 
các hộ dân có nhà bị giải tỏa đều có quỹ đất để có thể tự thực hiện tái định cư tại chỗ. 

Chiếm dụng đất thổ cư, đất canh tác, đất rừng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất gây thiệt hại đến 

thu nhập và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, do khối lượng chiếm dụng không lớn lên 

tác động này là không đáng kể. 
  - Việc di dời mồ mả của những người dân tộc thường gây ra những tác động về 
đời sống tinh thần của người dân xung quanh khu vực tuyến đi qua. 

- Phát triển kinh tế vùng: tuyến đường khi xây dựng sẽ thu nạp một số nhân công 
địa phương đem lại thu nhập cho họ, ngoài ra các dịch vụ phục vụ cho công nhân lao 
động trên tuyến cũng phát triển theo. 

- Phát triển văn hoá vùng: khi tuyến đường đi qua sẽ giúp cho sự thông thương đi 
lại và giao lưu văn hoá của bà con được dễ dàng đồng thời sẽ thu thập được một số nền 
văn hoá phát triển do các công nhân xây dựng du nhập mang tới. 

 Nói chung khi tuyến đường được xây dựng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế, xã 
hội tích cực cho đời sống của nhân dân trên dọc tuyến. Nhưng nó cũng đem lại một số 
những tác động tiêu cực lên đời sống của họ.  
1.2.2. Các tác động phát triển ven đường khi tuyến đường đưa vào khai thác 

 - Tập trung dân cư ven đường cao, tích cực về phương tiện kinh tế nhưng gây tắc 
nghẽn, tai nạn và làm cho việc mở đường trong tương lai khó khăn, tốn kém hơn. Thúc 
đẩy sự phát triển thương mại, tăng giá trị của đất đai ven đường, tác động tích cực đối với 
những người có thể xác lập quyền sử dụng đất. 

 - Phát triển giao thông: công nghiệp, nông nghiệp, các dự án phát triển sẽ được đầu 
tư nhiều hơn, tạo thêm việc làm, giảm bớt thất nghiệp. Mạng lưới dịch vụ, du lịch phát 
triển, góp phần cải thiện tất cả các dạng giao thông khác trong vùng, thúc đẩy quá trình đô 
thị hoá. 

 Tuy nhiên tác động của giao thông vận tải cũng gây ra sự phân cách (khó khăn cho 
người đi bộ qua đường) sẽ càng gia tăng khi mật độ và tốc độ xe trên đường ngày càng 
cao. Từ đó kéo theo tai nạn giao thông ngày càng trầm trọng hơn. 
1.2.3. Các tác động ảnh hưởng tới việc sử dụng đất. 

Các tác động trực tiếp là sự di dời dân, chuyển mục đích sử dụng đất vào việc xây 
dựng và khai thác đường. 

 Các tác động này là kết quả của việc hình thành con đường trong quá trình xây 
dựng, khai thác. Đó là việc chuyển từ đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác có thể 
là: Kinh doanh, Khu công nghiệp dịch vụ, dân cư.  

 Khi tuyến đường được xây dựng sẽ có các tác động nảy sinh trong khu vực tiếp 
nhận dự án gồm: 

- Tăng dân số. 
- Thay đổi cơ cấu lao động, việc làm. 
- Tăng cường, cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng.  
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- Thay đổi giá cả đất đai. 
2. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TR ƯỜNG  
2.1. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tới môi trường nhân văn và kinh tế xã 
hội 

Tính phức tạp của những tác động tới môi trường nhân văn thường làm thay đổi bản 
chất của những sự kiện nếu không được giải quyết thoả đáng. Một trong những biểu hiện 
của những vấn đề này là thiếu sự hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng dẫn đến hậu quả 
là tiến độ Dự án bị chậm trễ, cuộc sống trở nên bất ổn. Phía Dự án sẽ có những phối hợp 
với các cấp chính quyền để đề xuất một kế hoạch di dời và tái định cư hợp lý dựa trên 
những nguyên tắc sau:   
a. Tuyền truyền và giáo dục cộng đồng. 
 Khi người dân hiểu được lợi ích mà dự án mang lại cho mọi người và cho chính mình, 
những cản trở làm chậm trễ tiến độ sẽ được loại trừ 
b. Đền bù.  

Đền bù hợp lý theo luật định và dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương về nhà 
cửa, ruộng vườn, hoa màu và lương thực. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi (hành chính, 
kinh tế v..v.) để những người phải tái định cư sớm ổn định đời sống ở nơi ở mới. Đền bù 
cho việc đi chuyển mồ mả và miếu mạo chùa chiền sẽ tính đến các yếu tố tâm linh.  
 Các trường học, cơ sở sản xuất, ngoài việc đền bù thích hợp sẽ cố gắng giảm thiểu 
những tác động do bị gián đoạn các hoạt động thường nhật. 
c. Hỗ trợ sản xuất 

Ngay trong quá trình hoạt động của dự án, sẽ thu hút một phần lao động địa phương; 
có chính sách/dự án ưu tiên phát triển, chẳng hạn cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản 
xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại hoá nông sản, dạy nghề, cải thiện điều kiện sản 
xuất hiện có v..v... 
d. Phối hợp với chính quyền địa phương 
 Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tái định cư, bảo đảm sao cho những 
người tái định cư có điều kiện sống ít nhất là bằng so với trước khi di dời. 
e. Quản lý sử dụng đất 
 Kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ hiện tượng phân bố lại dân 
cư theo sức hút của mặt đường. Đất ven đường (ngoài hành lang bảo vệ được trồng tràm) 
cố gắng sử dụng vào nhóm đất canh tác hoặc đất chuyên dùng, phù hợp với quy hoạch 
phát triển liên quan trực tiếp đến Dự án.  
f. Nghiên cứu tiếp tục 
 Tiếp tục nghiên cứu để đề xuất vị trí bố trí các đối tượng nhạy cảm với ồn, không khí 
một cách hợp lý. 
 Tiếp tục nghiên cứu các phương án thiết kế để bảo đảm tránh gây tổn thất đến nông 
nghiệp bằng cách khôi phục nhanh chóng hệ thống tưới tiêu bị lấn chiếm.  
2.2. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tới chế độ thuỷ văn. 

- Các lán trại thi công không được xây dựng sát nguồn nước  
- Không được đổ trực tiếp các chất thải sinh hoạt , dầu mỡ xe máy trực tiếp xuống 
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suối. - Cung cấp các hệ thống vệ sinh di động và chở chất thải đến những nơi chôn 
vùi thích hợp . 

2.3. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng do thi công. 
Những tác động trong thi công là tạm thời vì thời gian thi công dự kiến là 30 tháng. 

Nhưng có một số tác động nghiêm trọng đòi hỏi phải có những biện pháp giảm thiểu vì 
hậu quả của chúng sẽ tồn dư lâu dài. Tuy nhiên, trong bước nghiên cứu này chi tiết về các 
hoạt động thi công và nhiều nội dung của hoạt động thi công chưa được chi tiết, các vị trí 
nhạy cảm chưa được xác định chi tiết. Dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất những biện 
pháp giảm thiểu trong bước lập báo cáo ĐTM chi tiết theo những nguyên tắc sau: 
a. Tổ chức thi công hợp lý 
 Sắp xếp tổ chức thi công hợp lý nhằm giảm thiểu những tác động do cản trở hặc xáo 
trộn các hoạt động nông nghiệp, giao thông và du lịch. 
b. Phòng chống lũ lụt  
 Nghiên cứu bố trí lịch thi công và tổ chức thi công hợp lý bảo đảm không cản trở 
dòng chảy lũ. Đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai của Dự án. 
c. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng của bụi và ồn 
 Kiểm soát chặt chẽ chất lượng phương tiện thi công. Khống chế phát thải của các 
phương tiện này theo QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh và TCVN 5949:1998, Âm học - tiếng ồn công cộng và khu dân cư, mức 
ồn cho phép. Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn.  

Chọn các vị rí đặt trạm trộn asphal, bê tông tươi, các thiết bị gây ồn một cách hợp lý, 
bảo đảm những hoạt động của các trạm này không ảnh hưởng đến các khu dân cư tập 
trung, trường học và các xí nghiệp. 

Lựa chọn tuyến vận chuyển hợp lý sao cho những tổn thất do xe tải nặng gây ra là ít 
nhất và có kế hoạch khôi phục lại những tuyến đường nếu bị hư hại do thi công.  

Lập kế hoạch và biện pháp cụ thể đối với những xe vận chuyển đất nhằm tránh hạn 
chế phát thải bụi trong quá trình vận chuyển và trong quá trình đầm nền. Có kế hoạch tưới 
nước cụ thể tại các vị trí công trường, gần khu vực nhạy cảm có công việc về đất khi thi 
công vào mùa khô. 
 Các khu vực chứa vật liệu và chất thải tạm thời sẽ có kế hoạch phòng chống bụi và 
tránh để nước mưa làm lầy hoá. 
d. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng do ô nhiễm nước 
 Sẽ nghiên cứu những biện pháp cụ thể hạn chế gây ô nhiễm nước tưới tiêu và nước 
nuôi cá từ các hoạt động thi công. 

Sẽ nghiên cứu bố trí công trường, trạm cấp nhiên liệu và lán trại công nhân hợp lý 
hạn chế gây ô nhiễm nước bởi dầu và chất thải hữu cơ. 
 Thoả thuận với địa phương để tìm những nơi đổ chất rắn.   
2.4. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng trong giai đoạn vận hành 
 Đo đạc, điều tra tính toán chi tiết mức độ và phạm vi lan truyền bụi khí độc, ồn từ 
dòng xe và các đối tượng nhạy cảm trong báo cáo chuyên đề để có những đề xuất hợp lý 
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nhằm giảm thiểu tác động đối với các khu dân cư, chùa chiền, trường học và sự bền vững 
của khu vực dự án đi qua. 
a.Giảm thiểu tác động của khí thải 
 Giai đoạn hoạt động của dự án, tác động đến môi trường không khí lớn nhất là bụi từ 
vận hành dòng xe. Các biện pháp giảm thiểu được áp dụng như: 
 - Thu gom vật liệu rơi vãi trên đường. 
 - Phun nước bằng xe chuyên dụng. 
 - Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí. 
 - Đảm bảo khoảng lưu thông an toàn của tuyến đường. 
b. Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn và rung 
 Đặt các biển báo về hạn chế tốc độ, cấm dùng còi (còi hơi) khi đi qua các vị trí nhạy 
cảm cao với tiếng ồn và rung động (đặc biệt là đoạn đi qua khu vực gần trường học, trạm 
y tế, đền chùa…) 
 Bảo dưỡng thường xuyên chất lượng mặt đường, trồng các dải cây xanh. Tiến hành 
nâng cấp mặt đường, trải nhựa giảm ồn gây ra do ma sát, hạ độ dốc tại những vùng này để 
giảm tiếng ồn khi tăng hoặc giảm tốc. 
c. Biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ 
 Cơ quan có chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để đề xuất và thực 
hiện các kế hoạch và biện pháp bảo vệ hành lang an toàn như: 
 - Quy hoạch sử dụng đất hợp lý ở hai bên đường cho các mục đính khác như phát 
triển dân cư, dịch vụ.. 

 - Kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để 
xây nhà, kiốt trái phép, nhất là ở những nơi tập trung đông dân cư. 
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CHƯƠNG VIII 
PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Tuyến đường cơ bản mở mới đi qua xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng 
Tín có địa hình chủ yếu là đồi núi, trên tuyến chủ yếu khu vực rừng trồng, đất canh tác 
hoa màu và ruộng lúa, dân cư thưa thớt,. Dọc theo tuyến cơ bản không có các công trình 
kiến trúc đặc biệt, không có công trình tâm linh như đền chùa, miếu mạo, vì vậy công tác 
GPMB cơ bản thuận lợi.    

2. QUY MÔ CHIẾM DỤNG CỦA DỰ ÁN 

2.1. Phạm vi giải phóng mặt bằng: 
Theo điều 14 của Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Phạm vi đất dành 

cho đường bộ quy định cắm mốc GPMB theo quy mô đường cấp VI như sau: Phần đất 
bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng 
của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không 
đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên 01m. 

2.2. Phạm vi lộ giới bảo vệ đường bộ: 
Theo điều 15 của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Giới hạn hành lang 

an toàn đường bộ” quy định cắm mốc LGĐB theo quy mô đường cấp V như sau: Hành 
lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn 
giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ có bề 
rộng tính từ đất của đường bộ trở ra hai bên là 09m. 

 



Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 
(giai đoạn 2026-2030)       Báo cáo nghiên cứu khả thi 
 

 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389                                                Trang 2 
 

3. KHỐI LƯỢNG GPMB 

 

Giải phóng mặt bằng        
1.445.327,39  

Đất ở m2 
                       
-    

Đất trồng cây hằng năm m2 
          

14.703,37  

Đất trồng cây lâu năm m2 
          

12.938,64  

Đất lâm nghiệp m2 
     

1.253.045,83  

Đất hoa màu m 
                       
-    

Đất phần đường giao thông m2 
        

164.639,56  
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CHƯƠNG IX: T ỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN  

VÀ CHI PHÍ V ẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

 

1. CĂN CỨ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 02/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng. 

-  Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

-  Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

-  Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định 
mức xây dựng. 

-  Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 

-  Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

2. PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

Dự toán xây dựng công trình được lập theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 11/2021/TT-
BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng theo phương pháp phân tích đơn giá chi tiết trên cơ sở hệ thống định mức để cho ra giá 
trị dự toán công trình phù hợp với điều kiện xây dựng tại khu vực. 

3. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:   

(Chi tiết xem trong Tập II: Tổng mức đầu tư) 

4. NGUỒN VỐN 

4.1. Nguồn vốn: 
Đối với Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới 

tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030), sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước.  

4.2. Kế hoạch sử dụng vốn:  

Phù hợp với kế hoạch và tiến độ của Dự án. 

5. CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

Dự án sau khi hoàn thành sẽ được các bên tiến hành các thủ tục bàn giao cho QK2 
là cơ quan quản lý, sử dụng. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang được Nhà nước giao quản 
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lý, khai thác công trình có trách nhiệm bảo trì công trình, thực hiện theo Thông tư số 
35/2020/TT-BGTVT ngày 04/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, 
vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ. 

Các chi phí gồm :  

- Chi phí kiểm tra công trình đường bộ. 

- Chi phí quan trắc công trình đường bộ 

- Chi phí kiểm định xây dựng công trình đường bộ. 

- Bảo dưỡng công trình đường bộ được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm 
và quy trình bảo trì công trình được phê duyệt. 

- Sửa chữa công trình đường bộ. 
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CHƯƠNG X: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1. CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030) là 
dự án nằm trong “Đề án Quy hoạch xây dựng đường TTBG đất liền giai đoạn 2006-2010 
và những năm tiếp theo” đã được thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 
313/QĐ-TTg.  

Đối với Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới 
tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030), phân đoạn từ mốc M180 đến mốc M230 
cấp quyết định chủ trương đầu tư là: Bộ Quốc Phòng. 

2. CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

- Bộ Quốc Phòng. 

3. CHỦ ĐẦU TƯ 

- Chủ Đầu tư: Quân khu 2 

- Đại diện chủ Đầu tư: Ban QLDA Quân Khu 2. 

- Địa chỉ: phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. 
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CHƯƠNG XI: ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

- Xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới (TTBG) là một chủ trương lớn của 
Đảng và Nhà nước, được Chính phủ giao cho Bộ Quốc Phòng tổ chức thực hiện. Công 
trình trọng điểm này có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới quốc gia; đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc trên tuyến biên 
giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Dự án xây dựng đường TTBG được triển khai 
thực hiện theo Quyết định số 313/QĐ-TTg, ngày 14-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
Phê duyệt “Đề án Quy hoạch xây dựng đường TTBG đất liền giai đoạn 2006-2010 và 
những năm tiếp theo”. 

- Đường Tuần tra Biên giới tỉnh Hà Giang cũ này là tỉnh Tuyên Quang phân đoạn từ mốc 

M180 – mốc M230 qua địa phận các xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng Tín, tỉnh 
Tuyên Quang hiện tại cơ bản là đường mòn tự mở của lực lượng Biên phòng, phương thức 
tiến hành tuần tra kiểm soát của bộ đội là hành quân bộ mất nhiều thời gian, công sức. Việc 
liên kết giữa các đồn theo đường trục dọc biên là chưa có. 

- Tuyến đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 phân đoạn từ mốc M180-
mốc M230 sau khi được đầu tư xây dựng sẽ góp phần: 

+ Hoàn thiện hệ thống đường tuần tra biên giới:  Mục tiêu cốt lõi là nâng cấp và xây 
dựng mới các tuyến đường tuần tra, đảm bảo khả năng cơ động, tuần tra, kiểm soát và bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng biên phòng. 

+ Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội:  Dự án hướng đến việc cải thiện hạ tầng giao 
thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư, từ đó 
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là tại các xã biên 
giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang (mới). 

+ Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông khu vực: Việc xây dựng tuyến đường sẽ tạo 

ra sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các khu vực trong tỉnh và với các tỉnh lân cận, tối ưu hóa 
mạng lưới giao thông hiện có. 

+ Tuyến đường TTBG đoạn từ mốc M180- mốc M230 tương lai kết nối sang mốc 
M238 (Cự ly mốc 230 đến mốc 238 là khoảng 15km) thì sẽ tạo được tuyến đường lưỡng 
dụng cho quân sự cũng như dân sự kết nối được vùng phía tây tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh 
Tuyên Quang) sang phía bắc cũng như phường Hà Giang cự ly sẽ được rút ngắn xuống còn 
khoảng 100Km rất thuận lợi và hết sức cần thiết. 
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CHƯƠNG XII: K ẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Dự án Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 
(giai đoạn 2026-2030) phân đoạn từ mốc M180 – mốc M230 là hết sức cần thiết nhằm 
Hoàn thiện hệ thống đường tuần tra biên giới với mục tiêu cốt lõi là nâng cấp và xây dựng 
mới các tuyến đường tuần tra, đảm bảo khả năng cơ động, tuần tra, kiểm soát và bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng biên phòng. Thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. Dự án hướng đến việc cải thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư, từ đó góp phần nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là tại các xã biên giới còn nhiều khó 
khăn của tỉnh Tuyên Quang (mới). Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông khu vực trong 
tỉnh và với các tỉnh lân cận, tối ưu hóa mạng lưới giao thông hiện có. 

1.1. Tên dự án và phạm vi nghiên cứu: 

1.1.1 Tên dự án: Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh 
Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030). Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường 
TTBG phân đoạn mốc 180- mốc 230 thuộc địa phận xã Pà Vẩy Sủ, xã Xín Mần, xã Bản Máy, 
xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. 

1.1.2 Phạm vị nghiên cứu: 

- Điểm đầu: Km0+00 - Mốc 180 thuộc xã Pà Vẩy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điểm cuối: Km70+500 – Mốc 230 thuộc xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. 

- Tuyến đi qua các xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Bản Máy và Thàng Tín, tỉnh Tuyên 
Quang, chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 70,5Km. 

1.2 Quy mô đầu tư: 
Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra Biên giới tỉnh Tuyên 

Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030). Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường TTBG 
phân đoạn mốc 180- mốc 230 thuộc địa phận xã Pà Vẩy Sủ, xã Xín Mần, xã Bản Máy, xã 
Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. Được đầu tư theo TCVN/QS 1472:2009 ban hành kèm theo 
Thông tư số 37/2009/TT-BQP ngày 27/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tương 
đương cấp VI miền núi theo TCVN4054-2005 và tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn 
loại A, vận tốc thiết kế Vtk = 15km/h. Tham khảo TCVN 4054-2005 ngày 07/02/2006; 
TCVN 10380-2014 ngày 30/11/2014; TCVN 11823-2017 ngày 29/12/2017  của Bộ Khoa 
học và Công Nghệ. với các tiêu chuẩn kỹ thuật như: 

- Vận tốc thiết kế:    V = 15km/h. 
- Bán kính tối thiểu:   Rmin = 15 (12)m. 
- Dốc dọc tối đa:    imax   = 12% (15%).  
- Bán kính đường cong lồi:  Rmin  = 50m.  
- Bán kính đường cong lõm:  Rmin = 50 (40)m. 



Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Tuyên Quang/QK2 
(giai đoạn 2026-2030)       Báo cáo nghiên cứu khả thi 
 

 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389                                                Trang 2 
 

- Bề rộng nền đường:   Bnền = 5,5 m. 
- Bề rộng mặt đường:   Bm = 3,5 m. 
- Bề rộng lề đường:   Blề = 1,0x2= 2,0 m, trong đó: 
 + Lề gia cố (kết cấu như mặt đường):  Bgiaco=0.5x2=1,0m 
 + Lề đất:      Bđất = 0.5x2=1,0m. 
- Mặt đường bằng bê tông xi măng M300. 
- Công trình xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL. 
- Tải trọng thiết kế đối với cầu HL93, đối với cống, tường chắn H30-XB80. 
- Chiều rộng cầu: B = (0,5+6.0+0,5)m = 7,0m. 
- Tần suất thiết kế : Hp = 4%.  
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2024/BGTVT. 

1.3 Tổng mức đầu tư:  

(Chi tiết xem trong Tập II: Tổng mức đầu tư) 

1.4 Nguồn vốn: 

Dự kiến sử dụng bằng nguồn vốn Nhà nước nằm trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 
2026 - 2030. 

1.5. Thời gian thực hiện dự án: 2026-2030. 

2. KIẾN NGHỊ. 
 Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bạch Đằng 389 đã hoàn chỉnh Báo 
cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhiệm vụ chuẩn bị Đầu tư Xây dựng Dự án đường Tuần tra 
Biên giới tỉnh Tuyên Quang/ QK2 (giai đoạn 2026-2030). Dự án thành phần 1: Đầu tư xây 
dựng đường TTBG phân đoạn mốc 180- mốc 230 thuộc địa phận xã Pà Vẩy Sủ, xã Xín Mần, 
xã Bản Máy, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem 
xét phê duyệt, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo đưa dự án./. 
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PHẦN I

DỮ LIỆU CHUNG

2. Kết cấu ph ần trên

 - Chiều rộng mặt đường: B  =  6.5 m

 - Tổng chiều rộng nền đường: W  =  7.5 m

 - Số làn: n  =  2 làn

 - Hệ số làn: m  =  1.00

3. Số liệu tường ch ắn

 - Chiều cao tường chắn: H =  4.00 m

 - Chiều cao đất đắp trước tường chắn: Hp =  0.80 m

 - Chiều dài tường tính toán: Lt =  1.00 m

B 3.20 m

ba 0.55 m

bb 0.76 m

bc 0.89 m

bd 1.00 m

bt 0.54 m

hf11 0.80 m

hf12 1.25 m

h1 0.49 m

h2 1.00 m

hb 4.00 m

hd 6.00 m

L 6.00 m

k 0.50 m

m 1.00

4. VẬT LIỆU

Bê tông xây tường chắn:

Trọng lượng đơn vị: γc =  24.50 kN/m3

Cường độ: fc' =  15.00 MPa

Môđun đàn hồi: Ec =  20196 MPa

Cốt thép:

Cường độ giới hạn: fy' - MPa

Mô đun đàn hồi: Es - MPa

Vật liệu đắp nền trên đỉnh tường chắn trở lên: Đá hộc

Trọng lượng đơn vị: γn =  15.00 kN/m3

Góc ma sát trong: ϕn - độ
Lực dính: cn - kN/m2

Vật liệu đắp sau tường chắn: Tại mỏ số 15 Km582+030

Trọng lượng đơn vị: γs =  18.10 kN/m3

Góc ma sát trong: ϕe =  23.93 độ
Lực dính: ce =  22.20 kN/m2

Vật liệu trước tường chắn: Theo địa chất lớp 1

Trọng lượng đơn vị: γb =  19.70 kN/m3

Góc ma sát trong: ϕa =  17.60 độ
Lực dính: ca =  25.10 kN/m2

5. HOẠT TẢI THIẾT KẾ
Xe tải thiết kế



PHẦN II

TẢI TRỌNG

I- TĨNH TẢI

1.1. Tải trọng b ản thân

TT

1 Móng B1

2 Thân tường A1

3 Thân tường A2

4 Thân tường A3

Tổng số

P(kN) e(m)

1 Móng B1 80.36 -

2 Thân tường A1 37.24 0.66

3 Thân tường A2 52.92 0.14

4 Thân tường A3 17.15 -0.25

187.67

1.2. Trọng lượng đất

h1 0.49

h2 1.00

hb 4.00

hf11 0.80

hf12 1.25

m 1.00

bd 1.00

bc 0.89

bt 0.54

B 3.20

24.59

27.57

80.36

37.24

52.92

17.15

187.67

7.25

M(kN.m)

-

Mặt cắt A - A

7.66

Tổng số
-4.28

3.28

0.70

2.16

1.52

Bảng tính tr ọng lượng b ản thân

Kích thước (m)

Hạng mục Trọng lượng P (kN)Thể tích (m3)

Giá tr ị nội lực tại mặt cắt đáy móng

TT Hạng mục



TT Hạng mục

1 S1

2 S2

P(KN) e(m) M(KN.m)

1 S1 14.22 -0.37

2 S2 90.32 -0.98

104.54

II. ÁP LỰC ĐẤT VÀ HOẠT TẢI LÊN TƯỜNG CHẮN CHÂN

- Sơ đồ tính:

hd 6.00

hb 4.00

hf11 0.80

hf12 1.25

h1 0.49

h2 1.00

L 6.00

k 0.5

- Áp lực đất cơ bản được giả thiết là phân bố tuyến tính và tỷ lệ với chiêu sâu: 

EH=0.5 × K × gs × H2 × L × Cos(90 - q + d)  (kN/m 2) (22)

Trong đó :

Ka Hệ số áp lực chủ động được tính theo công thức sau:

Ka=sin 2(q+j')/(T*sin 2(q)*sin( q-d)) (25)

Với:  

(sin(ϕ'+δ)*sin(ϕ'-β)

(sin(θ−δ)*sin(θ+β))

δ Góc ma sát giữa đất và tường δ 18.00=         (độ) (Bảng 20)

β Góc của đất đắp với phương nằm ngang β 45.00=         (độ)

Chiều cao tính toán áp lực đất với mặt cắt đáy móng A-A H 5.25 =          (m)

θ Góc của đất đắp sau tường và phương thẳng đứng θ 85.0=           (độ)

ϕ' Góc nội ma sát ϕ' 23.93=         (độ)

Tính toán ta được T 2.51=             

Ka 0.39=             

Giá trị áp lực đất chủ động lên tường chắn tại mặt cắt đáy móng: mặt cắt A - A

EH    = 89.67 (kN)

e     = 1.75 (m)

M     = 156.92 (kNm)

2.2. Áp lực đất do ho ạt tải ch ất thêm (theo điều 10.6.4 ph ần 3 TCVN 11823 2017)

Không xét đến tải trọng này, do khoảng cách tính từ phía mặt lưng tường đến phần xe chạy lớn hơn một nửa chiều cao tư

Thể tích (m3)

-5.21

Tổng số
-88.78

)1/2]2

Mặt cắt A-A

Trọng lượng các kh ối đất

      Giá tr ị nội lực tại trọng tâm đáy móng

-93.99

TT Hạng mục

14.22

90.32

Tổng số

0.79

104.54

Trọng lượng N (kN)

4.99

5.78

(26)

K/thước (m)

T =  [ 1  + (



2.3. Áp lực đất b ị động (10.5.4)

Áp lực bị động với trường hợp lưng tường nghiêng, mái đắp dốc: (Hình 8)

Công thức: Ep =L × Kp × γs × Hp2/2

ET= Ep × sinδ
EN= Ep*cosδ

1. Chiều cao của áp lực bị động tính với mặt cắt A- A Hp = 0.80 (m)

2. Góc ma sát giữa đất và tường (lấy bằng ϕ/2) δ2 = 8.80 (độ)

3. β = 45.00 (độ)

4. Góc của đất đắp trước tường với phương thẳng đứng θ = 85.00 (độ)

5. Góc nội ma sát có hiệu của đất trước tường chắn ϕa = 17.60 (độ)

6.  −δ2/ϕa = -0.50

7. Khối lượng riêng của đất bị động trước tường γs = 19.70 (kN/m3)

8. 0.88

9. β/ϕ = 2.56

10. Hệ số áp lực đất bị động (tra hình 8) 2.6

11. Kp = 2.288

12. Ep = -14.25 (kN)

13. e = 0.27 (m)

14. M = -3.80 (kNm)

Tỷ số 

Tỷ số

Giá trị

Góc của đất đắp với phương nằm ngang 

Độ lệch tâm

Mô men

Hệ số chiết giảm của Kp (tra bảng)

Áp lực bị động



V (kN) Hy Mx

 γ (kN) (kN) (kN.m)

Tải trọng bản thân  γ DC 187.67 - 27.57

Tải trọng đất đắp  γ EV 104.54 - -93.99

Áp lực đất chủ động  γ EH 38.06 89.67 156.92

Áp lực đất bị động  γ Ep - -14.25 -3.80

Áp lực ngang do hoạt tải  γ LS - - - 

330.27 75.42 86.70

V (kN) Hy Mx

γ DC γ LS γEH  γ EP γ EV (kN) (kN) (kN.m)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 330.27 75.42 86.70

I 1.25 1.75 1.50 1.50 1.35 432.81 113.12 137.26

II 1.25 1.35 1.50 1.50 1.35 432.81 113.12 137.26

III 1.25 - 1.50 1.50 1.35 432.81 113.12 137.26

Tải trọng

Bảng tổ hợp tải trọng đối với mặt cắt đáy móng t ường ch ắn - Mặt cắt A - A

Mặt cắt A - A
Hệ số tải trọng γi

Sử dụng 

 tải trọng ch ưa nhân h.s ố

Bảng tổng hợp tải trọng

PHẦN III

TỔ HỢP TẢI TRỌNG

Tổ hợp tải trọng 

Cường 
độ

Hệ số 

Tải trọng tại trọng tâm đáy móng 
tường chắn - Mặt cắt A -A 



4.1 Kiểm toán điều kiện ổn định ch ống lật (6.3.3 ph ần 11)

Kích thước móng B = 3.20 (m)

L = 1.00 (m)

Điều kiện ổn định ch ống lật của tường ch ắn trên n ền đá:  (e/[9/20.B']<1) (6.3.3 phần 11)

Điều kiện ổn định ch ống lật của tường ch ắn trên n ền đất: (e/[1/3.B']<1)

H (x) ngang V (z) M(y) e(x) B'

(kN) (kN) (kN.m) (m) (m)

113.12 432.81 137.26 0.32 2.57 OK

113.12 432.81 137.26 0.32 2.57 OK

113.12 432.81 137.26 0.32 2.57 OK

4.2 Kiểm toán điều kiện ổn định ch ống tr ượt (6.3.4 ph ần 10)

Đất nền dưới đáy móng là đất dính nên ta có:

- Hệ số sức kháng đỡ cho kháng trượt giữa nền đất và móng ϕT= 1.00 (Bảng 1 phần 11)

- Sức kháng danh định chống trượt giữa nền đất và móng RT= 140.63 (kN)

- Hệ số sức kháng cho sức kháng bị động ϕep= 0.75 (Bảng 1 phần 11)

- Sức kháng bị động danh định của đất có trong tuổi thọ của kết cấu: Rep= 0.00 (kN)
- Sức kháng đỡ do trượt: RR = ϕT × RT +  ϕep × Rep Rep= 140.63 (kN) (50)

H (x) H/RR<1

(kN) (%)

113.12 80% OK

113.12 80% OK

113.12 80% OK

4.3 Sức kháng đỡ của đất nền dưới đáy móng: Móng đặt trên n ền đất (Mục 6 ph ần 10 và Mục 6 ph ần 11)

Kích thước móng B' = 2.57 (m)

L ' = 1.00 (m)

Ứng suất thẳng đứng của đáy móng:

∑ V

(B - 2×e)×L

Hệ số sức kháng đỡ của đáy móng  ϕb = 0.45 (5.5.2.2)

Sức kháng đỡ danh định qR  = ϕb × qn

Xác đình sức kháng của nền theo lý thuyết (6.3.1.2 phần 10)

qn  = c × Ncm + (g × γ × Df × Nqm Cwq× 10-9) + (0.5 × g × γ × B × Nγm × Cwq × 10-9 (28)

Với: Ncm = Nc × Sc× ic
Nqm = Nq × Sq × dq× iq
Nγm = Nγ × Sγ× iγ

Trong đó:

+ c = Su: Cường độ kháng cắt không thoát nước Su = 0.030 (MPa)

+ Hệ số khả năng chịu ép thành phần lực dính (bảng 17) Nc = 13.1
+ Hệ số khả năng chịu ép thành phần gia tải (bảng 17) Nq = 5.3
+ Hệ số khả năng chịu ép thành phần dung trọng(bảng 17) Nγ = 4.1
+ Gia tốc trọng trường g = 9.81 (m/s2)

+ Chiều sâu chôn móng tính toán Df = 800 (mm)

+ Dung trọng của đất nền γ = 1970 (kg/m3)

+ Chiều rộng có hiệu của móng B = 2566 (mm)

+ Hệ số đ.chỉnh xét đến vị trí của mực nước ngầm (bảng 18) Cwq = 0.50
+ Hệ số điều chỉnh hình dạng móng (bảng 19) Sc = 2.04

Sγ = -0.03
Sq = 1.81

+ Hệ số điều chỉnh xét đến sức kháng cắt dọc (bảng 20) dq = 1.00

(kN/m2) (6.3.2 phần 11 (1))

Phần IV

KIỂM TOÁN

Tỉ số e/[1/3.B']

30%

Kiểm tra

Mặt 
cắt

Kiểm tra

A - A

Cường độ I

Cường độ II 30%

30%

Trường hợp tổ hợp

Trường hợp tổ 
hợp

Cường độ I

Cường độ II

Cường độ III

σ = 

Cường độ III



+ Hệ số tải trọng nghiêng, xác định như sau:

n = 1.28 (36)

iq = 0.72 (34)

iγ = 0.55 (35)

ic = 0.86 (32)  hoặc = 0.65 (33) Chọn ic = 0.65 (32) và (33)

Từ đó tính toán được: Sức kháng đỡ danh định qn= 0.58 (MPa)

Điều kiện ổn định đáy móng qR = jb × qn > s 

(V) σ qR

(kN) (Mpa) (Mpa)

330.27 0.13 0.26 OK

432.81 0.17 0.26 OK

432.81 0.17 0.26 OK

432.81 0.17 0.26 OK

Sử dụng

Cường độ III

Cường độ I

Cường độ II

Trường hợp tổ hợp Kiểm tra
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PHẦN I

DỮ LIỆU CHUNG

2. Kết cấu ph ần trên

 - Chiều rộng mặt đường: B  =  6.5 m

 - Tổng chiều rộng nền đường: W  =  7.5 m

 - Số làn: n  =  2 làn

 - Hệ số làn: m  =  1.00

3. Số liệu tường ch ắn

 - Chiều cao tường chắn: H =  6.00 m

 - Chiều cao đất đắp trước tường chắn: Hp =  0.80 m

 - Chiều dài tường tính toán: Lt =  1.00 m

B 4.75 m

ba 0.55 m

bb 1.16 m

bc 1.64 m

bd 1.40 m

bt 0.54 m

hf11 0.80 m

hf12 1.45 m

h1 1.24 m

h2 1.40 m

hb 6.00 m

hd 6.00 m

L 6.00 m

k 0.50 m

m 1.00

4. VẬT LIỆU

Bê tông xây tường chắn:

Trọng lượng đơn vị: γc =  24.50 kN/m3

Cường độ: fc' =  15.00 MPa

Môđun đàn hồi: Ec =  20196 MPa

Cốt thép:

Cường độ giới hạn: fy' - MPa

Mô đun đàn hồi: Es - MPa

Vật liệu đắp nền trên đỉnh tường chắn trở lên: Đá hộc

Trọng lượng đơn vị: γn =  15.00 kN/m3

Góc ma sát trong: ϕn - độ
Lực dính: cn - kN/m2

Vật liệu đắp sau tường chắn: Tại mỏ số 15 Km582+030

Trọng lượng đơn vị: γs =  18.10 kN/m3

Góc ma sát trong: ϕe =  23.93 độ
Lực dính: ce =  22.20 kN/m2

Vật liệu trước tường chắn: Theo địa chất lớp 1

Trọng lượng đơn vị: γb =  19.70 kN/m3

Góc ma sát trong: ϕa =  17.60 độ
Lực dính: ca =  25.10 kN/m2

5. HOẠT TẢI THIẾT KẾ
Xe tải thiết kế



PHẦN II

TẢI TRỌNG

I- TĨNH TẢI

1.1. Tải trọng b ản thân

TT

1 Móng B1

2 Thân tường A1

3 Thân tường A2

4 Thân tường A3

Tổng số

P(kN) e(m)

1 Móng B1 130.92 -

2 Thân tường A1 85.26 1.28

3 Thân tường A2 79.38 0.62

4 Thân tường A3 80.85 -0.01

376.41

1.2. Trọng lượng đất

h1 1.24

h2 1.40

hb 6.00

hf11 0.80

hf12 1.45

m 1.00

bd 1.40

bc 1.64

bt 0.54

B 4.75

Bảng tính tr ọng lượng b ản thân

Kích thước (m)

Hạng mục Trọng lượng P (kN)Thể tích (m3)

Giá tr ị nội lực tại mặt cắt đáy móng

TT Hạng mục

5.34

3.30

3.24

3.48

-1.05

Tổng số

130.92

85.26

79.38

80.85

376.41

49.51

M(kN.m)

-

Mặt cắt A - A

15.36

109.16

157.63



TT Hạng mục

1 S1

2 S2

P(KN) e(m) M(KN.m)

1 S1 72.07 -0.38

2 S2 201.20 -1.45

273.27

II. ÁP LỰC ĐẤT VÀ HOẠT TẢI LÊN TƯỜNG CHẮN CHÂN

- Sơ đồ tính:

hd 6.00

hb 6.00

hf11 0.80

hf12 1.45

h1 1.24

h2 1.40

L 6.00

k 0.5

- Áp lực đất cơ bản được giả thiết là phân bố tuyến tính và tỷ lệ với chiêu sâu: 

EH=0.5 × K × gs × H2 × L × Cos(90 - q + d)  (kN/m 2) (22)

Trong đó :

Ka Hệ số áp lực chủ động được tính theo công thức sau:

Ka=sin 2(q+j')/(T*sin 2(q)*sin( q-d)) (25)

Với:  

(sin(ϕ'+δ)*sin(ϕ'-β)

(sin(θ−δ)*sin(θ+β))

δ Góc ma sát giữa đất và tường δ 18.00=         (độ) (Bảng 20)

β Góc của đất đắp với phương nằm ngang β 45.00=         (độ)

Chiều cao tính toán áp lực đất với mặt cắt đáy móng A-A H 7.45 =          (m)

θ Góc của đất đắp sau tường và phương thẳng đứng θ 80.0=           (độ)

ϕ' Góc nội ma sát ϕ' 23.93=         (độ)

Tính toán ta được T 2.48=             

Ka 0.44=             

Giá trị áp lực đất chủ động lên tường chắn tại mặt cắt đáy móng: mặt cắt A - A

EH    = 196.35 (kN)

e     = 2.48 (m)

M     = 487.61 (kNm)

Theo phương thẳng đứng

EV   = 104.40 (kN)

e     = -0.47 (m)

M     = -49.11 (kNm)

2.2. Áp lực đất do ho ạt tải ch ất thêm (theo điều 10.6.4 ph ần 3 TCVN 11823 2017)

Không xét đến tải trọng này, do khoảng cách tính từ phía mặt lưng tường đến phần xe chạy lớn hơn một nửa chiều cao tư

(26)

K/thước (m)

T =  [ 1  + (

11.12

15.10

TT Hạng mục

72.07

201.20

Tổng số

3.98

273.27

Trọng lượng N (kN)

)1/2]2

Mặt cắt A-A

Trọng lượng các kh ối đất

      Giá tr ị nội lực tại trọng tâm đáy móng

-318.36

-27.36

Tổng số
-290.99

Thể tích (m3)



2.3. Áp lực đất b ị động (10.5.4)

Áp lực bị động với trường hợp lưng tường nghiêng, mái đắp dốc: (Hình 8)

Công thức: Ep =L × Kp × γs × Hp2/2

ET= Ep × sinδ
EN= Ep*cosδ

1. Chiều cao của áp lực bị động tính với mặt cắt A- A Hp = 0.80 (m)

2. Góc ma sát giữa đất và tường (lấy bằng ϕ/2) δ2 = 8.80 (độ)

3. β = 45.00 (độ)

4. Góc của đất đắp trước tường với phương thẳng đứng θ = 80.00 (độ)

5. Góc nội ma sát có hiệu của đất trước tường chắn ϕa = 17.60 (độ)

6.  −δ2/ϕa = -0.50

7. Khối lượng riêng của đất bị động trước tường γs = 19.70 (kN/m3)

8. 0.88

9. β/ϕ = 2.56

10. Hệ số áp lực đất bị động (tra hình 8) 2.6

11. Kp = 2.288

12. Ep = -14.25 (kN)

13. e = 0.27 (m)

14. M = -3.80 (kNm)

Góc của đất đắp với phương nằm ngang 

Độ lệch tâm

Mô men

Hệ số chiết giảm của Kp (tra bảng)

Áp lực bị động

Tỷ số 

Tỷ số

Giá trị



V (kN) Hy Mx

 γ (kN) (kN) (kN.m)

Tải trọng bản thân  γ DC 376.41 - 157.63

Tải trọng đất đắp  γ EV 273.27 - -318.36

Áp lực đất chủ động  γ EH 104.40 196.35 487.61

Áp lực đất bị động  γ Ep - -14.25 -3.80

Áp lực ngang do hoạt tải  γ LS - - - 

754.09 182.10 323.08

V (kN) Hy Mx

γ DC γ LS γEH  γ EP γ EV (kN) (kN) (kN.m)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 754.09 182.10 323.08

I 1.25 1.75 1.50 1.50 1.35 996.04 273.15 492.97

II 1.25 1.35 1.50 1.50 1.35 996.04 273.15 492.97

III 1.25 - 1.50 1.50 1.35 996.04 273.15 492.97

Bảng tổng hợp tải trọng

PHẦN III

TỔ HỢP TẢI TRỌNG

Tổ hợp tải trọng 

Cường 
độ

Hệ số 

Tải trọng tại trọng tâm đáy móng 
tường chắn - Mặt cắt A -A 

Tải trọng

Bảng tổ hợp tải trọng đối với mặt cắt đáy móng t ường ch ắn - Mặt cắt A - A

Mặt cắt A - A
Hệ số tải trọng γi

Sử dụng 

 tải trọng ch ưa nhân h.s ố



4.1 Kiểm toán điều kiện ổn định ch ống lật (6.3.3 ph ần 11)

Kích thước móng B = 4.75 (m)

L = 1.00 (m)

Điều kiện ổn định ch ống lật của tường ch ắn trên n ền đá:  (e/[9/20.B']<1) (6.3.3 phần 11)

Điều kiện ổn định ch ống lật của tường ch ắn trên n ền đất: (e/[1/3.B']<1)

H (x) ngang V (z) M(y) e(x) B'

(kN) (kN) (kN.m) (m) (m)

273.15 996.04 492.97 0.49 3.76 OK

273.15 996.04 492.97 0.49 3.76 OK

273.15 996.04 492.97 0.49 3.76 OK

4.2 Kiểm toán điều kiện ổn định ch ống tr ượt (6.3.4 ph ần 10)

Đất nền dưới đáy móng là đất dính nên ta có:

- Hệ số sức kháng đỡ cho kháng trượt giữa nền đất và móng ϕT= 1.00 (Bảng 1 phần 11)

- Sức kháng danh định chống trượt giữa nền đất và móng RT= 323.63 (kN)

- Hệ số sức kháng cho sức kháng bị động ϕep= 0.75 (Bảng 1 phần 11)

- Sức kháng bị động danh định của đất có trong tuổi thọ của kết cấu: Rep= 0.00 (kN)
- Sức kháng đỡ do trượt: RR = ϕT × RT +  ϕep × Rep Rep= 323.63 (kN) (50)

H (x) H/RR<1

(kN) (%)

273.15 84% OK

273.15 84% OK

273.15 84% OK

4.3 Sức kháng đỡ của đất nền dưới đáy móng: Móng đặt trên n ền đất (Mục 6 ph ần 10 và Mục 6 ph ần 11)

Kích thước móng B' = 3.76 (m)

L ' = 1.00 (m)

Ứng suất thẳng đứng của đáy móng:

∑ V

(B - 2×e)×L

Hệ số sức kháng đỡ của đáy móng  ϕb = 0.45 (5.5.2.2)

Sức kháng đỡ danh định qR  = ϕb × qn

Xác đình sức kháng của nền theo lý thuyết (6.3.1.2 phần 10)

qn  = c × Ncm + (g × γ × Df × Nqm Cwq× 10-9) + (0.5 × g × γ × B × Nγm × Cwq × 10-9) (28)

Với: Ncm = Nc × Sc× ic
Nqm = Nq × Sq × dq× iq
Nγm = Nγ × Sγ× iγ

Trong đó:

+ c = Su: Cường độ kháng cắt không thoát nước Su = 0.030 (MPa)

+ Hệ số khả năng chịu ép thành phần lực dính (bảng 17) Nc = 13.1
+ Hệ số khả năng chịu ép thành phần gia tải (bảng 17) Nq = 5.3
+ Hệ số khả năng chịu ép thành phần dung trọng(bảng 17) Nγ = 4.1
+ Gia tốc trọng trường g = 9.81 (m/s2)

+ Chiều sâu chôn móng tính toán Df = 800 (mm)

+ Dung trọng của đất nền γ = 1970 (kg/m3)

+ Chiều rộng có hiệu của móng B = 3760 (mm)

+ Hệ số đ.chỉnh xét đến vị trí của mực nước ngầm (bảng 18) Cwq = 0.50
+ Hệ số điều chỉnh hình dạng móng (bảng 19) Sc = 2.52

Sγ = -0.50
Sq = 2.19

+ Hệ số điều chỉnh xét đến sức kháng cắt dọc (bảng 20) dq = 1.00

Trường hợp tổ 
hợp

Cường độ I

Cường độ II

Cường độ III

σ = 

Cường độ III

Mặt 
cắt

Kiểm tra

A - A

Cường độ I

Cường độ II 31%

31%

Trường hợp tổ hợp

(kN/m2) (6.3.2 phần 11 (1))

Phần IV

KIỂM TOÁN

Tỉ số e/[1/3.B']

31%

Kiểm tra



+ Hệ số tải trọng nghiêng, xác định như sau:

n = 1.23 (36)

iq = 0.71 (34)

iγ = 0.54 (35)

ic = 0.77 (32)  hoặc = 0.65 (33) Chọn ic = 0.65 (32) và (33)

Từ đó tính toán được: Sức kháng đỡ danh định qn= 0.69 (MPa)

Điều kiện ổn định đáy móng qR = jb × qn > s 

(V) σ qR

(kN) (Mpa) (Mpa)

754.09 0.20 0.31 OK

996.04 0.26 0.31 OK

996.04 0.26 0.31 OK

996.04 0.26 0.31 OK

Cường độ II

Trường hợp tổ hợp Kiểm tra

Cường độ III

Cường độ I

Sử dụng



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KI ỂM TOÁN DẦM I18M 
 



Ngµy: Tiªu chuÈn:
8/15/2025 TCVN 1823-2017

PhÇn I: §iÒu kiÖn tÝnh to¸n
I.1. §iÒu kiÖn chung

Lo¹i dÇm: DÇm I BTCT D¦L L=18m
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: TCVN 1823-2017
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ: HL-93
T¶i träng bé hµnh: 0.000 =        KN/m2
ChiÒu dµi dÇm L 18.000 =      m
ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n Ls 17.400 =      m
BÒ réng cÇu B 7.0 =            m
BÒ réng gê lan can c 0.5 =            m
ChiÒu réng phÇn xe ch¹y w = 6.0 =            m
ChiÒu réng lÒ bé hµnh bp 0.0 =            m
Sè dÇm chñ Ng 3 =               dÇm
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm S 2.40 =          m
Sè lµn xe NL 1 =               
HÖ sè lµn MLF = 1.20 =          

I.2. VËt liÖu
I.2.1. ThÐp øng suÊt tr−íc

C¸p dù øng lùc sö dông lo¹i tao 12.7mm gåm 7 sîi, theo tiªu chuÈn ASTM A416-90a, m¸c 270.
Lo¹i c¸p dù øng lùc ("1"=Low Relaxation, "2"=Stress-relieved) 1
Giíi h¹n bÒn cña thÐp dù øng lùc fpu 1860 =          MPa 
Giíi h¹n ch¶y cña thÐp dù øng lùc fpy 1674 =          MPa 
C¸c giíi h¹n øng suÊt cho c¸c bã c¸p dù øng lùc
Truíc khi ®Öm neo - Cã thÓ cho phÐp dïng f s  ng¾n h¹n 0.90*fpy 1507 =          MPa 
T¹i c¸c neo 0.70*fpu 1302 =          MPa 
ë  cuèi vïng mÊt m¸t ë tÊm ®Öm neo ngay sau bé neo 0.74*fpu 1376 =          MPa 
ë  tr¹ng th©i giíi h¹n sö dông sau toµn bé mÊt m¸t 0.80*fpy 1339 =          MPa 

M«®un ®µn håi cña bã thÐp dù øng lùc Ep 195000 =      MPa 
§−êng kÝnh danh ®Þnh mét tao Dp 12.7 =           mm

DiÖn tÝch danh ®Þnh 1 tao Astr 98.7 =           mm2

Sè tao/1 bã nstr 7 =                tao
DiÖn tÝch danh ®Þnh 1 bã Aps 691 =            mm2
§−êng kÝnh quy ®æi cña cña mét bã c¸p Dps 29.7 =           mm
§−êng kÝnh èng ghen Dduct 67 =              mm
HÖ sè ma s¸t µ 0.25 =           
HÖ sè ma s¸t l¾c K 0.00066 =     m-1 
ChiÒu dµi tôt neo Set 0.006 =         m

øng suÊt trong c¸p dù øng lùc khi kÝch fpj 1395 =          MPa 
Lùc c¨ng c¸p P 964 =            KN

I.2.2. Bª t«ng
Bª t«ng dÇm
Träng l−îng ®¬n vÞ bª t«ng γc 24.5 =           kN/m3

C−êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng (28 ngµy) f'c 40 =              MPa 
C−êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng khi c¨ng kÐo f'ci 36 =              MPa 
øng suÊt t¹m thêi tr−íc khi x¶y ra c¸c mÊt m¸t
øng suÊt nÐn fpe = 0.60.f'ci 21.60 =         MPa 

øng suÊt kÐo fctbl = 0.58√f'ci -3.48 =         MPa 

øng suÊt ë tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông sau khi x¶y ra c¸c mÊt m¸t
øng suÊt nÐn
Do tæng cña D¦L h÷u hiÖu vµ c¸c t¶i träng th−êng xuyªn g©y ra 0.45f'c 18.00 =         MPa 
Do ho¹t t¶i tæng céng víi 1/2 tæng cña D¦L h÷u hiÖu vµ 
c¸c t¶i träng th−êng xuyªn g©y ra 0.40f'c 16.00 =         MPa 

øng suÊt kÐo 0.5√f'c -3.16 =         MPa 

0.25√f'c -1.58 =         MPa 

§iÒu kiÖn ¨n mßn: ("1"=¨n mßn nghiªm träng,"2"= ¨n mßn th«ng th−êng) 2
fctal -3.16 =         MPa 

M«®un ®µn håi cña bª t«ng dÇm Ec = 0.043*γc
1.5 *√ f'c 33943 =        MPa 

M«®un ®µn håi cña bª t«ng t¹i thêi ®iÓm c¨ng kÐo Eci = 0.043*γc
1.5 *√ f'ci 32201 =        MPa 

HÖ sè tÝnh ®æi (hÖ sè m«®un) n = Ep/Ec 5.75 =           
Tû sè khèi øng suÊt ch÷ nhËt β1 0.76 =           
C−êng ®é chÞu kÐo khi uèn cña bª t«ng (m«®un ph¸ ho¹i) fr =0.63√f'c 3.98 =           MPa 

DÇm I BTCT D¦L L=18m
CÇu dÇm I
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Ngµy: Tiªu chuÈn:
8/15/2025 TCVN 1823-2017DÇm I BTCT D¦L L=18m

CÇu dÇm I

§é Èm t−¬ng ®èi bao quanh trung b×nh n¨m H 85 =              %
Bª t«ng b¶n mÆt cÇu ®æ t¹i chæ
C−êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng (28 ngµy) f'cs 30 =              MPa 

øng suÊt nÐn cho phÐp 045*f'c= 13.50 =         MPa 

M« ®un ®µn håi cña bª t«ng b¶n mÆt cÇu Ecs = 0.043*γc
1.5 √ f'cs 29395 =        MPa 

HÖ sè tÝnh ®æi gi÷a b¶n bª t«ng vµ dÇm bª t«ng ns = Ecs/Ec 0.87 =           
I.2.3. Cèt thÐp th−êng

Theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam: "0", Tiªu chuÈn ASTM "1" 0
Giíi h¹n ch¶y tèi thiÓu quy ®Þnh cña thanh cèt thÐp fy 400 =            MPa 

M« ®un ®µn håi cña thanh cèt thÐp Es 200000 =      MPa 
DiÖn tÝch c¸c lo¹i thanh cèt thÐp

§. kÝnh 10 12 14 16 18 20 22 32
(mm2) 79 113 154 201 254 314 380 804
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PhÇn iI: tÝnh to¸n
II.1. §Æc tr−ng h×nh häc cña tiÕt diÖn

K.hiÖu Tªn kÝch th−íc §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
b1 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
b2 0.600 0.210 0.200 0.200 0.200
b3 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
b4 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
b5 0.000 0.195 0.200 0.200 0.200
b6 0.100 0.295 0.300 0.300 0.300
b7 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
h1 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
h2 0.000 0.195 0.200 0.200 0.200
h3 0.716 0.447 0.440 0.440 0.440
h4 0.034 0.108 0.110 0.110 0.110
h5 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
h6 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
h7 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
H 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
y1 0.945 0.603 0.376 0.240 0.195
y2 0.705 0.422 0.235 0.122 0.085
y3 0.465 0.292 0.177 0.108 0.085
y4 0.225 0.161 0.119 0.093 0.085
y5 - - - - -
y6 - - - - -
y7 - - - - -

4 4 4 4 4

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500
2 0.0000 0.0380 0.0400 0.0400 0.0400
3 0.4500 0.1575 0.1500 0.1500 0.1500
4 0.0034 0.0319 0.0330 0.0330 0.0330
5 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960
6 0.0480 0.0480 0.0480 0.0480 0.0480
7 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800

C¸p D¦L

C¸p sè 6

MÆt c¾t 1
MÆt c¾t 2

C¸p sè 4
C¸p sè 5

C¸p sè 1
C¸p sè 2
C¸p sè 3

C¸p sè 7

Sè liÖu kÝch th−íc (m)

ChiÒu cao

ChiÒu réng
ChiÒu réng ®¸y dÇm
ChiÒu dµy s−ên dÇm
ChiÒu réng c¸nh trªn
ChiÒu réng phÇn trªn cña c¸nh
ChiÒu réng phÇn dèc cña ®¸y dÇm
ChiÒu réng phÇn dèc cña c¸nh trªn
ChiÒu réng b¶n mÆt cÇu
ChiÒu cao c¸nh d−íi 

ChiÒu cao dÇm

ChiÒu cao n¸ch d−íi
ChiÒu cao s−ên dÇm
ChiÒu cao n¸ch d−íi
ChiÒu cao c¸nh trªn
ChiÒu cao phÇn trªn c¸nh
ChiÒu cao b¶n mÆt cÇu

Sè bã c¸p
DiÖn tÝch (m2)

MÆt c¾t 3
MÆt c¾t 4
MÆt c¾t 5
MÆt c¾t 6
MÆt c¾t 7

b7

1

22

3

44

5
6

7

h1

h2

h3

h4

h6

h7

h5

H

b2

b1

b4

b3

b5 b5

b6 b6

yc

yi
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8 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141 -0.0141
9 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028

0.7333 0.5073 0.5029 0.5029 0.5029
0.7605 0.5345 0.5301 0.5301 0.5301
1.1762 0.9502 0.9458 0.9458 0.9458

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
2 0.250 0.315 0.317 0.317 0.317
3 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
4 0.989 0.964 0.963 0.963 0.963
5 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
6 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160
7 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
8 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
9 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113

0.617 0.615 0.619 0.621 0.622
0.616 0.603 0.599 0.597 0.596
0.858 0.908 0.907 0.906 0.905

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1 0.000781 0.000781 0.000781 0.000781 0.000781
2 0.000000 0.000080 0.000089 0.000089 0.000089
3 0.021094 0.007383 0.007031 0.007031 0.007031
4 0.000000 0.000021 0.000022 0.000022 0.000022
5 0.000115 0.000115 0.000115 0.000115 0.000115
6 0.000026 0.000026 0.000026 0.000026 0.000026
7 0.001600 0.001600 0.001600 0.001600 0.001600
8 -0.001019 -0.000380 -0.000133 -0.000052 -0.000036
9 0.000199 0.000074 0.000025 0.000010 0.000006

0.090783 0.083776 0.082659 0.081687 0.081304
0.092774 0.086068 0.086883 0.087737 0.088074
0.219911 0.201138 0.202865 0.204412 0.204980

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
A 0.733 0.507 0.503 0.503 0.503
Yb 0.617 0.615 0.619 0.621 0.622
Yt 0.583 0.585 0.581 0.579 0.578
I 0.091 0.084 0.083 0.082 0.081
db 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
dt 0.615 0.831 0.973 1.059 1.088
A 0.761 0.534 0.530 0.530 0.530
Yb 0.616 0.603 0.599 0.597 0.596
Yt 0.584 0.597 0.601 0.603 0.604
I 0.093 0.086 0.087 0.088 0.088
db 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
dt 0.615 0.831 0.973 1.059 1.088
A 1.176 0.950 0.946 0.946 0.946
Yb 0.858 0.908 0.907 0.906 0.905
Yt 0.542 0.492 0.493 0.494 0.495
Ytg K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh dÇm (m) 0.342 0.292 0.293 0.294 0.295
I 0.220 0.201 0.203 0.204 0.205
db 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
dt 0.815 1.031 1.173 1.259 1.288
pc 7.943 8.374 8.385 8.385 8.385
Acp DiÖn tÝch bao bëi chu vi ngoµi cña mÆt bª t«ng 1.227 1.001 0.997 0.997 0.997

Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y dÇm ®Õn träng t©m mÆt c¾t (m)

C¸p
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 1
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 2
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 3

èng ghen

MÆt c¾t 1
MÆt c¾t 2
MÆt c¾t 3

M«men qu¸n tÝnh ®èi víi hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng (m4)
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 3

MÆt c¾t 4
MÆt c¾t 5
MÆt c¾t 6
MÆt c¾t 7
èng ghen

C¸p
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 1
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 2

MÆt c¾t 1
MÆt c¾t 2

K. c¸ch tõ träng t©m c¸p ®Õn ®Ønh dÇm (m)

§Æc tr−ng

K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®¸y dÇm (m)
K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh b¶n m.cÇu (m)

M«men qu¸n tÝnh (m4)
K. c¸ch tõ träng t©m c¸p ®Õn ®¸y dÇm (m)

M«men qu¸n tÝnh (m4)

K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®Ønh dÇm (m)

èng ghen 

K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®¸y dÇm (m)

Chu vi ngoµi cña mÆt c¾t bª t«ng (m)

K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®¸y dÇm (m)

DiÖn tÝch (m2)

K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh dÇm (m)

Giai ®o¹n 3

Giai ®o¹n 2
DiÖn tÝch (m2)
K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®¸y dÇm (m)

Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 2
Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 3

K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®Ønh dÇm (m)

§Æc tr−ng h×nh häc tiÕt diÖn
Giai ®o¹n 1

DiÖn tÝch (m2)
K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®¸y dÇm (m)
K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh dÇm (m)
M«men qu¸n tÝnh (m4)

Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 1
C¸p

MÆt c¾t 3
MÆt c¾t 4
MÆt c¾t 5
MÆt c¾t 6
MÆt c¾t 7
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II.3. C¸c tr−êng hîp t¶i träng
TÝnh to¸n cho dÇm: DÇM Gi÷a 2 ("1"= DÇm biªn,"2"=DÇm gi÷a)
Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t t¶i:
TÝnh to¸n theo hÖ sè ph©n bè ngang theo 22TCN272-05 1 ("1"=TC 22TCN272-05,"2"=software)

I.3.1. T¶i träng b¶n th©n

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
0.000 2.175 4.350 6.525 8.700

16.05 0.0 265.7 455.5 569.4 607.3
11.43 0.0 189.3 324.5 405.7 432.7
1.764 0.0 29.2 50.1 62.6 66.8

0.00 15.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.10 7.78 0.0 9.0 18.1 27.1 31.5
15.35 7.78 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
22.60 7.78 0.0 -5.1 -10.1 -15.2 -20.2
0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.40 15.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tæng 0.0 224.5 386.6 486.2 518.7
3.33 0.0 55.1 94.5 118.1 126.0
0.10 0.0 1.7 2.8 3.5 3.8
0.50 0.0 8.3 14.2 17.7 18.9
4.33 0.0 71.7 122.9 153.6 163.8

Tæng 0.0 136.7 234.4 293.0 312.5

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
0.000 2.175 4.350 6.525 8.700

.
16.05 139.6 104.7 69.8 34.9 0.0
11.43 99.5 74.6 49.7 24.9 0.0
1.764 15.3 11.5 7.7 3.8 0.0

0.00 15.57 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0
8.10 7.78 4.2 4.2 4.2 4.2 -3.6
15.35 7.78 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
22.60 7.78 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.40 15.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tæng 18.3 2.8 2.8 2.8 -5.0
3.33 29.0 21.7 14.5 7.2 0.0
0.10 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0
0.50 4.4 3.3 2.2 1.1 0.0
4.33 37.7 28.2 18.8 9.4 0.0

Tæng 71.8 53.9 35.9 18.0 0.0

Tªn phÇn mÒm:
0L 1/8L 1/4L 3/8L 1/2L

M«men dÇm biªn 
M« men dÇm gi÷a
Lùc c¾t dÇm biªn
Lùc c¾t dÇm gi÷a
M«men xo¾n dÇm biªn
M«men xo¾n dÇm gi÷a

TÜnh t¶i cña c¸c bé phËn kÕt cÊu

Giai ®o¹n 1
DÇm (kN/m)

Giai ®o¹n 2

DÇm ngang t¹i ®iÓm x (kN)

M« t¶ T¶i träng

TÊm bª t«ng ®óc s½n  (kN/m)

Rµo ch¾n (kN/m)

x4 =

Néi lùc thªm vµo do tÜnh t¶i giai ®o¹n 3 tÝnh to¸n b»ng ch−¬ng tr×nh
ACES4.4 MÆt c¾t ngang dÇm

Lan can (kN/m)

X
DÇm (kN/m)
B¶n mÆt cÇu (kN/m)

Giai ®o¹n 1
Giai ®o¹n 2

x6 =

C¸c kÕt cÊu phô trî kh¸c (kN/m)

Rµo ch¾n (kN/m)

Giai ®o¹n 3

Gê lan can (kN/m)

B¶n mÆt cÇu (kN/m)

Giai ®o¹n 3

x3 =
x5 =

x1 =
x2 =

Lùc c¾t (kN)
X

Líp phñ mÆt cÇu (kN/m)

TÊm bª t«ng ®óc s½n  (kN/m)
DÇm ngang t¹i ®iÓm x (kN)

x1 =
x2 =
x3 =

C¸c k.cÊu phô trî kh¸c (kN/m)

x4 =

Líp phñ mÆt cÇu (kN/m)

x5 =
x6 =

M« t¶ T¶i träng M«men (kNm)
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M«men dÇm biªn
M«men dÇm gi÷a
Lùc c¾t dÇm biªn
Lùc c¾t dÇm gi÷a
M«men xo¾n dÇm biªn
M«men xo¾n dÇm gi÷a

I.3.2. Ho¹t t¶i
Theo ®iÒu 3.6 cña Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22TCN-272-01 ho¹t t¶i «t« ®−îc ®Æt tªn lµ HL-93 sÏ gåm mét tæ hîp cña:
Xe t¶i thiÕt kÕ hoÆc xe hai trôc thiÕt kÕ, vµ
T¶i träng lµn thiÕt kÕ

P1 35 kN V1 4.3 m
P2 145 kN V2 4.3 m
P3 145 kN
P4 110 kN V3 1.2 m
P5 110 kN
Wl 9.3 kN/m
PL 0.0 kN/m2

Lùc xung kÝch, IM (22TCN 272-05: B¶ng 3.6.2.1-1)
IM
75%
15%
25%

HÖ sè ph©n bè ho¹t t¶i cho m«men
§èi víi c¸c dÇm gi÷a (22TCN 272-05: B¶ng 4.6.2.2.2a-1)
Mét lµn xe thiÕt kÕ:

Ph¹m vi ¸p dông
1100<= S <= 4900
110<= ts <=300
6000 <= L <= 73000

Hai hay nhiÒu lµn xe thiÕt kÕ: Nb >= 4

Kho¶ng c¸ch dÇm S 2.40 =       m ¸p dông

Ho¹t t¶i
Xe t¶i thiÕt kÕ

TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c

Lùc

T¶i träng ng−êi

Mèi nèi b¶n mÆt cÇu - TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n
TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c
Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái vµ gißn

T¶i träng b¶n th©n cña líp phñ mÆt cÇu

Xe hai trôc thiÕt kÕ

Kho¶ng c¸ch c¸c trôc b¸nh xe

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

CÊu kiÖn

Xe t¶i thiÕt kÕ

V1 = 4.3 m V2 = 4.3 to 9.0 m

P1 P2 P3

T¶i träng lµn thiÕt kÕ 9.3 kN/m

Xe hai trôc thiÕt kÕ 1.2 m

P4 P5

1.0

3

3.04.0

4300
06.0 









+=

s

gSI
M

Lt

K

L

SS
mg

1.0

3

2.06.0

2900
075.0 









+=

s
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ChiÒu dµy b¶n mÆt cÇu ts 0.20 =       m ¸p dông
ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n Ls 17.40 =     m ¸p dông
Tû sè mo®ul ®µn håi bª t«ng dÇm vµ bª t«ng b¶n nb=(Ec/Ecs) 1.15 =       
Tham sè ®é cøng däc 0.245 m4 (TÝnh trong giai ®o¹n 1)
Tû sè: Kg/Lts3 1.757 =     
HÖ sè ph©n bè m«men cho dÇm gi÷a mg M

I = 0.522
§èi víi c¸c dÇm biªn (22TCN 272-05: B¶ng 4.6.2.2.2c-1)
Mét lµn xe thiÕt kÕ
Sö dông quy t¾c ®ßn b¶y mg M

SE = 0.7500
Hai hay nhiÒu lµn xe thiÕt kÕ

Ph¹m vi ¸p dông
-300 <= de <= 1700

Kho¶ng c¸ch tõ dÇm biªn ®Õn mÆt trong cña gê lan can
de 0.600 =     ¸p dông
e 0.750 =     

HÖ sè ph©n bè m«men cho dÇm biªn mg M
E = 0.750

HÖ sè ph©n bè ho¹t t¶i cho lùc c¾t
§èi víi c¸c dÇm gi÷a (22TCN 272-05: B¶ng 4.6.2.2.3a-1)
Mét lµn xe thiÕt kÕ

Ph¹m vi ¸p dông
1100<= S <= 4900
110<= ts <=300
6000 <= L <= 73000

Hai hay nhiÒu lµn xe thiÕt kÕ 4x109 <=Kg <= 3x1010

Nb >= 4

Kho¶ng c¸ch dÇm S 2.40 =       m ¸p dông
ChiÒu dµy b¶n mÆt cÇu ts 0.20 =       m ¸p dông
ChiÒu dµi nhÞp Ls 17.40 =     m ¸p dông
HÖ sè ph©n bè lùc c¾t cho dÇm gi÷a mg V

I = 0.676
§èi víi c¸c dÇm biªn (22TCN 272-05: B¶ng 4.6.2.2.3b-1)
Mét lµn xe thiÕt kÕ
Sö dông quy t¾c ®ßn b¶y mg V

SE = 0.7500
Hai hay nhiÒu lµn xe thiÕt kÕ

Ph¹m vi ¸p dông
-300 <= de <= 1700

Kho¶ng c¸ch tõ dÇm biªn ®Õn mÆt trong cña lan can
de 0.60 =       
e 0.75 =       

HÖ sè ph©n bè lùc c¾t ngang cho dÇm biªn mg V
E = 0.750

B¶ng tæng hîp hÖ sè ph©n bè ho¹t t¶i
M«men Lùc c¾t

DÇm gi÷a 0.522 0.676
DÇm biªn 0.750 0.750

yi - Ω M«men
P1 2.20 77.0
P2 4.35 630.8
P3 2.20 319.0
Xe t¶i*IM 1283.4
P4 4.35 478.5
P5 3.75 412.5
Hai trôc*IM 1113.8
Lµn (WL) Ω=    37.85 352.0
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 1635.4
Ng. ®i bé Ω=    37.85 0.0

Néi lùc
MÆt c¾t L/2

§−êng ¶nh h−ëng

M«
me

n

Ls/2 Ls/2

P3 P2 P1Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

Ls/4

P5 P4Xe hai trôc thiÕt kÕ

=+= )..( 2
gggbg eAInK
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Lùc c¾t
P1 0.01 0.2
P2 0.25 36.7
P3 0.50 72.5
Xe t¶i*IM 136.7
P4 0.50 55.0
P5 0.43 47.4
Hai trôc*IM 128.0
Lµn (WL) Ω=    2.18 20.2
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 156.9
Ng. ®i bé Ω=    2.18 0.0

yi - Ω M«men
P1 1.39 48.7
P2 4.08 591.3
P3 2.47 357.5
Xe t¶i*IM 1246.9
P4 3.63 399.1
P5 4.08 448.6
Hai trôc*IM 1059.6
Lµn (WL) Ω=    35.48 330.0
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 1576.9
Ng. ®i bé Ω=    35.48 0.0

yi - Ω Lùc c¾t
P1 0.13 4.6
P2 0.38 54.8
P3 0.63 90.6
Xe t¶i*IM 187.5
P4 0.56 61.2
P5 0.63 68.8
Hai trôc*IM 162.4
Lµn (WL) Ω=    3.40 31.6
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 219.1
Ng. ®i bé Ω=    3.40 0.0

yi - Ω M«men
P1 0.04 1.3
P2 3.26 473.1
P3 2.19 317.2
Xe t¶i*IM 989.5
P4 2.96 325.9
P5 3.26 358.9
Hai trôc*IM 855.9
Lµn (WL) Ω=    28.38 264.0
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 1253.4
Ng. ®i bé Ω=    28.38 0.0

yi - Ω Lôc c¾t
P1 0.26 9.0
P2 0.50 72.9
P3 0.75 108.8
Xe t¶i*IM 238.3
P4 0.68 74.9
P5 0.75 82.5
Hai trôc*IM 196.8
Lµn (WL) Ω=    4.89 45.5
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 283.8
Ng. ®i bé Ω=    4.89 0.0

yi M«men
P1 0.83 29.0
P2 1.37 198.0
P3 1.90 276.0
Xe t¶i*IM 628.7
P4 1.75 192.8
P5 1.90 209.3
Hai trôc*IM 502.7
Lµn (WL) Ω=    16.56 154.0
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 782.7
Ng. ®i bé Ω=    16.56 0.0

Lù
c c

¾t

MÆt c¾t L/8

MÆt c¾t L/4

M«
me

n
m«

me
n

lù
c c

¾t
M«

me
n

mÆt c¾t 3L/8
Lù

c c
¾t

P3 P2 P1

P5

Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

0.5

0.5

P4Xe hai trôc thiÕt kÕ

3Ls/8 5Ls/8

P1 P2 P3
Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

15Ls/64

P5 P4Xe hai trôc thiÕt kÕ

P3 P2 P1
Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

5/8

3/8

P5 P4Xe hai trôc thiÕt kÕ

Ls/4 3Ls/4

Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

3L/16

P5 P4Xe hai trôc thiÕt kÕ

P1 P2 P3

P3 P2 P1
Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

3/4

1/4

P5 P4
Xe hai trôc thiÕt kÕ

Ls/8 7Ls/8

P3 P2 P1
Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

7L/64

P5 P4
Xe hai trôc thiÕt kÕ
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Lùc c¾t
P1 0.38 13.3
P2 0.63 91.0
P3 0.88 126.9
Xe t¶i*IM 289.1
P4 0.81 88.7
P5 0.88 96.3
Hai trôc*IM 231.1
Lµn (WL) Ω=    6.66 61.9
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 351.0
Ng. ®i bé Ω=    6.66 0.0

yi M«men
P1 0.00 0.0
P2 0.00 0.0
P3 0.00 0.0
Xe t¶i*IM 0.0
P4 0.00 0.0
P5 0.00 0.0
Hai trôc*IM 0.0
Lµn (WL) Ω=    0.00 0.0
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 0.0
Ng. ®i bé Ω=    0.00 0.0

Lùc c¾t
P1 0.51 17.7
P2 0.75 109.2
P3 1.00 145.0
Xe t¶i*IM 339.8
P4 0.93 102.4
P5 1.00 110.0
Hai trôc*IM 265.5
Lµn (WL) Ω=    8.70 80.9
Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 420.7
Ng. ®i bé Ω=    8.70 0.0

0L 1/8L 1/4L 3/8L 1/2L
M«men do ho¹t t¶i xe 0.0 782.7 1253.4 1576.9 1635.4
M«men do ng−êi ®i bé 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M«men dÇm biªn 0.0 587.0 940.1 1182.6 1226.5
M«men dÇm gi÷a 0.0 408.9 654.9 823.9 854.4
Lùc c¾t do ho¹t t¶i xe 420.7 351.0 283.8 219.1 156.9
Lùc c¾t do ng−êi ®i bé 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lùc c¾t dÇm biªn 315.6 263.3 212.8 164.3 117.7
Lùc c¾t dÇm gi÷a 284.3 237.2 191.8 148.1 106.1

Tªn phÇn mÒm
0L 1/8L 1/4L 3/8L 1/2L

M«men dÇm biªn
M«men dÇm gi÷a
Lùc c¾t dÇm biªn
Lùc c¾t dÇm gi÷a
M«men xo¾n dÇm biªn
M«men xo¾n dÇm gi÷a

I.3.3. T¶i träng thªm vµo do sù kh¸c nhau gi÷a co ngãt, tõ biÕn cña dÇm vµ b¶n mÆt cÇu
¶ nh h−ëng cña tõ biªn vµ co ngãt cña bª t«ng ®−îc tÝnh to¸n theo Phô lôc 12.2 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 
trªn ®−êng cao tèc cña NhËt B¶n 
C«ng thøc x¸c ®Þnh lùc do tõ biÕn:

Néi lùc do ho¹t t¶i ®−îc tÝnh to¸n ch−¬ng tr×nh

M«men vµ lùc c¾t t¹i c¸c mÆt c¾t do ho¹t t¶i

MÆt c¾t ngang dÇmACES4.4

MÆt c¾t 0 L
M«

me
n

MÆt c¾t ngang dÇm

Lù
c c

¾t
Lù

c c
¾t

Ls

P3 P2 P1

Xe t¶i thiÕt kÕ

T¶i träng lµn thiÕt kÕ

7/8

1/8

P5 P4
Xe hai trôc thiÕt kÕ

P3 P2 P1

Xe t¶i thiÕ kÕ 

T¶i träng lµn thiÕt kÕ 

1

P5 P4 Xe hai trôc thiÕt kÕ
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Lực mặt cắt sinh ra do co ngót:

Trong ®ã
εs1 : Biến dạng của bê tông dầm do co ngót

εs2 : Biến dạng của bê tông bản do co ngót

εs = εs1 - εs2 Chênh lệch độ co ngót giữa dầm và bản mặt cầu

t0 Tuæi cña bª t«ng dÇm khi bÊt ®Çu chÞu lùc 4 ngµy
t Tuæi cña bª t«ng khi b¶n mÆt cÇu cïng chÞu lùc 90 days
φto HÖ sè tõ biÕn tr−íc khi thi c«ng b¶n mÆt cÇu tõ 4 ngµy ®Õn 90ngµy 1.2
φ∝ HÖ sè tõ biÕn khi kÕt thóc tõ 4 ngµy ®Õn khi kÕt thóc 2.6
φt HÖ sè tõ biÕn sau khi b¶n mÆt cÇu cïng chôi lùctõ 90 ngµy ®Õn khi kÕt thóc 1.4
P Lùc c¨ng c¸p sau tÊt c¶ c¸c mÊt m¸t ¦S 2955 kN

Md1 M«men uèn do tÜnh t¶i b¶n th©n dÇm 607 kNm
Md2 M«men uèn do tÜnh t¶i b¶n th©n b¶n mÆt cÇu 433 kNm
Ac1 DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang dÇm 0.530 m2
Ic1 M«men qu¸n tÝnh mÆt c¾t ngang dÇm 0.088 m4
y'1 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m dÇm ®Õn mÐp trªn dÇm 0.604 m
rc1

2 = Ic1 / Ac1 0.166 m2
Ac2 DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang b¶n mÆt cÇu 0.480 m2
Ic2 M«men qu¸n tÝnh mÆt c¾t ngang b¶n mÆt cÇu 0.002 m4
y'2 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m b¶n mÆt cÇu ®Õn mÐp trªn b¶n mÆt cÇu 0.100 m
y2 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m b¶n mÆt cÇu ®Õn mÐp d−íi b¶n mÆt cÇu 0.100 m
rc2

2 = Ic2 / Ac2 0.003 m2
ep1 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña dÇm ®Õn träng t©m cña thÐp D¦L 0.510 m
m 63.56
B = 1 + m 64.56
C = y'1 - my2 -5.752 m
F = y'12 + rc12 +mrc22 + my22 1.379 m2
K = φ∝ / (1+ φ∝) 0.722
K' = φt / (1+ φ∝) 0.389
Nφ Lùc däc do tõ biÕn -191 kN
Mφ M«men uèn do tõ biÕn -16 kNm
εs øng biÕn do co ngãt gi÷a dÇm vµ b¶n mÆt cÇutõ 4 ngµy ®Õn 90 ngµy 0.00006
Ns Lùc däc do co ngãt 58 kN
Ms M«men uèn do co ngãt 5 kNm
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II.4. C¸c tæ hîp t¶i träng
DC DW CR, SH LL ηD ηR ηI ηi

1.25 1.50 1.20 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00

Trong ®ã:
DC - T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu
DW - T¶i träng b¶n th©n cña líp phñ mÆt cÇu
CR, SH - Tõ biÕn vµ co ngãt
LL - Ho¹t t¶i xe
ηD - HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh dÎo (22TCN272-01 - 1.3.3)
ηR - HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh d− (22TCN272-01 - 1.3.4)
ηI - HÖ sè liªn quan ®Õn tÇm quan träng trong khai th¸c (22TCN272-01 - 1.3.5)
ηi = ηD.ηR.ηI cho gi¸ trÞ cøc ®¹i cña γi

ηi = 1/(ηD.ηR.ηI) cho gi¸ trÞ cùc tiÓu cña γi

I.4.1. Tæ hîp t¶i träng t¸c dông giai ®o¹n 1 - ChÕ t¹o dÇm

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 0.0 332.1 569.4 711.7 759.1
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 0.0 332.1 569.4 711.7 759.1
T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 174.5 130.9 87.3 43.6 0.0
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 174.5 130.9 87.3 43.6 0.0
T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 265.7 455.5 569.4 607.3
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tõ biÕn vµ co ngãt 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 0.0 265.7 455.5 569.4 607.3
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 139.6 104.7 69.8 34.9 0.0
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 139.6 104.7 69.8 34.9 0.0
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MÆt c¾t ngangHÖ sè t¶i 
träng

Giai ®o¹n 1: Sö dông - I

HÖ sè t¶i 
träng

M«men xo¾n

MÆt c¾t ngang dÇm

M«men uèn

Lùc c¾t

Torsion Moment

§iÒu chØnh t¶i trängTæ hîp t¶i träng
C−êng ®é - I

HÖ sè t¶i träng (γi)

Sö dông - I
Sö dông - III

Giai ®o¹n 1: C−êng ®é - I

M«men uèn

Lùc c¾t

Combinations Page 1 of 4 8/15/2025



I.4.2. Tæ hîp t¶i träng t¸c dông giai ®o¹n 2 - L¾p ghÐp dÇm

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1.25 0.0 280.6 483.2 607.7 648.4
1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 280.6 483.2 607.7 648.4
1.25 166.4 111.1 75.2 39.3 -6.3
1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

166.4 111.1 75.2 39.3 -6.3
1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 224.5 386.6 486.2 518.7
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 0.0 224.5 386.6 486.2 518.7
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 133.1 88.9 60.2 31.5 -5.0
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 133.1 88.9 60.2 31.5 -5.0
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tæng céng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I.4.3. Tæ hîp t¶i träng t¸c dông giai ®o¹n 3 - giai ®o¹n khai th¸c

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1.25 0.0 99.9 171.3 214.1 228.4
1.50 0.0 85.2 146.0 182.5 194.7
1.75 0.0 715.6 1146.0 1441.8 1495.3

0.0 900.7 1463.4 1838.4 1918.4
1.25 52.5 39.4 26.3 13.1 0.0
1.50 44.8 33.6 22.4 11.2 0.0
1.75 497.6 415.1 335.6 259.1 185.6

594.9 488.1 384.2 283.4 185.6
1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu

MÆt c¾t ngang

Lùc c¾t

T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu

HÖ sè t¶i 
träng

Ho¹t t¶i xe
Tæng céng

M«men uèn

T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu
M«men xo¾n

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu

Ho¹t t¶i xe

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu
Ho¹t t¶i xe
Tæng céng

Tæng céng

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
TØa träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 

M«men xo¾n

Ho¹t t¶i xe

T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu
Ho¹t t¶i xe

Lôc c¾t

Tæng céng

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu

M«men uèn
HÖ sè t¶i 
träng

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu

MÆt c¾t ngang dÇm

T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu
Ho¹t t¶i xe

Giai ®o¹n 2: C−êng ®é - I

Tæng céng

mÆt c¾t ngang dÇm
Giai ®o¹n 2: Sö dông - I

M«men uèn
HÖ sè t¶i 
träng

Lùc c¾t

M«men xo¾n

Giai ®o¹n 3: C−êng ®é - I

Tæng céng
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§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1.00 0.0 79.9 137.0 171.3 182.7
1.00 0.0 56.8 97.4 121.7 129.8
1.00 0.0 408.9 654.9 823.9 854.4

0.0 545.7 889.3 1116.9 1167.0
1.00 42.0 31.5 21.0 10.5 0.0
1.00 29.8 22.4 14.9 7.5 0.0
1.00 284.3 237.2 191.8 148.1 106.1

356.2 291.1 227.7 166.0 106.1
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
1.00 0.0 79.9 137.0 171.3 182.7
1.00 0.0 56.8 97.4 121.7 129.8
0.80 0.0 327.1 523.9 659.1 683.6

0.0 463.9 758.3 952.1 996.1
1.00 42.0 31.5 21.0 10.5 0.0
1.00 29.8 22.4 14.9 7.5 0.0
0.80 227.5 189.8 153.4 118.5 84.8

299.3 243.6 189.3 136.4 84.8
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I.4.4. Tæng hîp c¸c tæ hîp t¶i träng
§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2

Giai ®o¹n 1 C−êng ®é - I 0.0 332.1 569.4 711.7 759.1
sö dông - I 0.0 265.7 455.5 569.4 607.3

Giai ®o¹n 2 C−êng ®é - I 0.0 280.6 483.2 607.7 648.4
Sö dông - I 0.0 224.5 386.6 486.2 518.7

Giaia ®o¹n 3 C−êng ®é - I 0.0 900.7 1463.4 1838.4 1918.4
Sö dông - I 0.0 545.7 889.3 1116.9 1167.0
Sö dông - III 0.0 463.9 758.3 952.1 996.1

Giai ®o¹n 1 C−êng ®é - I 174.5 130.9 87.3 43.6 0.0
sö dông - I 139.6 104.7 69.8 34.9 0.0

Giai ®o¹n 2 C−êng ®é - I 166.4 111.1 75.2 39.3 -6.3
Sö dông - I 133.1 88.9 60.2 31.5 -5.0

giai ®o¹n 3 C−êng ®é - I 594.9 488.1 384.2 283.4 185.6
Sö dông - I 356.2 291.1 227.7 166.0 106.1
Sö dông - III 299.3 243.6 189.3 136.4 84.8

Tæng céng
Lùc c¾t

MÆt c¾t ngang dÇm

Ho¹t t¶i xe

MÆt c¾t ngang dÇm

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu

M«men uèn
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu
Ho¹t t¶i xe

HÖ sè t¶i 
träng

Ho¹t t¶i xe
Tæng céng

M«men xo¾n
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu
Ho¹t t¶i xe
Tæng céng

Giai ®o¹n 3: Sö dông - III

Tæng céng
Lùc c¾t

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu

Giai ®o¹n 3: Sö dông - I

Ho¹t t¶i xe

M«men uèn
T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu

HÖ sè t¶i 
träng

MÆt c¾t ngang dÇm

Tæ hîpGiai ®o¹n

Tæng céng
M«men xo¾n

T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu
T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu

M«men uèn

Lùc c¾t

Ho¹t t¶i xe
Tæng céng
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Giai ®o¹n 1 C−êng ®é - I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sö dông - I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

giai ®o¹n 2 C−êng ®é - I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sö dông - I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Giai ®o¹n 3 C−êng ®é - I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sö dông - I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sö dông - III 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M«men xo¾n
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PhÇn iII: KiÓm to¸n
III.1. Tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông
III.1.1. KiÓm to¸n øng suÊt trong giai ®o¹n 1

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
m2 0.733 0.507 0.503 0.503 0.503
m 0.617 0.615 0.619 0.621 0.622
m 0.583 0.585 0.581 0.579 0.578
m4 0.091 0.084 0.083 0.082 0.081
m 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
m 0.615 0.831 0.973 1.059 1.088

Lùc däc do lùc c¨ng c¸p kN 3310.2 3351.5 3394.0 3433.0 3469.1
M«men do lùc c¨ng c¸p kNm -106.4 -824.2 -1331.0 -1648.5 -1767.6
M«men do t¶i träng giai ®o¹n 1 kNm 0.0 265.7 455.5 569.4 607.3

MPa 3.8 2.7 0.6 -0.8 -1.3
MPa 5.2 10.7 13.3 15.0 15.8

21.6 MPa OK OK OK OK OK
-3.5 MPa OK OK OK OK OK

III.1.2. KiÓm to¸n øng suÊt trong giai ®o¹n 2

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
m2 0.761 0.534 0.530 0.530 0.530
m 0.616 0.603 0.599 0.597 0.596
m 0.584 0.597 0.601 0.603 0.604
m4 0.093 0.086 0.087 0.088 0.088
m 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
m 0.615 0.831 0.973 1.059 1.088

Lùc däc do lùc c¨ng c¸p kN 2962.4 2922.8 2920.6 2933.5 2955.5
M«men do lùc c¨ng c¸p kNm -91.8 -682.2 -1086.5 -1336.3 -1428.6
M«men do t¶i träng giai ®o¹n 1 kNm 0.0 265.7 455.5 569.4 607.3
M«men do t¶i träng giai ®o¹n 2 kNm 0.0 224.5 386.6 486.2 518.7

MPa 3.3 4.1 3.9 3.7 3.7
MPa 4.5 6.7 6.9 7.0 7.1

18.0 MPa OK OK OK OK OK
-3.2 MPa OK OK OK OK OK

Ứng suất mép dưới của dầm
Ứng suất nén giới hạn của dầm
Ứng suất kéo giới hạn của dầm

K. c¸ch tõ trôc trung hßa tíi mÐp trªn
M«men qu¸n tÝnh
K.c¸ch tõ träng t©m c¸p tíi mÐp d−íi
K.c¸ch tõ träng t©m c¸p tíi mÐp trªn

MÆt c¾t

MÆt c¾t ngang dÇm

Sau mÊt m¸t do ma s¸t + tôt neo + co ng¾n ®µn håi + co ngãt + tõ biÕn + tù chïng

Ứng suất mép trên của dầm

Ứng suất nén giới hạn của dầm
Ứng suất kéo giới hạn của dầm

DiÖn tÝch
K.c¸ch tõ trôc trung hßa tíi mÐp d−íi

MÆt c¾t ngang dÇm

MÆt c¾t

Ứng suất mép trên của dầm
Ứng suất mép dưới của dầm

Sau mÊt m¸t do ma s¸t + tôt neo + co ng¾n ®µn håi

K.c¸ch tõ trôc trung hßa tíi mÐp d−íi
K. c¸ch tõ trôc trung hßa tíi mÐp trªn
M«men qu¸n tÝnh
K.c¸ch tõ träng t©m èng ghen tíi mÐp d−íi
K.c¸ch tõ träng t©m èng ghen tíi mÐp trªn

DiÖn tÝch
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Kho¶ng c¸ch (m)

Giai ®o¹n 1 - Giíi h¹n sö dông I

Ứng suất mép trên của dầm Ứng suất mép dưới của dầm

Ứng suất nén giới hạn của dầm Ứng suất kéo giới hạn của dầm
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III.1.3. KiÓm to¸n øng suÊt trong giai ®o¹n 3

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2
MÆt c¾t m2 1.176 0.950 0.946 0.946 0.946
K.c¸ch tõ trôc tr.hßa tíi mÐp d−íi cña dÇm m 0.858 0.908 0.907 0.906 0.905
K.c¸ch tõ trôc tr.hßa tíi mÐp trªn cña b¶n m 0.542 0.492 0.493 0.494 0.495
K.c¸ch tõ trôc tr.hßa tíi mÐp trªn cña dÇm m 0.342 0.292 0.293 0.294 0.295
M«men qu¸n tÝnh m4 0.220 0.201 0.203 0.204 0.205

m 0.585 0.369 0.227 0.141 0.113
m 0.815 1.031 1.173 1.259 1.288
kN -160.1 -160.1 -160.1 -160.1 -160.1
kN -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6
kNm 0.0 545.7 889.3 1116.9 1167.0
MPa 0.2 1.3 2.1 2.5 2.6
MPa 2.4 3.9 4.1 4.3 4.3
MPa 5.0 4.7 3.4 2.5 2.4

13.5 MPa OK OK OK OK OK
18.0 MPa OK OK OK OK OK
-3.2 MPa OK OK OK OK OK

kNm 0.0 463.9 758.3 952.1 996.1
MPa 0.0 1.0 1.6 2.0 2.1
MPa 2.4 3.8 3.9 4.0 4.0
MPa 5.0 5.1 4.0 3.2 3.1

13.5 MPa OK OK OK OK OK
18.0 MPa OK OK OK OK OK
-3.2 MPa OK OK OK OK OK

MÆt c¾t ngang dÇm

MÆt c¾t
K.c¸ch tõ träng t©m c¸p tíi mÐp d−íi
K.c¸ch tõ träng t©m c¸p tíi mÐp trªn

M«men do t¶i träng giai ®o¹n 
Lùc däc do tõ biÕn vµ co ngãt
M«men do tõ biÕn vµ co ngãt

Sau tÊt c¶ c¸c mÊt m¸t - Sö dông i

Sau tÊt c¶ c¸c mÊt m¸t - Sö dông iii

Ứng suất nén giới hạn của bản
Ứng suất nén giới hạn của dầm
Ứng suất kéo giới hạn của dầm

Ứng suất ở mép trên của bản mặt cầu

Ứng suất nén giới hạn của dầm

M«men do t¶i träng giai ®o¹n 3

Ứng suất ở mép trên của dầm
Ứng suất ở mép dưới của dầm

Ứng suất ở mép trên của bản mặt cầu

Ứng suất kéo giới hạn của dầm

Ứng suất ở mép trên của dầm
Ứng suất ở mép dưới của dầm
Ứng suất nén giới hạn của bản
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Giai ®o¹n 2 - Giíi h¹n sö dông II

Ứng suất mép trên của dầm Ứng suất mép dưới của dầm

Ứng suất nén giới hạn của dầm Ứng suất kéo giới hạn của dầm
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Giai ®o¹n 3 - Giíi h¹n sö dông I

Ứng suất ở mép trên của bản mặt cầu Ứng suất ở mép trên của dầm

Ứng suất ở mép dưới của dầm Ứng suất nén giới hạn của bản
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III.1. Tr¹ng th¸i giíi h¹n c−êng ®é

§Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2

H m 1.400 1.4 1.4 1.4 1.400
Aps m2 0.00276 0.00276 0.00276 0.00276 0.00276
dp m 0.815 1.031 1.173 1.259 1.288

Sè l−îng 6 6 6 6 6
3 §.kÝnh mm 14 14 14 14 14
DiÖn tÝch m2 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
Sè l−îng 4 4 4 4 4

2 §. kÝnh 12 12 12 12 12
DiÖn tÝch m2 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

ds m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
d's m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
b m 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
bw m 0.600 0.210 0.200 0.200 0.200
hf m 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
k 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280
c

m 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084
m -0.232 -0.883 -0.950 -0.963 -0.967
m 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084

fps MPa 1806.9 1817.8 1822.8 1825.3 1826.0
a m 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
Mn kNm 4398 5504 6236 6676 6822
Mr 1.00 kNm 4398 5504 6236 6676 6822
Mu kNm 0 1513 2516 3158 3326

(5.7.3.2) OK OK OK OK OK
de m 0.852 1.053 1.185 1.265 1.292
c/de 0.098 0.079 0.071 0.066 0.065

(5.7.3.3.1) <= 0.42 OK OK OK OK OK
Mcr kNm 621 571 567 562 560

(5.7.3.3.2) OK OK OK OK OK

ChiÒu cao cña khèi ¦S ch÷ nhËt t−¬ng ®−¬ng
Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh
HÖ sè søc kh¸ng φ =

M«men nøt

KiÓm to¸n søc kh¸ng uèn
M«men tÝnh to¸n

KiÓm tra l−îng cèt thÐp tè ®a
ChiÒu cao h÷u hiÖu

MÆt c¾t h×nh ch÷ nhËt
MÆt c¾t h×nh T
Gi¸ trÞ thiÕt kÕ
øng suÊt trung b×nh trong c¸p dù øng lùc

ChiÒu réng s−ên
ChiÒu cao b¶n c¸nh chÞu nÐn
K.c tõ thí chÞu nÐn ngoµi cïng ®Õn trôc tr.hßa

MÆt c¾t ngang

ChiÒu cao dÇm
K.c¸ch tõ mÐp trªn ®Õn c¸p D¦L

K.c¸ch tõ mÐp d−íi ®Õn cèt thÐp chÞu kÐo

DiÖn tÝch c¸p dù øng lùc

K. c¸ch tõ mÐp trªn ®Õn cèt thÐp chÞu nÐn
ChiÒu réng mÆt chÞu nÐn

K.tra l−îng CT tèi thiÓu Mr>=min(1.2Mcr,1.33Mu)

M«men thiÕt kÕ

Cèt thÐp th−êng chÞu kÐo
As

A's
Cèt thÐp th−êng chÞu nÐn
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fpc MPa 2.5 3.1 3.1 3.1 3.1
Tcr kNm 585 391 388 388 389
Tu kNm 0 0 0 0 0

(5.8.2.1) Tu>=0.25φTcr Bá qua Bá qua Bá qua Bá qua Bá qua
cc Líp bª t«ng b¶o vÖ tÝnh ®Õn tim cèt ®ai m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
Aoh m2 0.659 0.313 0.303 0.303 0.303
Ph Chu vi theo tim cña CT chÞu xo¾n ngang kÝn m 8.208 7.186 7.160 7.160 7.160
At DiÖn tÝch 1 nh¸nh cña CT chÞu xo¾n ngang kÝn m2 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
Vu kN 936 730 547 366 179

V*u kN 936 730 547 366 179
Vp kN 312 228 152 76 0
dv m 1.008 1.008 1.141 1.227 1.255
bv m 0.600 0.210 0.200 0.200 0.200

v/f'c 0.030 0.069 0.050 0.034 0.020
θ ®é 27.0 27.0 28.3 38.0 40.0
fp0 Mpa 1086.4 1075.3 1074.5 1079.3 1087.4
Fε 0.017 0.021 0.021 0.021 0.021
εx <=0.002E3 -0.111 -0.049 -0.017 -0.011 -0.016
β ®é 7.0 6.2 5.0 2.2 1.8
nv ®ai 2 2 2 2 2
Ab mm2 203 203 203 203 203
Av m2 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
α Degree 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
S m 0.10 0.15 0.15 0.25 0.25

(5.8.2.7) OK OK OK OK OK
(5.8.2.5) OK OK OK OK OK

Vc kN 2222 689 599 283 237
Vs kN 3211 2141 2294 1020 971
Vn kN 5745 2344 2435 1379 1209
Tn kN 1785 565 518 214 199
Vr kN 5170 2110 2191 1241 1088
Tr kN 1607 509 466 193 179

OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK

c MPa 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
µ 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Pc kN/m 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59
ns ®ai 4 2 2 2 2
Ab mm2 203 203 203 203 203
S m 0.10 0.15 0.15 0.30 0.30
Avf m2/m 0.0081 0.0027 0.0027 0.0014 0.0014
Vn kN/m 2271 973 973 648 648
Vh kN/m 1099 694 461 290 139

(5.8.4) OK OK OK OK OK

M«mne nøt do xo¾n
øng suÊt nÐn trong BT ë träng t©m mÆt c¾t
M«men xo¾n tÝnh to¸n

ChiÒu cao c¾t h÷u hiÖu

HiÖu øng xo¾n ph¶i ®−îc xem xÐt khi

Lùc c¾t tÝnh to¸n
T.phÇn lùc D¦L h÷u hiÖu trªn h−íng lùc c¾t t/d

øng biÕn trong cèt thÐp (E+03)

ChiÒu réng s−ên h÷u hiÖu

= fpe + fpc*(Ep/Ec)=(EsAs + EpAps)/(EcAc + EsAs + EpAps)

Sè l−îng ®ai cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly S
DiÖn tÝch mét thanh thÐp chÞu c¾t
DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly S

Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh cña bª t«ng

KiÓm to¸n kh¶ n¨ng chÞu c¾t Vu<=Vr

Cù ly cèt thÐp ®ai

Søc kh¸ng c¾t (5.8.3.3)

DiÖn tÝch ®−îc bao bíi CT chÞu xo¾n ngang

Gãc nghiªng cña CT ngang ®èi víi trôc däc

Tû sè gi÷a øng suÊt c¾t trong bª t«ng vµ f'c

H.sè chØ k.n¨ng BT bÞ nøt chÐo truyÒn lùc c¾t

§iÒu chØnh Vu (5.8.3.6.2)

Søc kh¸ng c¾t cña cèt thÐp chÞu c¾t

Gãc nghiªng cña øng suÊt nÐn chÐo

S.kh¸ng c¾t danh ®Þnh cña m.ph¼ng tiÕp xóc
Lùc c¾t ngang (/m)

KiÓm to¸n kh¶ n¨ng chÞu xo¾n Tu<=Tr

Lùc c¾t vµ m«men xo¾n thiÕt kÕ

KiÓm tra cù ly tèi ®a cña cèt thÐp ngang
Cèt thÐp ngang tèi thiÓu

Søc kh¸ng xo¾n (5.8.3.6.2)
Søc kh¸ng c¾t tÝnh to¸n
Søc kh¸ng xo¾n tÝnh to¸n

KiÓm to¸n kh¶ n¨ng chÞu c¾t Vh<=fVn

Sè l−îng ®ai cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly S
DiÖn tÝch mét thanh cèt thÐp chÞu c¾t
Cù ly cèt thÐp ®ai
DiÖn tÝch CT chÞu c¾t ®i qua mÆt ph¼ng c¾t

TruyÒn lùc c¾t tiÕp xóc - ma s¸t c¾t
HÖ sè dÝnh b¸m (5.8.4.2)
HÖ sè ma s¸t (5.8.4.2)
Lùc nÐn tÜnh th−êng xuyªn th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng c¾t
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PhÇn IV: TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu

IV.1. PhÇn b¶n gi÷a:
• ChiÒu dµi nhÞp b¶n mÆt cÇu Li 2400=             mm
• ChiÒu dµy b¶n mÆt cÇu hs 200=               mm
• ChiÒu dµy líp phñ mÆt cÇu hwc 120=               mm
• T¶i träng b¶n th©n b¶n mÆt cÇu ws 4.90=              kN/m
• T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu wwc 2.70=              kN/m
• BÒ réng d¶i t−¬ng ®−¬ng (22TCN-272-05: 4.6.2.1.3-1) 660 + 0.55S 1980=             mm
• T¶i träng trôc b¸nh xe P 72.5=              kN
• T¶i träng trôc xe trªn 1m bÒ réng b¶n P1 36.6=              kN
• T¶i träng lµn WL 3.1=                kN/m
• M«men do t¶i träng b¶n th©n b¶n MDC 3.53=              kN•m

γP 1.25=              MF
DC 4.41=              kN•m

• M«men do t¶i träng líp phñ MW 1.94=              kN•m
γP 1.50=              MF

W 2.92=              kN•m
• M«men do ho¹t t¶i xe bao gåm c¶ xung kÝch M 29.7=              kN•m

γLL 1.75=              MF 51.96=            kN•m
• Tæng céng M«men b¶n ch−a kÓ hÖ sè t¶i träng Mi

Total 35.2=              kN•m
• Tæng céng M«men b¶n víi hÖ sè t¶i träng MiF

Total 59.3=              kN•m
IV.2. PhÇn b¶n hÉng:
• ChiÒu dµi phÇn b¶n hÉng Le 1100=             mm
• ChiÒu dµy b¶n hÉng hs 200=               mm
• ChiÒu dµy líp phñ mÆt cÇu hwc 200=               mm
• T¶i träng b¶n th©n b¶n mÆt cÇu ws 4.90=              kN/m
• T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu wwc 4.50=              kN/m
• T¶i träng b¶n th©n lan can, rµo ch¾n Pc,r 5.0=                kN
• Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt t¶i b¸nh xe ®Õn tim gèi tùa X 300=               mm
• BÒ réng d¶i t−¬ng ®−¬ng (22TCN 272-05: 4.6.2.1.3-1) 1140 + 0.833X 1390=             mm
• T¶i träng trôc b¸nh xe P 72.5=              kN
• T¶i träng trôc xe trªn 1m bÒ réng b¶n P1 52.2=              kN
• T¶i träng lµn WL 3.1=                kN/m
• M«men do t¶i träng b¶n th©n b¶n MDC 2.96=              kN•m

γP 1.25=              MF
DC 3.71=              kN•m

• M«men do t¶i träng líp phñ MW 0.81=              kN•m
γP 1.50=              MF

W 1.22=              kN•m
• M«men do t¶i träng lan can, rµo ch¾n MCR 4.29=              kN•m

γP 1.50=              MF
CR 6.43=              kN•m

• M«men do ho¹t t¶i xe bao gåm c¶ xung kÝch M 20.1=              kN•m
γLL 1.75=              MF 35.21=            kN•m

• Tæng céng M« men b¶n ch−a kÓ hÖ sè t¶i träng Me
Total 28.2=              kN•m

• Tæng céng M« men b¶n víi hÖ sè t¶i träng MeF
Total 46.6=              kN•m

B 

0.3m
W 

Li=s

P1

Le

c c 

1 of 3 8/15/2025



IV.3. KiÓm to¸n tiÕt diÖn

øng suÊt kÐo trong TTGHSD.
øng suÊt kÐo trong cèt thÐp trong giíi h¹n sö dông:

fs = Ms/(As•j•ds) ≤   0.6•fy 240.0=            MPa
øng suÊt nÐn trong bª t«ng trong giíi h¹n sö dông:

fc = 2•Ms/(j•k•b•ds2) ≤    0.4•f'cs 12.0=              MPa
Trong ®ã:

     • M« men trong tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông Ms = MTotal
     • Tæng diÖn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo As
     • BÒ réng mÆt c¾t ngang b
     • Kho¶ng c¸ch tõ thí chÞu nÐn ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo ds
     • Tû sè mo®ul ®µn håi n = Es/Ec
     • m = n*As /(b•ds)
     • k =-m+√(m2+2•m)
     • j = (1-k/3)
Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh (Mn)
C«ng thøc:

Mn = As•fy•(ds-a/2)
Trong ®ã:

     • ChiÒu dµy khèi øng suÊt t−¬ng ®−¬ng
a = β1•c

     • Kho¶ng c¸ch tõ thí chÞu nÐn ngoµi cïng ®Õn trôc trung hoµ.
c = As•fy / 0.85•f'cs•β1•b

Giíi h¹n vÒ cèt thÐp:
L−îng cèt thÐp tèi ®a:
Hµm l−îng thÐp dù øng lùc vµ thÐp kh«ng dù øng lùc tèi ®a ph¶i ®−îc giíi h¹n sao cho

c / de  ≤  0.42 (22TCN272-05: 5.7.3.3.1)
Trong ®ã:

c = Kho¶ng c¸ch tõ thí chÞu nÐn ngoµi cïng ®Õn trôc trung hoµ.
de = Kho¶ng c¸ch h÷u hiÖu t−¬ng øng tõ thí chÞu nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m lùc kÐo cña cèt thÐp chÞu kÐo (mm)

L−îng cèt thÐp tèi thiÓu:
T¹i bÊt k× mÆt c¾t nµo cña cÊu kiÖn chÞu uèn, l−îng cèt thÐp th−êng vµ cèt D¦L chÞu kÐo ph¶i ®ñ ®Ó ph¸t triÓn 
Søc kh¸ng uèn tÝnh to¸n Mr, Ýt nhÊt b»ng 1 trong 2 gi¸ trÞ sau:

φ•Mn    ≥ 1.2•Mcr (22TCN272-05: 5.7.3.3.2)
φ�Μn    ≥ 1.33•MF

Total
and ρmin      ≥ 0.03•f'c / fy

Trong ®ã:
     • M« men nøt (Mcr): Mcr = fr•Sb

fr = C−êng ®é chÞu kÐo khi uèn cña bª t«ng
Sb = M« men tÜnh cña mÆt c¾t nguyªn

hs

b = 1000 mm

dss
0.85•f'c•as•E

As•fsy

dc

as

s
ys

sys
e d

fA

dfA
d ==
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Khèng chÕ nøt.
C«ng thøc ¸p dông: z = fs•(dc•A)1/3 ≤  Z §iÒu kiÖn m«i tr−êng:

X Th«ng th−êng(22TCN272-05: 5.7.3.4)
Trong ®ã: Kh¾c nghiÖt

fs = øng suÊt trong cèt thÐp
dc = ChiÒu cao phÇn bª t«ng tÝnh tõ thí chÞu kÐo ngoµi cïng cho ®Õn t©m thanh ®Æt gÇn nhÊt
A = DiÖn tÝch phÇn BT cã cïng träng t©m víi cèt chñ chÞu kÐo, chia cho sè l−îng c¸c thanh.
Z = Th«ng sè bÒ réng vÕt nøt Z 33000=           N/mm §èi víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng th«ng th−êng

23000=           N/mm §èi víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng kh¾c nghiÖt

M« t¶ B¶n gi÷a B¶n hÉng §¬n vÞ
 • ChiÒu cao mÆt c¾t hs 200 200 mm
 • ChiÒu réng mÆt c¾t b 1000 1000 mm
 • §−êng kÝnh thanh cèt thÐp chÞu kÐo ∅ D18 D18 mm
 • Sè l−îng thanh cèt thÐp chÞu kÐo N 7 7
 • DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo As 1781 1781 mm2

 • §−êng kÝnh thanh cèt thÐp chÞu nÐn ∅ D18 D18 mm
 • Sè l−îng thanh cèt thÐp chÞu nÐn N' 7 7
 • DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn As' 1781 1781 mm2

 • Líp b¶o vÖ bª t«ng tÝnh ®Õn tim cèt chñ dc 50 50 mm
 • ChiÒu cao tõ thí nÐn ®Õn träng t©m cèt thÐp ds 150 150 mm
 • Tû sè m« dul ®µn håi n 6.80 6.80
 • HÖ sè m m 0.061 0.061
 • HÖ sè k k 0.293 0.293
 • HÖ sè j j 0.902 0.902
 • M«men trong TTGHSD Ms 35.17 28.18 kN•m
 • øng suÊt kÐo cña cèt thÐp trong TTGHSD fs 145.85 116.87 MPa
KiÓm tra øng suÊt trong cèt thÐp O.K. O.K.
 • øng suÊt nÐn cña bª t«ng trong TTGHSD fc 11.83 9.48 MPa
KiÓm tra øng suÊt trong bª t«ng O.K. O.K.
 • HÖ sè ph©n bè øng suÊt theo h×nh ch÷ nhËt β1 0.84 0.84
 • Kho¶ng c¸ch tõ thí chÞu nÐn ®Õn trôc trung hoµ c 33 33 mm
 • ChiÒu dµy khèi øng suÊt t−¬ng ®−¬ng a 28 28 mm
 • Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh φ•Mn 64.1 64.1 kN•m
 • M«men tÝnh to¸n MF

Total 59.3 46.6 kN•m
KiÓm tra kh¶ n¨ng kh¸ng uèn O.K. O.K.
 • L−îng cèt thÐp tèi ®a c / de 0.22 0.22
KiÓm tra l−îng cèt thÐp tèi ®a O.K. O.K.
 • 1.2•Mcr 27.6 27.6 kN•m
 • 1.33•MF

Total 78.9 61.9
KiÓm tra m« men nøt O.K. O.K.
 • Hµm l−îng thÐp ρmin 0.89% 0.89%
 • 0.03•f'c / fy 0.23% 0.23%
KiÓm tra l−îng cèt thÐp tèi thiÓu O.K. O.K.
 • DiÖn tÝch bª t«ng xung quanh thÐp A 14286 14286 mm2

 • Khèng chÕ nøt z 13037 10447 N/mm
 • Th«ng sè bÒ réng vÕt nøt Z 23000 23000 N/mm
KiÓm tra nøt O.K. O.K.
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